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Kỉnh văn:

S - Ả
.  í l í ầ i S Ẫ l l - í  0 

â ,« ì ' l± .
Thị cổ đương tri, thân xúc vi duyên, sinh thân 

thức giới tam xứ đô vô. Tắc hữu dữ xúc cập thân giới 
tam, bôn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh.

Vậy nên biết rằng thân căn, xúc trần làm 
duyên, sinh ra giới thân thức. Cả ba chỗ đều 
không. Cả ba giới của thân căn, xúc trần, và thân 
thức đeu von không phải tính nhân duyên, cũng 
không phải tính tự nhiênế

Giảng:
Những đạo lý đa dạng được giải thích ở trên đều 

nhằm chỉ ra rằng giới của thân thức không thể nào tìm 
thấy được. Nó vốn không có giới.

"Vậy nên biết rằng -  do những điều đã giảng 
giải, A-nan, ông nên biết rằng -  thân căn, xúc trần 
làm duyên-thân căn và xúc trần tạo thành nhân 
duyên hỗ tương cho nhau-sinh ra giơi thân thức." 
Trước đây, theo giáo lý Quyền thừa, đã giải thích về 
sự phát sinh của thân thức giới- "Cả ba chỗ đều 
không. Cả ba giới của thân căn, xúc trần, và thân 
thức đeu von không phải tính nhân duyên, cũng 
không phải tính tự  nhiênẽ Nó là biểu hiện của tánh 
chân như nhiệm mâu của Như Lai tạng, không thể nào 
tìm thây một gôc gác có thực của chúng. Thế nên,
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không được so sánh pháp môn phương tiện Quyền 
thừa với Thiệt phápỗ 1"

Những gì được giảng giải trước đây đêu là pháp 
phương tiện. Pháp đang được giảng nói bây giờ là Đệ 
nhất nghĩa đế, là giáo lý rốt ráo của Trung đạo, hoàn 
toàn khác với pháp môn được giảng nói trước đây. 
Năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới—tất cả các pháp 
nầy đều không sinh khởi do nhân duyên, cũng chăng 
sinh khởi do tự nhiên.

Trước đây Đức Phật đã dùng pháp nhân duyên 
để phá tan thuyết tự nhiên do ngoại đạo chủ trương. 
Đây là lí do tại sao A-nan châp trước vào pháp nhân 
duyên sinh mà chưa thể nào giải trừ được. A-nan 
không thể nào từ bỏ được ý tưởng ây. Ong nghĩ răng 
pháp mà Đức Phật giảng nói trước đây sẽ không bao 
giờ thay đổi, không bao giờ khác đi. Tại sao bây giờ 
Đức Phật lại phủ nhận những đạo lý trước đây ngài đã 
giảng nói? Vì chính Đức Phật cũng không công nhận 
rằng các pháp ngài đã nói trước đây là mâu thuẫn, 
Đúng vậy không? Ngài nói ngược lại với những điêu 
đã giang trước đây. Đến mức A-nan phải phát sinh vô 
số nghi nan và còn muốn hỏi rất nhiều điều. Thế nên 
bây giờ Đức Phật bảo A-nan rằng trước đây ngài nói 
pháp nhân duyên sinh là để phá trừ thuyêt tự nhiên 
sinh của ngoại đạo; pháp ấy chưa phải là rốt ráoử Đó 
không phải là pháp môn cứu cánh. Bây giờ đã đên lúc 

, giảng nói pháp Trung đạo liêu nghĩa, pháp Đệ nhât 
nghĩa đế. Những pháp Như Lai giảng nói trước đây 
không còn hợp thời nữa; đừng tiêp tục châp dính vào

1 e: Actual Vehicle.
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nó nữa. A-nan vẫn chưa hiểu được điều nầy; thế nên 
ông tiếp tục hỏi.

Kinh văn:

X . É ỗ r / M  o ỉ k f c 1 ề

^  o

A-nan hựu nhữ sở minh, ỷ  pháp vi duyên sinh ư 
ỷ  thức.

A-nan, như ông đã rõ, ý căn và pháp trần làm 
duyên, sinh ra ý thức.

Kỉnh văn:

j* fc ì$ ìM í., M ỉầ
& r ± ,  y X ỉ ầ & Ậ ?

Thử thức vi phục, nhân ỷ  sở sinh, d ĩ ý  vi giới? 
Nhân pháp sở sinh, d ĩ pháp vi giới?

Thức nầy lại nhân ý căn sinh ra, lấy ý căn 
làm giói; hay nhân pháp trần sinh ra, lấy pháp 
trân làm giới?

Kỉnh văn:

f e ' ỉ k - ề Ỳ  o •& % ?)f & ,

o y Ệ M M ỉ ầ ,  o ếệ -íẬ -ầ

A-nan, nhược nhân ỷ  sinh, ư nhữ ỷ  trung, tất 
hữu sở tư, phát mình nhữ ỷ. Nhược vô tiền pháp, ỷ  vô 
sở sinh, ly duyên vô hình, thức tương hà dụng?

A-nan, nêu nhân ý căn sinh ra, thì trong ý 
ông, chắc phải có chỗ suy nghĩ mới phát ra được y 
ông. Nếu không có các pháp trần, thì ý căn không 
sinh ra cái gì cả. Rời các pháp trần, ý căn sẽ không 
có hình tướng, lây ý thức dùng vào việc gì?
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Giảng:
Lại nữa, A-nan, như ông đã rõ -  ông đã nghe 

được giáo pháp nay trước đây-ý căn và pháp trần 
làm duyên-Ý căn1 và pháp trần2 tiếp xúc với nhau, 
tạo thành các duyên- sinh ra ý thứcẾ" Ở trong các 
duyên nầy, ý thức phát sinh. Thức nầy lại nhân ý 
căn sinh ra. Do nhờ ý căn mà ý thức được sinh ra, 
"lấy ý căn làm giới; hay nhân pháp trần sinh ra- 
hay nó là pháp trần đã sinh ra ý thức- rồi lấy pháp 
trần làm giới?"

"A-nan, nếu nhân ý căn sinh ra. Giả sử ông 
cho rằng ý thức sinh ra là do nhờ ý căn. Thl trong ý 
ông, chắc phải có chỗ suy nghĩễ Trong ý căn của ông 
ắt phải có những suy nghĩ. Và chính những suy nghĩ 
nầy của ông mới phát ra được ý ông. Nó đã làm phát 
sinh ra ý thức từ ý căn của ông. Nếu không có các 
pháp trần- 'pháp trần' ở đây có nghĩa là các niệm 
tưởng hiện tiền của ông. Nếu ông không suy nghĩ, nếu 
ông không khởi một niệm tưởng nào, thì ý căn không 
sinh ra cái gì cả. Trong ý căn của ông, sẽ không có 
pháp trần-không có những niệm tưởng. Không có 
pháp sinh khởi. "Rời các pháp trần, ý căn sẽ không 
có hình tướng." Tách rời khỏi những nhân duyên 
nay- ý căn và pháp trần- thì ý căn sẽ không có hình 
tướng. Vốn nó chẳng có hình tướng, vì pháp trần do 
duyên với ý căn mà có. Thế thì, hình tướng của nó là 
gì? Nó chẳng có hình tướng. Tách khỏi tâm phan 
duyên, thì ý căn chẳng có hình tướng. Vậy nên "lấy ý 
thức dùng vào việc gì?" Khi không có hình tướng thì

1 Ý căn: The mind, Organ o f  the mind.
2 Pháp trần: e: Dust o f  Dharma.
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ý thức ở đâu? Nó có công dụng là gì khi tạo cho nó 
một chức năng riêng là ý thức?

Kinh văn:

Ầ I g r t - * ® , &
M f l r & í?  ịiỆ ., * - í sT Ể : Ì ?  

s t r í í ?  " M  -5f Ă - íe r . ị ?
Hựu nhữ thức tâm, dữ chư tư lượng, kiêm liễu 

biệt tánh, vi đồng vi dị? Đồng ỷ  tức ý, vân hà sở sinh? 
Dị ỷ  bất đồng, tmg vô sở thức. Nhược vô sở thức, vân 
hà ỷ  sinh? Nhược hữu sở thức, vân hà thức ỷ? Duy 
đông dữ dị, nhị tánh vô thành, giới vân hà lập?

Lại nữa, thức tâm của ông vói các thứ suy 
nghĩ, cùng tánh rõ biết phân biệt, là đồng hay khác? 
Nếu đồng với ý căn thì nó tức là ý căn. Sao lại do ý 
căn sinh ra? Nếu khác, không đồng như ý căn, thì 
lẽ ra sẽ không biết gìệ Nếu không biết gì, thì làm 
sao mà do ý căn sinh ra? Còn nếu có biết, thì làm 
sao lại phân ra ỷ thức và ý căn? Chỉ hai tính đồng 
và khác mà không thành, thì làm sao lập giới?

Giáng:
Đức Phật nói với A-nan,"Lại nữa, thức tâm 

của ông với các thứ suy nghỉ, cùng tánh rõ biết 
phân biệt, là đông hay khác?" Có nghĩa là bản tánh 
của ý thức và ý căn của ông là giống nhau chăng? 
"Nếu đồng với ý căn thì nó tức là ý căn. Ông có thể 
cho răng ý thức là giông như ý căn, nhưng cái gì đã 
đông như ý căn thì chính là ý căn và không thê gọi là 
ý thức. "Sao lại do ý căn sinh ra? Nếu ý thức là ý 
căn, thì sao ông nói rằng ý thức sinh ra từ trong ý căn?
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Nếu khác, không đồng như ý căn, thì lẽ ra sẽ 
không biết gì. Nếu không biết gì, thì làm sao mà do 
ý căn sinh ra? 'Dị ỷ  bất đồng-khác, không đồng với 
ý căn', có nghĩa đồng như pháp trần. Vì pháp trần 
không có khả năng phân biệt. Ý căn lại có khả năng 
phân biệt. Ý thức cũng có khả năng phân biệt. Nếu nó 
khác với ý căn, và nếu nó sinh ra từ ý căn, thì nó sẽ 
không đồng với ý căn. Nếu không đồng, thì nó sẽ 
không biết gì cả.

"Còn nếu có b iế t- nếu ông nói rằng có biết- thì 
làm sao lại phân ra ý thức và ý căn? Làm sao ý căn 
của ông lại biết được ý căn? Chỉ hai tính đồng và 
khác mà không thành- Vì trong bản chất vốn không 
có tính đồng hay khác-thì làm sao lập giói? Ông nói 
rằng ý thức và ý căn của ông là đồng, nhưng điều ấy 
không hợp lý; Ông nói rằng ý thức và ý căn của ông 
là khác, nhưng điều ấy cũng không hợp lý. Chẳng có 
trường họp nào đúng cả. Và vì điều ấy vô lý, làm sao 
ông có thể lập nên một giới ở giữa hai cái ấy và nói 
rằng có một giới của ý thức?"

Kỉnh văn:
y ề ~  ỈSỊ / ằ - t à - ,  p' ầ ị i ề t ỉ ị r ,  ế ệ - ỉ - Ể I  o / £ :

Ệ Ẵ  Ế j  ỳ ị ? / ị :  &  / ỉ r pẬ / ị r  o

o o

Nhược nhân pháp sinh, thế gian chư pháp bất ly 
ngũ trần. Nhữ quán sắc pháp, cập chư thanh pháp, 
hương pháp vị pháp, cập dữ xúc pháp, tướng trạng 
phân minh, dì đổi ngũ căn phi ỷ  sở nhiếp.

Nếu nhân pháp trần sinh ra, thì các pháp 
trong thế gian, không ngoài năm trần. Ông hãy
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xem các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc, có tướng 
trạng rõ ràng đối với năm căn, đều không thuôc về 
phần thu nhiếp của ý căn.

Giảng:
"Nhược nhân pháp trần sinh ra. Có thể ông

muốn cho rằng ý thức phát sinh do pháp trần sinh ra, 
vì ý căn được duyên bởi pháp trần. Nhưng, các pháp 
trong thế gian, không ngoài năm trần." 'Thế gian' ở 
đây là hữu tình thế gian tức chúng sinh và khí thế 
gian, tức núi sông đất liền. Không một pháp nào trong 
thê gian mà tách rời khỏi giới của sắc, thanh, hương, 
vị, xúc. Ông hãy xem các pháp sắc, thanh, hương, 
vị, xúc. Ông hãy quán sát kỹ xem. Mỗi thứ đều có 
tướng trạng rõ ràng đối với năm căn"- nhãn, nhĩ, 
tị, thiệt, thân đều tương ứng với năm trần sắc, thanh, 
hương, vị, xúc. "Đều không thuộc về phần thu 
nhiếp của ý căn. Nó đều không thuộc về ý căn của
Ạ _ 11Ông."

Kinh văn:
' ỉ k M .ìk Â l ,

Nhữ thức quyết định, y  ư pháp sinh, nhữ kim đế 
quán, pháp pháp hà trạng.

Neu ý thức của ông thực là nương nơi pháp 
trần mà sinh ra, thì nay ông xét kỹ từng pháp xem 
nó có hình trạng như thế nào.

Giảng:
"Ý thức của ông chẳng có tương quan gì với 

năm trần trước. Nay nếu ý thức của ông thực là 
nương noi pháp trần mà sinh ra. Có lẽ ông tin rằng 
pháp trần sinh ra ý thức. Thì nay ông xét kỹ từng



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 153

pháp-ông nên quán sát thật kỹ, thật tường tận từng 
pháp. Xem nó có hình trạng như thế nào. Xem thử 
các pháp mà sinh ra ý thức nó giống như thế nào? Nó 
có hình tướng hay không có hình tướng?"

Kỉnh văn:
o o  à ề .

Ả  o
Nhược ly sắc không, động tĩnh, thông tắc, hợp ly, 

sinh diệt. Việt thử chư tướng, chung vô sở đắc.
Nếu rời hẳn các tướng sắc không, động tĩnh, 

thông tắc, họp ly, sinh diệt thì rốt ráo không có 
một pháp nào cả.

Giảng:
"Nếu ông tách rời hẳn các trần tướng sắc không, 

động tĩnh, thông tắc, họp ly, sinh diệt- vô số các 
pháp nầy-rốt ráo không có một pháp nào cả." Chữ
'ly -  ầặ-' có nghĩa là không có một sự liên quan nào 
với tất cả các pháp vừa được đề cập. Nếu ông tách rời 
những trần tướng nầy và bỏ qua những mối liên hệ 
với chúng, 'thì rốt ráo không có một pháp nào cả.' Bất 
luận ông nhìn nó như thế nào, chỉ ngại là ông không 
tiếp cận được cái gì cả. Các pháp trần đều không thể 
nhìn thấy được. Thế nên quý vị có thể tìm kiếm tướng 
trạng của chúng, nhưng không thể nào nhìn ra được.

Kinh văn:
ầ .  $ ' ]  Ề j  ế  i ầ  ' / ầ  ỉ k  o ^ 1 ' l â ề Ế í i -
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Sinh tắc sắc không chư pháp đẳng sinh. Diệt tắc 
săc không chư pháp đăng diệt. Sở nhân kỷ vô, nhân 
sinh hữu thức, tác hà hình tướng? Tướng trạng bất 
hữu, giới vân hà sinh?

Nếu sinh thì các pháp sắc không cũng đều 
sinh ra, nếu diệt thì các pháp sắc không cũng đều 
diệt. Các nguyên nhân đã không thành thì cái thức 
do nó sinh ra sẽ có hình tướng gì? Tướng trạng đã 
không có thì giới do đâu mà sinh?

Giảng:
"Nếu sinh thì các pháp sắc không cũng đều 

sinh ra." Nếu các pháp sắc không cũng như các pháp 
nêu trên sinh ra, thì chúng đều đồng thời được sinh ra. 
"Nêu diệt thì các pháp sắc không cũng đều diệtẾ"
Khi có sự hoại diệt thì các pháp sắc, thanh, hương, vị, 
xúc đêu diệt cùng một lúc. "Các nguyên nhân đã 
không thành thì cái thức do nó sinh ra sẽ có hình 
tưởng gì?" 'Sở nhân Ễ Ị' là chỉ cho các pháp trần. 
Nó đã biến mất, ông không thể tìm thấy được. Vì các 
pháp trần đã không có, làm sao có sự nhận biết được? 
Cơ bản là nó không hiện hữu. Cơ bản là các pháp trần 
được sinh ra vốn không có tự thể. Như vậy, ông tìm ý 
thức ở đâu? Vôn ý thức cũng không hiện hữu. Giả sử 
như ý thức hiện hữu, thì hình tướng như thế nào? Ý 
thức ây sẽ giông như cái gì? Nó có hình tướng hay 
không có*7 Tướng trạng- của ý thức- đã không có 
thì giới do đâu mà sinh?

Ý thức vốn không có một tướng trạng nào, làm 
sao mà lập thành giới cho nó? Do vậy, giới của ý thức 
cũng không hiện hữu.
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Kinh văn:

o

Thị cố đương tri, ỷ  pháp vi duyên, sinh ỷ  thức 
giói, tam xứ đô vô. Tắc ỷ  dữ pháp, cập ỷ  giới tam, bốn 
phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh.

Vậy nên biết rằng ý căn, pháp trần làm duyên, 
sinh ra giới ý thức. Cả ba chỗ đều khôngẳ Cả ba 
giới của ý căn, pháp trần, và ý thức đều vốn không 
phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự 
nhiên.

Giảng:
"Vậy nên biết rằng-A-nan, do vậy, ông nên 

hiểu đạo lý nầy là- ý căn, pháp trần làm duyên, 
sinh ra giới ý thức. Cả ba chỗ đều khôngệ Cơ bản là
chính ông, không thể tìm ra được giới của ý căn và 
ông cũng không thể tìm ra được giới của ý thức, cũng 
không thể tìm ra được giới của pháp trần. Cả ba chồ 
nay, trong số 18 giới, đều không hiện hữu. Như vậy 
nên" Cả ba giới của ý căn, pháp trần, và ý thức đều 
vốn không phải tính nhân duyên. Cơ bản là chúng 
không thuộc về những gì được bao gồm trong pháp 
nhân duyên sinh-cũng không phải tính tự nhiên. 
Chúng không thuộc về những pháp được gọi là tự 
nhiên như thuyết của hàng ngoại đạo chủ trương."

Thế thì chúng là gì? Ý căn, pháp trần, và ý thức 
được sinh ra khi ý căn và pháp trần tiếp xúc nhau đều 
là lưu xuất từ tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai 
tạng.
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Kỉnh văn:

t Ậ  o - H a n g : o

o

A-nan bạch Phật ngôn, Thế tôn. Như Lai thường 
thuyêt hòa hợp nhân duyên. Nhât thiêt thê gian chủng 
chủng biến hoả, giai nhân tứ đại hòa hợp phát minh.

A-nan bạch Phật: Bạch Thế tôn, Như Lai 
thường nói về nhân duyên hòa hợp rằng: Tất cả 
các thứ biến hoá trong thế gian đều nhân bốn thứ 
'đại' mà phát sinhề

Giảng:
"A-nan bạch Phật: Bạch Thế tôn, Như Lai 

thường nói- Bạch Thế tôn, Như Lai thường nói về 
các pháp nhân duyên và các pháp hòa họp rằng. Thế 
tôn nói rằng Tất cả các thứ biến hóa trong thế gian-
'thế gian' ở đây là chỉ cho hữu tình thế gian và khí thế 
gian-tất cả mọi thứ biến hóa trong thế gian đều nhân 
bốn thứ 'đại' mà phát sinh."

Thế nào là bốn thứ 'đại' (tứ đại)? Đó là đất, 
nước, lửa, gió. Thân thể con người là hợp thể của tứ 
đại. Thê nào mà thân thê ây là hợp thê của tứ đại? 
Những phần cứng và chắc trong thân thể là thuộc về 
địa đại (đất), hơi nóng trong cơ thể thuộc về hoả đại 
(lửa). Nước dãi, đàm dịch, nước mắt thuộc về thuỷ 
đại (nước). Hơi thở thuộc về phong đại (giỏ). Khi 
chúng ta còn sống, thân thể chịu sự điều khiển của 
mình, nhưng sau khi chết thì tứ đại tan rã. Hơi ấm 
trong thân trở về với lửa. Các chất dịch trở về với
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nước. Các chất rắn trở về với đất. Hơi thở trở về với 
gió.

Những người không hiểu biết gì về thân thể 
thường muốn tìm cách trợ giúp thêm cho cái thân 
bằng mọi cách. Họ không biết rằng theo cách nầy thì 
bản tâm mình trở thành nô lệ cho một thân xác hư giả. 
Hằng ngày người ta sống trong điên đảo, vội vã tới lui 
một cách cực nhọc và tán loạn. Rốt ráo là để đạt đến 
điều gì? Rốt ráo trong đó có ý nghĩa gì trong đó? Quý 
vị thử hỏi mọi người điều nầy xem và thấy họ sẽ 
giống như A-nan, há hốc mồm ra và chẳng nói được 
lời nào. Họ không thể nào tìm ra được một nguyên do. 
Vì mọi người đều không hiểu về thân thể của mình, 
họ dành hết sức lực cho một chuyện chết. Họ không 
biết vận dụng năng lực họ vào trong việc sống. 
'Chuyện chết' đề cập ở đây là như thế nào? Mặc dù 
chúng ta còn đang sống, nhưng thân xác chúng ta 
được xem như là đã chết rồi. Cái đang sống được nói 
đến là gì? Mặc dù chúng ta không biết là nó đang 
sông, nhưng tinh thân chúng ta rất trẻ và đầy sức 
sống- đó chính là Phật tánh hằng có của chúng ta.

Nhưng người ta không biết là họ phải nhận ra 
Phật tánh của mình, thay vì vậy, họ lại đem hết sức 
lực dồn vào thân xác mình. Từ sáng đến tối họ giúp 
cho thân thê có những thứ của ngon vật lạ để ăn. Họ 
bị thân xác sai sử. Họ giúp cho thân thể có áo quần 
đẹp đê mặc. Dù sao, thì nó cũng chỉ là thân xác. Tôi 
sẽ nói với quý vị, cho dù có chấp nhận hay không là 
việc của quý vị. Nếu người nào thích uống rượu, thì 
thân xác họ biến thành cái túi đựng rượu. Nếu người 
nào thích ăn đồ ngon, thì thân xác họ biến thành cái rổ
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đựng bánh mì. Nếu người nào thích mặc áo quần đẹp, 
thì thân xác họ biến thành cái giá phơi quần áo. Cái 
thân vốn không có gì để bám víu lấy cả. Đừng xem nó 
quá quan trọng. Nhưng quý vị không thể nào buông 
bỏ nó được, không thể nào nhìn thấu nó được. Cho dù 
quý vị có thể nhìn thấu nó được thì quý vị cũng 
không thể nào buông bó nó được. Đen khi quý vị 
chết và tứ đại tan rã, thì quý vị sẽ nhìn thấu suốt được 
những gì mà quý vị chưa từng nhìn được. Thời gian 
không chờ đợi ai cả. Ọuý vị không thể bảo thời gian: 
"Hãy chờ tôi một chút. Chậm lại chút!" Nó chẳng biết 
đợi.

Kỉnh văn:

Vân hà Như Lai, nhân duyên tự nhiên, nhị câu 
bài tẩn? Ngã kim bất tri tư nghĩa sở thuộc.

Vì sao Như Lai bác bỏ cả hai nghĩa nhân 
duyên tự nhiên? Nay con không biết nghĩa đó như 
thế nào?

Giảng:
"Bạch đức Thế tôn, ngài đã nói rằng mọi thứ 

trên thế gian đều được sinh ra và tạo thành do nhân 
duyên hòa hợp của tứ đại. Tại sao bây giờ Thế tôn nói 
rằng nhân duyên, tự nhiên đều là sai lầm?" Sự cố chấp 
của A-nan thật là sâu nặng. Trước đây ông đã được 
nghe Đức Phật giảng giải về lý nhân duyên và tự 
nhiên. Cơ bản đó là giáo lý quyền thừa, pháp phương 
tiện, là phương tiện thiện xảo; pháp ấy chưa phải là 
pháp chân thật. Bây giờ Đức Phật mới giảng giải pháp 
môn chân thật, mà A-nan lại chẳng dám tin. A-nan đã



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 159

tin chắc vào pháp môn phương tiện Đức Phật đã giảng 
trước đây, đến nỗi bây giờ A-nan phải nghi ngờ cả 
pháp chân thật. Nên A-nan hỏi, "Vì sao Như Lai bác 
bỏ cả hai nghĩa nhân duyên tự nhiên? Bạch Thế tôn, 
ngài vừa phê phán lý nhân duyên và tự nhiên, và 
tuyên bố rằng thuyết ấy sai lầm. Vậy có mâu thuẫn 
với chính lời của Như Lai chăng? Ngài đang phá hủy 
đạo lý do chính ngài đã lập ra. Ngài đang bác bỏ tiền 
đề do chính ngài đã nêu ra. Nay con không biết 
nghĩa đó như thế nào? Bây giờ con không hiểu 
nghĩa nầy như thế nào. Nghĩa ấy thuộc về pháp môn 
gì? Con thật chưa hiểu ra."

Kinh văn:
M7FJP.it „ tìiTầ., ề,

Ê £ i ỉ i i k  0
Duy thùy ai mẫn, khai thị chủng sinh, trung đạo 

liễu nghĩa, vô hí luận pháp.
Xin Thế tôn rủ lòng thường xót, chỉ bày cho 

chủng sinh nghĩa rốt ráo Trung đạo, không còn 
các điều hí luận.

Giảng:
"Xin Thế tôn rủ lòng thường xót -  Nay con chỉ

mong Thế tôn đem lòng từ bi thương xót chúng con, 
những chúng sinh hữu tình- chỉ bày cho chúng sinh 
nghĩa rốt ráo Trung đạo, pháp môn thẳng tắt. Chúng 
con ước mong được nghe giảng giải giáo lý chân thật, 
giáo pháp không còn các điều hí luận."

1 Bản Đại Chính tân tu Đại lạng kinh chép chữ Bản cùa Vạn Phật 
Thánh Thành chép chữ Bán Lãng Nghiêm Trực Chi-Đan Hà 
Hàm Thị cũng chép chữ '[{Ế.
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Thế nào là nghĩa 'hí luận?2' Tất cả các pháp môn 
quyền thừa và lý thuyết của ngoại đạo đều được gọi là 
hỉ luận. Giáo pháp đang được giảng giải bây giờ, 
Thật pháp, được gọi là nghĩa rốt ráo của Trung đạo 
( Trung đạo liễu nghĩa). Trung đạo là không rơi vào 
không, chẳng rơi vào có. Thuyết tự nhiên của hàng 
ngoại đạo rơi vào chấp không. Thuyết nhân duyên lại 
thuộc về có. Bây giờ cái chẳng không chẳng có đã 
được giải nghĩa; đó là nghĩa rốt ráo của Trung đạo, là 
pháp môn vượt qua mọi hí luận.

Kinh văn:
f Hệ*#, 4 r H » t  „ &

c ó

i i .  ầ .  4 -  s ệ , %  Ạ  Bf] Tp í — i ệ  o
Nhĩ thời Thế tôn cáo A-rtan ngôn, nhữ tiên yếm 

ly Thanh văn Duyên giác chư Tiểu thừa pháp. Phát 
tâm cần cầu Vô thượng bồ đề. c ổ  ngã kim thời vi nhữ 
khai thị đệ nhất nghĩa để.

Bấy giờ Thế tôn bảo A-nan rằng: "Trước đây 
ông nhàm chán các pháp Tiểu thừa Thanh văn 
Duyên giác, phát tâm cầu đạo Vô thượng Bồ-đề. 
Nên nay là lúc Như Lai sẽ chỉ bày cho ông Đệ nhất 
nghĩa đế."

Giảng:
Bấy giờ Thế tôn bảo A-nan rằng: "Trước đây 

ông nhàm chán các pháp Tiểu thừa Thanh văn 
Duyên giác. Ông đã quyết định từ bỏ hẳn pháp môn 
của hàng Nhị thừa, Thanh văn, Duyên giác, giáo pháp

2Ể ự ề ề ) \  e: Idle theories.
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của thời A-hàm, phát tâm cầu đạo Vô thượng Bồ- 
đê.1 Nay ông phát tâm siêng năng cầu đạo giác ngộ 
Vô thượng, đạo giác ngộ của hàng Bồ-tát. Do vậy, 
nên nay là lúc Như Lai sẽ chỉ bày cho ông Đệ nhất 
nghĩa đêễ Như Lai sẽ giảng giải pháp môn Thật tướng 
cho ông. Đệ nhât nghĩa đế chính là Thật tướng.

Có ba loại Thật tướng:
1. Thật tướng vô tướng (vô tướng chi thật tướng)-. 

Không còn các tướng hư vọng, tất cả đều là Nhất chan 
bình đẳng thật tướng. Tức là Không Như Lai tạng.

2. Thật tướng của cái chẳng phải vô tướng (vô 
bât tướng chi thật tướng) -. Hoàn toàn đêu chẳng phải 
là vô tướng, chỉ tùy duyên mà biến hiện ra tất cả 
tướng.

3. Thật tướng của chằng tướng nào không phải 
là tướng (vô tướng vó bât tướng chi thật tướng): Tức 
là Không bât không Như Lai tạng. Cũng gọi là diệu 
hữu chân không, chân không diệu hữu.

Dù kể là ba, nhưng chỉ là một, đó là Thật tướng. 
Thật tướng là không có tướng, nhưng chẳng có gì là 
không có tướng cả. Đó là lý chân không diệu hữu, 
diệu hữu chân không. Nếu cứu xét đến tột cùng, thì 
vốn chẳng có tướng gì cả. Nhưng trong cái chẳng có 
tướng gì ây lại có tất cả. Thế nên chẳng có tướng gì 
chính là chân không, và có tất cả là diệu hữu.

Đạo lý đang được giảng giải sẽ đưa đến sự giải 
thích vê Bảy đại—đất, nước, lửa, gió, không, kiến và 
thức- trùm khăp cả pháp giới. Năm uẩn, sáu nhập, 12 
xứ, 18 giới đã đê cập trước đây được giải thích là tánh

1 ỉ)]Ệ-ề:-L3Ịrị^; e: Resolve to diligently seek unsurpassed 

Bodhi.
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chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng, nhưng chúng 
chưa được nói là trùm khắp cả pháp giới.

Kỉnh văn:

& ?
Như hà phục tương thế gian hỉ luận, vọng tưởng 

nhân duyên, nhi tự triền nhiễu?
Sao ông lại còn đem những nhân duyên vọng 

tưởng hí luận thế gian mà tự ràng buộc mình?
Giảng:
Đức Phật bảo A-nan, "Ông đã quyêt định từ bỏ 

pháp tu của hàng Tiểu thừa, phát tâm tu tập theo Đại 
thừa- Bồ-tát thừa-cầu Vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. Do vậy, Như Lai sẽ chỉ bày cho ông đạo lý Thật 
tướng. Tại sao-giọng nói lúc nay có ý trách m óc-ông 
lại còn đem những nhân duyên vọng tưởng hí luận 
thế gian- những lý luận giải thích theo khuynh hướng 
thế gian là không chân thật dúng đắn- mà tự  ràng 
buộc mình? Cũng giống như ông dùng sợi dây rồi tự 
trói mình. Ông không thể nào được tự tại. Sao ông lại 
muốn như vậy? Những gì Như Lai đang giải thích cho 
ông là tuyệt đối chân thật. Sao ông vẫn còn chưa 
hiểu?"

Kinh văn:
ì k ỉ ậ - ỹ  H ,  X-

Nhữ tuy đa văn, như thuyết dược nhân, chân 
dược hiện tiền bất năng phân biệt. Như Lai thuyết vi 
chần khả lân mẫn.
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Ông tuy nghe nhiều, nhưng cũng như người 
nói tên vị thuốc, mà không phân biệt được thuốc 
thật ở trước mắt. Như Lai cho là rất đáng thương 
xót.

Giảng:
"Mặc dù ông nghe nhiều- A-nan, dù ông nghe 

nhiêu, nhớ kỹ và nhớ được nhiều bộ kinh-nhưng 
cũng như người nói tên vị thuốc. Ông tuy học nhiều, 
nhưng giống như cái gì? Giống như người đọc được 
tên thuốc và biết được vị thuốc nào chữa lành được 
bệnh gì và thuốc có tác dụng ra sao-cũng như người 
có thế đọc được Yao Hsing Fu. Ông cũng vậy, có trí 
nhớ rất tốt, nhưng ông cũng giống như người không 
phân biệt được thuốc thật ở trước mắt. Khi ông 
nhìn thấy thuốc thật thì ông không biết được, ông 
không biêt được đó là thuốc tốt. Vì sao ông không có 
được sự phân biệt nầy? Vì suốt ngày ông chỉ thích 
luận về thiền. Ông nói về thiền rất giỏi, nhưng khi ông 
tham cứu đệ nhất nghĩa đế, thì ông hoàn toàn mù tịt. 
Nên Như Lai cho là rất đáng thương xót."

Kinh văn:

Nhữ kim đế thính, ngô đương vỉ nhừ phân biệt 
khai thị. Diệc linh đương lai, tu đại thừa giả, thông 
đạt thật tướng. A-nan mặc nhiên thừa Phật thảnh chỉ.

Nay ông hãy nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông mà 
chỉ bày tường tận. Và cũng để cho những người tu
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Đại thừa sau nầy thông đạt thật tướngắ A-nan yên 
lặng, chờ nghe thánh chỉ của Đức Phật.

Giảng:
"Nay ông hãy nghe kỹ. Đừng có bối rối nữa. 

Hãy hết sức chú ý, hãy tỉnh táo mà lắng nghe, Như 
Lai sẽ vì ông mà chỉ bày tường tận. A-nan, vì ông, 
Như Lai sẽ giảng giải từng chi tiết rõ ràng. Như Lai sẽ 
phân tích rồi giải thích cho ông từng chi tiết. Và cũng 
để cho những người tu Đại thừa sau nầy." Quý vị 
và tôi ở đây là thuộc về 'những người tu Đại thừa sau 
nây'. Bây giờ chính là thòi tương lai mà Đức Phật đã 
đề cập trong kinh. Chúng ta là những người đang tu 
tập theo Đại thừa, không phải là Tiểu thừa, để thông 
đạt Thật tướng." Như tôi đã giảng giải trước đây, 
Thật tướng là vô tướng. Trong vô tướng thì cái gì hiện 
hữu? Mọi thứ đêu hiện hữu. 'Vô tướng' có nghĩa là 
chăng có tướng nào hư vọng. Thật tướng hoàn toàn là 
chân tướng.

"A-nan yên lặng. A-nan nghe nói rằng Đức 
Phật sẽ giảng giải giáo lý Thật tướng, nhưng A-nan 
chẳng biết nghĩa ấy như thế nào. Thật tướng là một từ 
ngữ mới, trong thời điểm Đức Phật đưa ra từ nầy thì 
A-nan vẫn chưa hiểu được nghĩa của nó. Thể nên A- 
nan chờ nghe thánh chỉ của Đức Phật. A-nan nhón 
gót. đứng trên đầu ngón chân, mắt A-nan dính chặt 
vào Đức Phật chờ nghe giáo pháp.

Kinh văn:
H $ ịi ,  ■&>/£■ # í " a ,

A-nan như nhữ sở ngôn, tứ đại hòa hợp, phải 
minh thế gian chủng chủng biến hóa.
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A-nan, như ông đã nói, tử đại hòa họp phát 
ra các thử biến hóa trong thế gian.

Giảng:
"A-nan, như ông đã nói, như ông đã hiểu rằng, 

tứ  đại hòa hợp -  đất, nước, lửa, gió kết hợp với 
nhau- phát ra các thứ biến hóa trong thế gian."

Kinh văn:

Jt'j

A-nan, nhược bỉ đại tánh, thế phi hòa hợp, tắc 
bất năng dữ chư đại tạp hòa. Du như hư không, bất 
hòa chư sắc.

A-nan, nếu tánh của các đại kia không hòa 
họp nhau, thì không thể lẫn lộn vói các đại khácẳ 
Cũng như hư không, không thể hòa họp với các 
săc tướng.

Giảng:
"A-nan, nếu tánh của các đại k ia- Nếu thể 

tánh của tứ đại không hòa hợp n hau - cơ bản là thể 
tánh của từng thứ một trong tứ đại kia không hòa hợp 
nhau được- thì không thể lẫn lộn vói các đại khácỆ
Các đại không thể nào hòa lẫn từng cái một vào với 
nhau. Cũng như đối với hư không, nó chẳng thể nào 
hòa hợp với những vật có sắc tướng. Nếu hòa hợp 
được, thì nó chẳng phải là hư không. Sự mâu thuẫn 
nay cũng là điều hiển nhiên đối với bản chất của tứ 
đại."
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Kinh văn:
„ f é * M s Ă ,  Ể --A  

ịs ỉ ị  o í ỉ t ỉ t í ,  ẳ-ÍỈLfb o ■Ìpik.'Kệk, 
Ạ # # .  ầ - .

Nhược hòa hợp giả, đồng ư biến hóa, thủy 
chung tương thành, sinh diệt tương tục, sinh tử lử sinh, 
sinh sinh tử tử, như tuyền hỏa luân, vị hữu him tức.

Neu tính của tứ đại là hòa họp, thì cũng đồng 
như các thứ biến hóa, trước sau biến thành nhau, 
sinh diệt nối nhau, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh 
sinh diệt diệt, như vòng lửa quay tròn chưa hề 
dừng nghỉ.

Giảng:
"Neu tính của tứ đại là hòa họp- Giả sử ông 

muôn cho răng tứ đại hòa hợp-thì cũng đồng như 
các thứ biến hoá, trước sau biến thành nhau." Nó 
hòa hợp với mọi thứ và là đối tượng của sự biến đổi. 
"Trước sau biến thành nhau, từ thủy đến chung, tò 
khỏi đầu cho đến kết thúc, nó biến đổi rồi hiện hữu. 
Sinh diệt nối nhau, sinh rồi diệt, nối nhau bất tận. 
Sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh sinh diệt diệt, như 
vòng lửa quay tròn chưa hề dừng nghỉ." Không bao 
giờ dừng. Cách đó như thế nào?

Kinh văn:

A-nan, như thủy thành băng, băng hoàn thành
thủy.

A-nan, như nước thành băng, băng tan thành 
nước.
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Giảng:
A-nan, ông nên biết rằng chân như tự tánh tùy 

duyên nhưng bất biến,1 bất biến nhưng tùy duyên. 
Điều ấy được giải thích như thế nào? Chân như tự 
tánh cũng chính là tánh Như Lai tạng, cũng là Thật 
tướng, và cũng là chân tâm, như nước thành băng, 
băng tan thành nước.

Cũng như nước đóng thành băng: nghĩa là tùy 
duyên. Miưng băng cũng có thể tan thành nước. Tôi 
đã từng giải thích đạo lý nầy rồi. Phật tánh của mọi 
người chính là chân tánh. Tâm bồ-đề giác ngộ chính 
là nước; phiền não là băng. Tâm bồ-đề của ông được 
ví như nước, hữu ích, lợi lạc cho mọi người, nó không 
hề làm hại ai. Mọi người đều cần nước.

Quý vị liền có ý kiến: "Thưa Pháp sư, con chưa 
đồng ý với điều Pháp sư vừa đưa ra, vì nước có khi 
cũng làm cho người ta chết đuối."

Quý vị rất thông minh. Quý vị biết rằng nhiều 
nước quá cũng có thể làm cho người chết. Nhưng khi 
không có nước, thì con người có chết vì khát không? 
Thế nên nước rất cần thiết cho mọi người. Dĩ nhiên là 
quá nhiêu nước cũng khiến cho người ta bị nguy hiểm. 
Nêu quý vị không ăn thì sẽ bị đói, nhưng nêu cứ ngày 
này qua ngày khác ăn mãi không thôi, thì hãy xem 
bao tử của mình có chỗ chứa hết mọi thứ không. Có 
quá nhiều cũng đồng như không có đủ. Ăn quá no 
cũng tai hại như bị đói dữ dội.

Thế nên, nước có thể đóng thành băng. Tôi 
thường nói răng nêu quý vị dội một gáo nước trên đầu

1 'Ể.ĩđL?Ậ; e: Accords with conditions yet does not
change. Does not change yet accords with conditions.
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người nào đó, thì anh ta chẳng thấy đau đớn gì. 
Nhưng nêu quý vị dùng một cục nước đá đánh vào 
đầu người nào đó thì có thể làm họ chết được. Một 
cục nước đá cũng có thể làm chết người, nhưng một 
gáo nước thì chẳng làm chết ai. Nước và nước đá thực 
sự là một chất giống nhau, nhưng trong dạng nước đá 
thì có thể làm chết người, nhưng trong dạng nước thì 
không. Do vậy nên phiền não được ví như băng (nước 
đá), Bồ-đề được ví như nước. Trong kinh Đức Phật 
dạy. "Phiền não tức bồ-ãề." Băng chính là nước. 
Ngoài nước ra không thể nào có băng.2 Nước ở trong 
băng và băng ở trong nước. Như trong Kinh nói 
"Băng trở lại thành nước.” Nhưng để biển băng ấy 
thành nước, thì quý vị cần phải có một số yếu tố kỹ 
thuật. Cần có điều gì? Quý vị phải dùng ánh sáng 
dương đê chiêu vào băng, như thê băng mới tan thành 
nước được. Điều nầy chỉ cho việc công phu toạ thiền 
quán chiểu hằng ngày của chúng ta. Công phu ấy sẽ 
chiếu phá tảng băng phiền não khiến cho nó tan thành 
nước.

Có một điều 'quan trọng khác mà bây giờ tôi 
muốn giải thích cho quý vị. Pháp hội mà chúng ta 
tham dự là rất vi diệu. Điều nầy được hiểu như thể 
nào? Tôi giảng kinh bằng tiếng Hoa, rồi từ tiếng Hoa 
được phiên dịch sang tiếng Anh. Thế nên tôi đã giảng 
nói Phật pháp bằng hai thứ tiếng. Nhưng khi quý vị 
nghe giảng kinh, bất luận quý vị nghe và hiểu được 
qua ngôn ngữ nào thì cũng phải hết sức chú tâm.

Trước hết, mọi người nghe giảng kinh phải tri ân 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sao vậy? Vì cách đây vài

2 e: no ice in addition to the water.
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ngàn năm, chính Đức Phật đã thuyết giảng giáo pháp 
vi diệu này, đã thắp lên ngọn đèn sáng trong đêm dài 
tối tăm, vì chúng sinh đang ở trong khổ nạn. Ngài 
trình bày giáo pháp vi diệu ấy cốt để cho chúng ta có 
thể dẹp trừ khổ đau và đạt được niềm vui, để xa lìa 
mọi phiền não trên thế gian, và để hiểu được Đạo, dẫn 
đến an lạc giải thoát.

Đức Phật giảng nói diệu pháp khiến cho những 
người đầy phiền não như chúng ta được thoát khỏi 
phiền não, để làm cho tảng băng trong chúng ta tan 
thành nước, để cho chúng ta có thể quay về nguồn cội, 
trở lại với bổn tâm. Thế nên chúng ta phải nhớ ơn 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Thứ hai, chúng ta phải tri ân Đại đức A-nan. Sao 
vậy? Nếu thời ấy, ngài A-nan giả bộ thông minh và 
nói: "Bạch Thê tôn, Ngài khỏi cân phải giải thích điêu 
ấy nữa, con đã hiểu rồi", thì Đức Phật sẽ không còn 
giảng nói diệu pháp nầy nữa, Đức Phật sẽ không 
giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta cũng sẽ 
không dễ dàng gì để hiểu được những đạo lý nay. Thế 
nên chúng ta phải tri ân Đại đức A-nan vì đã sớm vì 
chúng ta mà thưa hỏi. Ngài đã cầu thỉnh Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni chỉ bày diệu pháp cho chúng ta.

Tôi cũng có đôi điều khác ít quan trọng hơn 
muốn nói với quý vị. Đó là gì? Quý vị cũng nên cảm 
ơn Pháp sư đang giảng kinh nầy. Đó là tôi. Đừng thờ 
ơ điều ấy. Tôi nói việc nầy không quan trọng, nhưng 
quý vị cũng không nên xem nhẹ. Cơ bản tôi chỉ là một 
Pháp sư mới có được một nửa sự thông hiểu. Tôi 
giảng kinh không hay. Quý vị có thể nói: "Ô! vốn 
ông ta giảng kinh chẳng hay, nhưng ông đã đến đây
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để giảng nói cho chúng tôi, những người chưa thông 
hiêu được Phật pháp. Thảo nào chúng tôi không hiểu 
được những gì đâ nghe. Cơ bản là chính ông cũng 
mới chỉ hiểu được một nửa."

Nhưng nếu quý vị có thể hiểu được một nửa 
Phật pháp thì thực là không đến nỗi tồi. Sao vậy? Vỉ 
Phật pháp sâu như biển. Quý vị muốn hiểu được 
tường tận, nhưng đó là điều không phải dễ. Tôi đã học 
Phật pháp vài chục năm-ba mươi đến bốn mươi năm- 
thế mà tôi cảm thấy như mình chưa uống trọn được 
một giọt nước trong cái biển lớn ấy, vì Phật pháp rầt 
sâu, rât vi diệu. Đó là lí do tại sao tôi nói mình là vị 
Pháp sư mới có được một nửa sự thông hiểu. Nhưng 
quý vị cũng nên biết rằng bây giờ quý vị đã hiểu được 
khá nhiêu, vì quý vị cũng như màu xanh lục được 
trích ra từ màu xanh dương, có nghĩa là, có học trò 
bậc nhất nhưng không có thầy giáo bậc nhất. "Thầy 
tôi chỉ là Pháp sư mới có được một nửa sự thông hiểu, 
nhưng tôi, đệ tử của ngài, đã học hỏi rất tốt." Đó là 
điêu quý vị phải biêt.

Sau cùng, quý vị nên biết ơn người đã dịch kinh. 
Bât luận ai là người đang phiên dịch kinh điển, quý vị 
cũng phải thân cận và đặc biệt kính cẩn lắng nghe. 
Quý vị phải đặc biệt chú ý đên từng chữ, từng câu. Vì 
tôi giảng kinh bằng tiếng Hoa và hầu hết quy vị đều 
không hiếu được, nên quý vị cần phải nhờ vào công 
đức của người phiên dịch để hiểu được đạo lý trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thê nên quý vị phải nhớ ơn 
người phiên dịch; hãy thận trọng đừng xem thường họ.

Tại sao hôm nay tôi nói đến chuyện nầy? Vì 
trong bài tổng kết mà tôi yêu cầu quý vị làm, tôi thấy
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CÓ người đã viết rằng: "Ở đây tôi nghe Pháp sư giảng 
Kinh nhưng không hiểu ngài nói gì cả, và người 
phiên dịch thì chẳng rõ ràng nên tôi sẽ không đến đây 
để học nữa." Người viết những dòng nầy là người rất 
thông minh, nhưng không may là cô ta hơi có ý đánh 
lừa chính mình. Vì sao tôi nói như vậy? Vì cô ta 
không có tính kiên nhẫn chút nào. Khi quý vị nghe 
giảng kinh, quý vị nên có tâm kiên nhẫn, bất luận quý 
vị có hiêu được hay không. Khi quý vị đang ở trong 
Pháp hội giảng kinh, quý vị trở nên được xông ướp 
bởi giáo pháp, cũng như hương thơm xông vào không 
gian, cuối cùng ánh sáng trí huệ sẽ chiếu rạng. Những 
người được giác ngộ khi nghe kinh thực sự là rất 
nhiều. Quý vị không nên xem thường việc nghe giảng.

Khi tôi còn ở Hồng Kông, có một nữ cư sĩ 
không nghe giảng kinh được, vì bà ta bị điếc. Nhưng 
mỗi khi có thuyết pháp bà ta đều đến dự. Bà ta trèo 
hon ba trăm tầng cấp để lên chùa mặc dù bà ta đã hon 
bảy mươi tuổi và chỉ đi một mình. Khi buổi giảng vừa 
xong là chín giờ tôi, bà ta lại từ trên núi xuống tới 
đường đón xe buýt về nhà một mình. Nhưng bà ta bị 
điêc, làm sao nghe được? Thật lạ! Sau khi bà ta đến 
nghe giảng chừng non một tháng, bỗng nhiên bà ta 
nghe được. Người phụ nữ bị điếc đã nghe được và 
không còn bị chướng nạn đó nữa.

Quý vị nghe điều nầy và hãy suy nghĩ thật sâu, 
nhưng thực sự chuyện nầy chẳng có chút nào bất 
thường. Đơn giản là do bà ta quá thành tâm. "Cho dù 
mình không nghe được, mình cũng đến dự." Bà ta tự 
nhủ với mình như vậy. Và kết quả là bà ta nghe được. 
Thê nên, nêu một bà già bảy mươi tuôi còn có được
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sự cảm ứng như vậy, thì nếu quý vị ở đây đều có lòng 
chân thành, bất luận quý vị có hiểu được kinh hay 
không, thì rốt cuộc quý vị đều sẽ được hiểu. Đừng có 
lo rằng mình không hiểu ngay được ý kinh.

Việc quý vị cần phải làm là thành tâm, và cái 
ngày quý vị hiếu được kinh sẽ đến. Neu quý vị không 
có sự thành tâm, quý vị sẽ nói rằng: "Tôi đã nghe hòai 
nghe mãi nhưng chẳng hiểu được gì cả. Thế nên tôi sẽ 
trở thành một trong 5000 người rời bỏ pháp hội.1" 
Nếu quý vị rời bỏ Pháp hội, là do công hạnh của quý 
vị chưa đủ.

Nói chung, để tham dự một Pháp hội, quý vị 
phải có công đức trong tu đạo. Những ai không có 
công đức tu đạo thì không thể nào ngồi được trong 
Pháp hội. Họ ngồi rồi đứng, đứng rồi lại ngồi, họ rất 
nóng ruột, và họ muốn đi. Sao vậy? Vì con ma nghiệp 
chướng lôi kéo họ. Ma nghiệp chướng nói: "Ông 
không nên ngồi đây, mình là bạn thân với nhau, hãy 
ra ngoài kia làm bậy chơi."

Thế nên quý vị phải nên chú tâm vào bốn điều 
trên khi nghe giảng kinh. Thực ra, không những quý 
vị phải tri ân người phiên dịch, mà còn phải hòa hợp, 
thân mật với mọi người đồng dự Pháp hội giảng kinh 
với mình. Mọi người đều nên hoan hỷ với nhau. Đây 
là điều quan trọng nhất trong khi nghe kinh, quý vị 
đừng lơ là chuyện nầy.

Kinh văn:
ỳ k ^ ^ L ắ\ M M / ề ,  

JẰJỈễ.

Kinh Pháp Hoa. Phấm Tín giải.
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Nhữ quản địa tánh, thô vi đại địa, tế vi vi trần, 
chí lân hư trần.

Ông hãy quán sát tính của địa đại, thô làm 
thành đất liền, tế làm thành vi trần, cho đến lân hư 
trần;

Giảng:
"Ông hãy quán sát tính của địa đạiế A-nan, 

nay Như Lai sẽ giảng giải về địa đại cho ông, ông 
phải nên lắng lòng nghe cho kỹ. Đừng có như trước 
đây, ông chỉ chú tâm học hiểu mà không công phu 
trau dồi định lực. Nay Như Lai sẽ chỉ cho ông giáo lý 
nền tảng để công phu trau dồi định lực.

Hãy xem xét đặc tính của đất: Thành phần thô 
làm thành đất liền." 'Thô' có nghĩa sự cấu thành của 
đất phần lớn là do sự hợp lại của nhiều hạt bụi. "Tế 
làm thành vi trần." Phần nhỏ nhất làm thành vi trần,1 
cho đến lân hư trầnẳ

'Lân hư trần2' là những phân tử nhỏ nhất, mắt 
thường không thấy được. Nó là bạn láng giềng với hư 
không, ít nhiêu gì nó chính là hư không, chứ không là 
gì khác. Có người nói rằng: "Khi ánh sáng mặt trời 
chiếu qua khe cửa, tôi thấy những hạt vi trần nhảy 
múa trong hư không". Đó là cái mà quý vị thấy được. 
Còn lân hư trần thì không thể nhìn thấy được bằng 
mắt thường.

1 e: motes o f  dust, fine motes o f  dust.
2 ^ l ầ ầ ;  e: motes o f  dust bordering on (upon) emptiness.
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Kinh văn:

.  ỄLVr
♦Ã, Sp# ê'l±.3 _ _

Tích bỉ cực vi, sắc biên tế tướng, thất phần sở 
thành. Cảnh tích lân hư, tức thật không tánh.

Neu chẻ chất cực vi có sắc tướng vô cùng nhỏ 
ra làm bảy phần. Càng chẻ lân hư trần đó nữa, thì 
thật là tánh hư không.

Giảng:
"Neu chẻ chất cực vi có sắc tướng vô cùng

nhỏ."
Lân hư trần là vật vô cùng nhỏ, là vật vi tế nhất 

trong tất cả mọi vật có hình tướng. Chẳng có gì nhỏ 
hơn nó nữa. Vậy mà, nó vẫn có một sắc tướng để có 
thể nhận biết được. "Ra làm bảy phần. Nếu quý vị 
chia chẻ những lân hư trần này ra làm bảy phần, thì 
nó rất gần với hư không. Càng chẻ lân hư trần đó 
nữa, thì thật là tánh hư không. Những lân hư trần 
đã được chia chẻ ra nầy thực sự là hư không". Cơ bản 
là không có sắc tướng. Đây là giải thích về tánh của 
địa đại.

Kinh văn:

tb ±  M a  o

A-nan, nhược thử lân hư, tích thành hư không, 
đương tri hư không, xuất sinh sắc tu 'mg.

3 Bản tiếng Anh bị thiếu một đoạn tương đương bản Hán: Cánh tích 
lân hư, tức thật không tánh.
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A-nan, nếu lân hư trần đó chẻ thành hư 
không, thì nên biết hư không cũng sinh ra sắc 
tướng.

Giảng:
"A-nan, nếu lân hư trần đó chẻ thành hư 

không"- mặc dù lân hư trần rất nhỏ, nhưng nó vẫn có 
một hình tướng để có thể nhận ra được, vẫn có một 
vật hiện hữu ở đó. Nhưng, nếu chia nhỏ lân hư trần 
nầy thành bảy phần, thì chính nó chân thực là hư 
không. Do vậy, "nên biết hư không cũng sinh ra sắc 
tướng." Sắc tướng có thể biến thành hư không, và hư 
không cũng chứa đựng sắc tướng trong nó.

Kinh văn:

ỉ k ^ ĩ - ĩ t , í h í i ỉ r ỉ A ,  iề lt

Nhữ kim vấn ngôn, do hòa hợp cổ, xuất sinh thế 
gian, chư biến hóa tướng.

Nay ông hỏi rằng do hòa họp mà sinh ra các 
tướng biến hóa trong thế gianặ

Giảng:
"Nay ông hỏi rằn g " -  Nay A-nan lại hỏi- Nếu 

"Do hòa hợp mà sinh ra các tướng biến hóa trong 
thế gian." Có phải đó là lý do tại sao có tất cả các sắc 
tướng biến hóa trong thế gian chăng?

Kinh văn:

■ ; k S - U i t - ì ặ ê - ầ  . M

Nhữ thả quán thử nhất lân hư trần. Dụng kỷ hư 
không hòa hợp nhi hữu. Bất ưng lân hư hợp thành lân 
hư?
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Ông hãy xét kỹ lân hư trần nầy, phải dùng 
bao nhiêu hư không hợp lại mới thành? Không lẽ 
lân hư họp lại sẽ thành lân hư trần?

Giảng:
"Ông hãy xét kỹ- ông hãy xem xét thật kỹ lân 

hư trần nầy-phải dùng bao nhiêu hư không hợp lại 
mới thành? Khi ông chia lân hư trần ra làm bảy phần, 
thì nó biến thành hư không. Nhưng, làm ngược lại, thì 
phải cần đến bao nhiêu hư không hợp lại mới thành 
được một lân hư ừần? Không lẽ lân hư hợp lại sẽ 
thành lân hư trần? Chẳng lẽ nói rằng các lân hư trần 
hợp lại sẽ thành lân hư trần. Chính hư không hợp lại 
mới thành lân hư trần. Nhưng ông nói cần phải có bao 
nhiêu hư không? Ông sẽ cần đến bảy phần hư không 
chăng? Vì chia lân hư trần ra làm bảy phần thì thành 
hư không. Vậy phải cần bao nhiêu hư không?" Đây là 
điều Đức Phật muốn hỏi A-nan.

Kinh văn:

Ă / Ề 3 Ĩ ?
Hựu lân hư trần, tích nhập không giả. Dụng kỷ 

sắc tướng, hợp thành hư không?
Lại nữa, lân hư trần chẻ đã thành hư không 

được, thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng họp lại 
mói thành cả hư không?

Giảng:
"Lại nữa, lân hư trần chẻ đã thành hư không 

được" -Khi lân hư trần được chia ra làm bảy phần thì 
thành hư không- "phải dùng bao nhiêu sắc tưởng 
họp lại mới thành cả hư không? Phải cần bao nhiêu 
sắc tướng hợp lại mới thành cả hư không được? Phải
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Cần có bao nhiêu lân hư trần hợp lại mới thành hư 
không? Chắc chẳng phải là số nhỏ. Ở đây chữ "sắc1" 
là đê chỉ cho địa đại.

Kinh văn:

Nhược sắc hợp thời, hợp sắc phi không. Nhược 
không hợp thời, hợp không phi sắc. sẳc do kha tích, 
không vân hà hợp?

Nhưng nếu khi họp sắc tướng lại, thì sắc 
tướng họp lại, không thành được hư khôngế Nếu 
họp hư không lại, khi hư không họp lại thì không 
thành được săc tướng. Săc tướng còn chẻ được, 
chứ hư không làm sao hợp lại được?

Giảng:
"Nhưng nếu khi hợp sắc tướng lại, thì sắc 

tướng hợp lại, không thành được hư không. Ông
vừạ cho răng các phân tử săc tướng họp lại với các 
phần tử sắc tướng để thành hư không; nhưng thực tế 
thì sự hợp lại các phân tử sắc tướng không thể nào 
làm thành hư không." Có phải Đức Phật đã từng nói: 
'Không lý nào lân hư trần họp lại sẽ thành lân hư trần' 
đó sao? Nay Đức Phật nói rằng lân hư trần không thể 
hợp với lân hư trần để làm thành hư không. Những 
hạt lân hư trần đã biến thành hư không rồi, thí làm sao 
vân còn những lân hư trần để hợp với nhau được nữa? 
"Nêu họp hư không lạ i- giả sử ông cho rằng có thể 
hợp hư không lại để thành lân hư trần- khi hư không 
họp lại thì không thành được sắc tướng. Vì nó vốn

1 ềL e: form
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là hư không, làm sao nó còn có hình sắc, tướng mạo? 
Sắc tướng còn chẻ được-Khi ông có được sắc tướng, 
ông có thể chẻ nó ra nhiều phần rất nhỏ-chứ hư 
không làm sao hợp lại được? Hư không vốn là trống 
rỗng, bằng cách nào ông khiến cho hư không hợp lại 
với nhau được? Làm sao ông làm cho hư không hợp 
lại với hư không? Nó đã trở thành hư không rồi, liệu 
ông có thể kết hợp hư không lại với nhau để tạo thành 
lân hư trần chăng?"

Kinh văn:

é L  o M  i ễ .  / đ r  ^  o |5 JL  &  Ỉ Ế . i t ẫ .

o

Nhữ nguyên bất tri, Như Lai tạng trung, tánh 
sắc chơn không, tánh không chơn sắc, thanh tịnh bản 
nhiên châu biển pháp giới, tùy chủng sinh tâm ứng sở 
tri lượng.

Ông vốn không biết ràng trong Như Lai tạng, 
tánh sắc là chơn không, tánh không là chơn sắc, 
xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp 
giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm 
chúng sinh.

Giảng:
"Ông vốn không biết, A-nan, trong Như Lai 

tạng-Như Lai tạng là Chân tâm, là Thật tướng. Ong 
không biết răng nêu ông cứu xét kỹ cho đên tận nguôn 
cội hư không và lân hư trần, ông sẽ thấy răng mình 
không thể nào biết được nó cả. Mà đạo lý ấy lại được 
tìm thấy trong Như Lai tạng: tánh sắc là chơn không, 
tánh không là chơn sắc". Ở điểm rốt ráo, sắc tướng
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chính là chon không; và tánh không cũng chính là 
chơn sắc. Nó vốn không nhiễm ô, không thanh tịnh, 
không sinh, không diệt, không tăng, không giảm. Cơ 
bản là bất biến. Tự tánh của nó vốn là thường thanh 
tịnh, trùm khắp pháp giói, chẳng có gì làm cho nó 
tăng thêm, cũng chẳng bớt đi chút nào.

"Tánh sắc là chơn không, tánh không là chơn 
sắc." Đây là một hoạt dụng vi diệu "t ùy theo mức đô 
hiểu biết từ tâm chúng sinh”. Nó đáp ứng tùy theo 
mọi năng lực nhận thức từ tâm chúng sinh: mức độ 
của sự nhiệm mầu sẽ hiển bày tương ứng với năng 
lực nhận thức của mỗi chúng sinh.

Kinh văn:

Tuần nghiệp phát hiện. Thế gian vô tri, hoặc vi 
nhân duyên, cập tự nhiên tánh. Giai thị thức tâm phân 
biệt kế đạt. Đẵn hữu ngôn thuyết, đô vô thật nghĩa.

Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới 
hiện hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh 
nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm 
phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn 
không có nghĩa chân thật.

Giảng:
"Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới 

hiện hữu". Nó tương ưng với tâm thức của mỗi 
chúng sinh và biến hiện ra thành các hiện tượng tương 
ưng với nghiệp mà môi chúng sinh đã tạo. Tánh của 
săc là chơn không, tánh của không là chơn sắc. vốn
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hằng thanh tịnh từ trong thể tánh và bao trùm khắp 
pháp giới. Hoạt dụng mầu nhiệm nầy có được là do 
nghiệp cảm của mỗi chúng sinh và sẽ kết thành quả 
báo mà mỗi người sẽ nhận được.

"Thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân 
duyên."

Thế gian là ai? Họ là những người tu tập theo 
ngoại đạo và hàng phàm phu theo pháp môn quyền 
thừa. Họ là những người mê mờ về tánh Như Lai tạng, 
vốn hằng thanh tịnh từ trong thể tánh và bao trùm 
khắp pháp giới. Họ không nhận ra được điều nầy. Họ 
cho rằng nó xuất phát từ tánh nhân duyên và tự nhiên. 
Đây là kiến chấp của hàng Tiểu thừa: pháp nhân 
duyên sinh. "Hoặc tánh tự nhiênữ" Dính mắc vào 
kiến chấp của hàng ngoại đạo là tánh tự nhiên. Làm 
thế nào mà họ bị lừa mị vào kiến chấp nầy? "Tất cả 
đều là do thức tâm phân biệt suy lường." Đó là do 
sự dính mắc của thức tâm phân biệt suy lường trong 
giáo lý Tiểu thừa, của hàng ngoại đạo và của hàng 
phàm phu đã tạo nên sự tính toán phân biệt. Họ chỉ 
tưởng tượng những cái mà không hề có, họ suy nghĩ 
đến những thứ mà "Chỉ là lời nói, hoàn toàn không 
có nghĩa chân thậtề" Đó chính là thức tâm vọng 
tưởng, phân biệt, suy tính-dù quý vị cho nói đó là 
tánh nhân duyên hay tự nhiên-cũng chỉ là ngôn từ. 
Chẳng có thậtế Trong đó chẳng có chút nào đạo lý 
chân thật đáng nói cả.
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Kinh văn:
P T # ,  o

m t m ệ  o ■ ỉ - $ k ã f % % ế , t i i f r

' Ằ .  o

A-nan, hỏa tánh vô ngã, kí ư chư duyên. Nhữ 
quản thành trung, vị thực chi gia dục xuy thoán thời. 
Thủ châp dương toại,1 nhật tiền cầu hỏa.

A-nan, tánh của hỏa đại không có tự thể, nhờ 
các trợ duyên mà phát sinh. Ông hãy xem các nhà 
trong thành khi chưa đến bữa ăn, muốn nhóm bếp 
thì tay câm tấm kính đưa trước ánh sáng mặt trời 
để lấy lửaề

Giảng:
"A-nan, tánh của hỏa đại không có tự thể, 

nhờ các trợ duyên mà phát sinh." Lửa tự nó vốn
không có tánh chất riêng biệt. Phải có các yếu tố nhân 
duyên nó mới phát sinh được. 'Tự thể' ở đây không đề 
cập đên người mà chỉ cho thể tánh của lửa. Đoạn kinh 
nầy không nên hiểu rằng: Tôi không có lửa.' Có nghĩa 
là 'Tôi không có tánh nóng giận.' Nếu tự tánh quý vị 
không có chút lửa nào cả, thì quý vị sẽ là một vị Bồ- 
tát.

Lửa nhờ các trợ duyên mà phát sinh. Nó
không có tự thể riêng. Nó có trong tất cả mọi yếu tố, 
khi đây đủ yếu tố nhân duyên để tạo ra lửa, thì lửa sẽ 
phát sinh. Nếu không có đủ yếu tố nhân duyên, thì sẽ

1 M  Toại: dụng cụ đề lấy lửa (thời thái cồ); Kim toại 's t  ỉiế,D ương  

toại ỉềỉiìí: dồ dùng để lấy lửa ở mặt trời, như một loại kính lúp ngày 

nay; Mộc toại đồ dùng để lấy lửa ở cây.
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không có lửa. Thể tánh của lửa ở đâu? Tánh lửa ở 
khắp mọi nơi. Dù nó không có tự thể riêng, nhưng 
chẳng có nơi nào mà không có lửa.

"Ông hãy xem các nhà trong thành khi chưa 
đến bữa ăn." A-nan, khi chưa đến giờ ăn, ông hãy 
xem các gia đình trong thành Ca-tì-la-vệ. Khi họ 
muốn nhóm bếp, họ vào nhà bếp lấy gạo và rau. Lúc 
ấy, đang còn mặt trời, nếu không, thì chẳng có lửa để 
nấu thức ăn. Tay cầm tấm kính đưa trước ánh sáng 
mặt trời để lấy lửa. Đây là loại kính dùng để lấy lửa 
từ ánh sáng mặt trời,2 kính được làm bằng kim loại. 
Một tay họ cầm kính hướng về mặt trời, tay kia họ giữ 
một miếng bùi nhùi. Ánh sáng mặt trời gom vào mặt 
kính, tạo ra sức nóng phóng vào miếng bùi nhùi cho 
đến khi bùi nhủi phát ra lửa. Phương pháp lấy lửa của 
thời cổ xưa được vận dụng ở đây. Kinh văn đoạn sau 
Đức Phật sẽ hỏi lửa phát sinh là do mặt trời, do tấm 
kính hay là do bùi nhùi.

Kinh văn:
f í » ,  0 —  

■ S Í + t l Á ,  c Ỉ Ề *

P U ằ Ẩ Ý  o *> 

- Í - S P 1 #  0 ì ỉ ĩ ĩ l í ầ .  

*  o 7 5 Ẫ P T # ,  „

A-nan, danh hòa hợp giả, như ngã dữ nhừ, nhất 
thiên nhị bách ngũ thập íỷ-khưu, linh vi nhai chủng. 
Chúng tuy vi nhất, cật kỳ căn bon, các các hữu thân, 
giai hữu sở sinh, thị tộc danh tự. Như Xá-lợi-phẩt bà-

2 e: speculum; fire-mirror: kính viễn vọng phản xạ.
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la-môn chủng, ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp-ba chủng, nãi 
chí A-nan cồ-đàm chủng tánh.

A-nan, cái gọi là hòa hợp, cũng như Như Lai 
và ông cùng 1250 tỷ-khưu họp thành một chủng. 
Chúng tuy chỉ một, nhưng xct từ căn gốc, thì mỗi 
ngưòi đều có thân riêng biệt, đều cỏ tên gọi họ 
hàng riêng của mìnhề Như Xá-lợi-phất thuộc dòng 
Bà-la-môn, ông Ưu-Iâu-tần-loa thuộc dòng Ca- 
diếp-ba, cho đến A-nan thì thuộc dòng cồ-đàm.

Giảng:
"A-nan, cái gọi là hòa hợp. Nếu có sự hòa hợp, 

thì bằng cách nào đó, nó phải cộ tướng trạng. Một số 
chất kết hợp lại với nhau được gọi là hòa họp. Giống 
như cái gì? Như Như Lai và ông cùng 1250 tỷ-khưu 
họp thành một chúng. A-nan, giống như đại chúng ở 
đây, ông và Như Lai, cùng 1250 vị tỷ-khưu hòa hợp 
thành một chúng, nhưng chúng ấy không phải là một 
thực thê đơn nhất. Chúng tuy chỉ một, nhưng xét từ  
căn gốc, thì mỗi người đều có thân riêng biệt. 
Nhóm người nây kết hợp lại với nhau để thành một 
chúng, được gọi là hòa hợp. 'Giả sử ông tìm hiểu và 
khảo sát căn gốc của từng người. Tuy là một đại 
chúng, nhưng mỗi người đều có thân thể riêng biệt. 
Không những vậy, mọi người đều có tên gọi họ hàng 
riêng của mình.'" Những ai sinh trong gia đình Smith 
thì được gọi là Smith, những ai sinh trong gia đình họ 
Lý thì được gọi là Ông Lý.

"Như Xá-lợi-phấtị.."Tôi đã giảng về Xá-lợi-
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chim diệc trắng. Chim diệc, tiếng Phạn là ẳãri} Đọc
là Xá-lợi. Còn chữ 'phất trong tiếng Phạn là putra,

Hán dịch là tử ~f~, có nghĩa là 'con trai'. Nên chữ 
Sãrỉputra (Xá-lợi-phất) có nghĩa là 'Người con trai 
của bà Sãri.' Ông ta thuộc dòng họ Bà-ỉa-môn. Bà-la- 
môn là một trong bốn tầng lớp cao nhất của xã hội Ấn 
Độ. 'Bà-la-môn2' là tiếng Phạn có nghĩa là 'dòng dõi 
trong sạch', chủng tử thanh tịnh. Nhưng thực ra, 
chủng tò của loài người thì không mấy thanh tịnh. 
'Bà-la-môn' còn được giải thích với ý nghĩa là 'mục 
đích thanh tịnh.' Họ cho rằng thuỷ tổ của họ xuất thân 
từ cõi trời Phạm thiên (Brahma Heaverí) thế nên họ 
cho rằng họ thuộc dòng họ cao quý và thanh tịnh.

"Ưu-lâu-tần-loa thuộc dòng Ca-diếp-ba." ưu- 
lâu-tần-loa 3 (s:ưruvilvã) có nghĩa là 'rừng cây

1 Hán dịch là Thu lộ 'ịk.sẻ- Cù đục Cựu dịch là 
Thân tử $ ỉ  " f \  Do nhầm chữ Sãri với chữ éãrĩra (thân thề). Còn gọi là 
ưu-ba-đề-xá, ưu-ba-đế-tu (s:Upatisya, p: U p atĩsya)^

Nghĩa ià Đại Quang là họ cùa cha.
2 Brãhmana. Còn gọi là Bà-la-hạ-ma-noa Bà-la-hạp- 
mạt-noa Một-la-hám-noa /Ẫ .^  'f?ằ • Ý dịch là Tịnh 
hạnh rfM T, Phạm hạnh Phạm chí Ỉ Ế - è ,  Thừa tập 
Trong 4 chùng tánh ở Ẩn Độ, đây là tầng lớp tăng lữ, tầng lớp học giả 
cao nhất, chi phối mọi hoạt động tri thức trong thời cồ Ấn Độ. Họ tự 
nhận là chủng tánh trội nhất trong xã hội.
3 Uruvilvã-kãốyapa, p:Uruvela-kassapa. Là một trong ba vị đệ tử của 
Đức Phật, ưu-lâu-tần-loa (s:Uruvilvã) là địa danh, thuộc phía Nam bờ 
sông Ni-liên-thuyền.
Ca-diếp ÌỀỈ. ^ (s:K ãốyapa) là họ. Còn gọi là Kỳ niên Ca-diếp 'It -*f- 
ÌỈE-:Ệ .. Khi chưa quy y Phật, ông cùng hai người em là Già-da Ca-diếp 
lỉu iẳ£. 1)1 (srCìayã-kãốyapa) và Na-đề Ca-diếp (s:Nadĩ-
kãáyapa )đều theo ngoại đạo thờ lừa. Vì trên đầu có búi tóc. nên còn 
được gọi là Loa Kế Phạm chí (s: Jatila).
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papayad. Ông ta thường tu tập bên rừng cây papayad 
nên có tên như vậy. Còn chữ Ca-diêp (s: Kãáyapa) có 
nghĩa là 'bộ tộc của loài rùa1'. Có tên như vậỵ là do 
trong thời quá khứ, tổ tiên của ông đã tìm thây một 
con rùa với đồ hình trên lưng nó.

"Cho đến A-nan thì thuộc dòng cồ-đàm." Tên 
A-nan có nghĩa là 'Khánh Hỷ'. A-nan với Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni đều thuộc dòng họ cồ-đàm.2

về sau Đức Phật có họ là Thích-ca.3

1 Hán dịch Đại Quy thị; e: Turtle đan. Rất gần với ý nghĩa Hà đồ của 
Trung Hoa.
2 s: Gautama.Gotama; p: Gotama. Là một dòng họ thuộc giai cấp Sát- 
đế lợi. Hán dịch là Địa tối thắng, Nhật chủng, Cam giá chúng. Vào 
thời xa xưa, có vị Bồ-tát làm vua, cha mẹ mất sớm, nên theo một vị 
Bà-la-môn học đạo, ở trong một vườn mía. Người thời đó gọi vị thầy 
là Đại Cù-đàm, gọi vị Bồ-tát học đạo là Tiểu Cù-đàm. Lúc ấy trong 
nước có 500 tên cướp lấy tài sản cúa quan, khi chạy trốn đi qua vuờn 
mía, chôn dấu của cướp được khắp nơi trong vườn. Khi quan quân 
truy tìm đến nơi, cho rằng vị Bồ-tát (Tiểu Cù-đàm) là kè cướp, mới 
bắt rồi dùng cây đánh đập, máu huyết rơi thấm đất thành bùn. Vị thầy 
là Đại Cù-đàm có thiên nhãn nên biết đirợc, khóc thương rơi nước mắt; 
bèn lấy chút máu huyết của vị Bồ-tát (Tiểu Cù-đàm) còn sót lại hòa 
cùng bùn đất, rồi phát lời cầu nguyện, nếu vị Bồ-tát (Tiếu Cù-đàm) 
nầy thành tâm, xin thiên thần biến máu huyết trớ lại thành người. Qua 
10 tháng, hình nhân bên tả biến thành người nam, bên hữu biến thành 
người nữ, về sau sống cùng nhau lập thành dòng họ Cù-đàm. (Theo 
Thập nhị du kinh).
3 ốăkya. Ý dịch là Năng nhân . Là tên gọi chúng tộc cúa Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni. Là một trong 5 họ của Đức Phật.Thích-ca là 
một dòng họ (bộ tộc) trong thời cổ Ấn Độ, thuộc giai cấp võ sĩ. Là thị 
tộc Nhã-lợi-an ífM 'j -5r trong hệ Nhật chủng EỊ ÍÉ (s: Sũryavarnốa, 
hậu duệ cùa Cam Giá vương J& ĩ-  (s: Iksvãku) Đức Phật xuất thân 
từ dòng họ nầy. Do vạy nên gọi là Thích-ca Mâu-ni (s: Sãkya-muni) 
có nghĩa là bậc Thánh cùa dòng họ Thích-ca.
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Đoạn kinh nầy chỉ ra rằng mọi người đều có họ 
hàng dòng tộc và tên gọi riêng. Cho dù họ đã kết hợp 
với nhau thành một đại chúng, mỗi người vẫn có cái 
riêng biệt. Môi người đều có tên, tướng mạo, thân thể 
riêng. Đức Phật đưa ra một lời mở đầu để giải thích 
cho hỏa đại, vôn là hòa hợp, nhưng vân có cái riêng ở 
trong nó.

Kỉnh văn:

lè ,* * -  jtb &  O ầ v t
£  tB HI Ạ  c

A-nan, nhược thử hỏa tánh, nhân hòa hợp hữu, 
bí thủ chảp kỉnh, ư nhật câu hỏa, thử hỏa vi tùng kính 
trung nhi xuăt, vi tùng ngải xuât, vi ư nhật lai?

A-nan, nếu lửa ấy do hòa hợp mà có, thì khi 
người kia cầm kính lấy ánh sáng mặt trời, lửa đó 
từ kính ra, từ bùi nhùi có, hay từ mặt trời mà đến?

Giảng:
"A-nan, nếu lửa ấy do hòa họp mà có." Có

nghĩa là hội đủ các yếu tố nhân duyên với nhau-tức là 
khi trên tay có kính viễn vọng phản xạ, có mặt trời và 
có bùi nhùi- ba thứ nhân duyên nầy hòa họp lại, tức 
liên có lửa.

"Thì khỉ người kia cầm kính lấy ánh sáng mặt 
trời-khi người ta cầm kính viễn vọng phản xạ trên tay 
để lấy lửa-lửa đó từ  kính ra. Ông cho rằng lửa ấy tò 
kính viễn vọng phản xạ phát ra? Hay từ  bùi nhùi có- 
Phải chăng bùi nhùi làm bằng ngải cứu phát sinh ra 
lửa? Hay từ  mặt trờ i mà đến? Hoặc là lửa từ mặt trời 
đến? Hãy nói xem lửa từ đâu mà có?" Đây cũng là
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một dạng hòa hợp: có kính viễn vọng phản xạ, mặt 
trời, và bùi nhùi bằng ngải cứu, nó rất dễ bắt lửa.

"Trong trường hợp do hòa hợp mà có, rốt ráo 
ông cho rằng lửa từ đâu mà ra? Giả sử như ông cho 
răng chính do mặt trời phát sinh ra lửa chứ không có 
gì khác, nếu vậy thì mặt trời có thể đốt cháy cả thế 
gian. Thế nên không thể nào nói lửa có là do mặt trời 
được. Còn nếu ông nói lửa có là do kính; thế thì, khi 
kính được người cầm trên tay, nó cũng chẳng nóng 
lên chút nào. Song lửa thì rât nóng, mà kính thì chẳng 
nóng chút nào cả. Thê nên nói rằng lửa phát xuất từ 
kính là vô lý. Còn nêu ông nói răng lửa có từ bùi nhùi, 
thì khi không có kính và mặt trời, sao bùi nhùi kia lại 
không phát ra lửa? Vậy nên đây là một trường họp 
hòa hợp, nhưng trong đó vẫn còn nhiều điểm độc 
đáo."

Kinh văn:

Í B M .  à t i t & i k - ỉ - Ỳ i .  

X . .  Ạ i M M s  .
A-nan, nhược nhật lai giả, tự năng thiêu nhữ thủ 

trung chi ngải. Lai xứ lâm mộc, giai ưng thọ phần.
A-nan, nếu lửa từ mặt trời mà có, thì lửa ấy 

đã đôt được bùi nhùi trong tay ông rồi. Những 
rừng cây mà có ánh sáng mặt trời đi qua lẽ ra đều 
bị thiêu cháy cảệ

Giảng:
"A-nan, nếu lửa từ mặt tròi mà có-giả sử ông 

cho rằng lửa đến từ mặt trời-không những lửa ấy đa 
đốt được bùi nhùi trong tay ông-lửa từ mặt trơi sẽ 
thiêu cháy năm bùi nhùi trong tay của Ông-Nhưng 
rừng cây mà có ánh sáng mặt trời đi qua lẽ ra đều
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bị thiêu cháy cả". Mặt trời ở rất xa, sức nóng bao 
trùm mọi rừng cây. Neu như lửa phát ra tò mặt trời, 
thì những cây rừng ấy đều bị đốt cháy. Nếu mặt trời 
đốt cháy được bùi nhùi, lẽ nào nó chẳng đốt được 
rừng cây? Nhưng thực tế thì mặt trời chẳng thiêu cháy 
rừng cây.

Kinh văn:
£ ík  Ỳ ỉb,  ố ẾhiHt o ỉb M ikM

c  ^ f ỉ k - f ' 4 k . ĩ

Nhược kính trung xuất, tự năng ư kính, xuất 
nhiên vu ngãi, kính hà bất dung? Vu nhữ thủ chấp, 
thướng vô nhiệt tướng, vân hà dung phản?

Nếu lửa từ kính mà ra, thì lửa ấy có thể từ 
kính đốt cháy bùi nhùi, tại sao kính lại không bị 
chảy? Cho đến tay ông cầm kính còn không thấy 
nóng, làm sao kính chảy được?

Giảng:
"Nếu lửa từ kính mà ra, thì lửa ấy có thể từ 

kính đốt cháy bùi nhùi-giả sử ông cho ràng lửa vốn 
từ trong kính phản xạ mặt trời ra đốt cháy bùi nhùi 
bằng ngải cứu, nhưng nếu lửa ở trong kính, thì tại sao 
kính lại không bị chảy?" Theo giải thích của người 
Trung Hoa về ngũ hành, thì hỏa khắc kim, lửa có thể 
thiêu chảy kim loại như vàng bạc, đồng, sắt. "Tuy 
nhiên, tay ông cầm kính còn không thấy nóng, ỉàm 
sao kính chảy được? Ngay cái kính còn không thây 
nóng, làm sao mà nó chảy ra được?"

Kỉnh văn:

o
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Nhược sinh ư ngải, hà tạ nhật kỉnh, quang minh 
tương tiêp, nhiên hậu hỏa sinh?

Neu lửa do từ bùi nhùi bằng ngải cứu sinh ra, 
thì đâu cần gì đến mặt trời, kính và ánh sáng tiếp 
xúc với nhau mói sinh được lửa?

Giảng:
"Giả sử ông cho rằng lửa sinh ra từ bùi nhùi 

băng ngải cứu. Nêu lửa do từ bùi nhùi băng ngải 
cứu sinh ra, thì đâu cần gì đến mặt trời, kính và 
ánh sáng tiếp xúc với nhau mới sinh được lửa?

"Anh sáng mặt trời và tia sáng từ kính phản xạ 
mặt trời chiêu vào bùi nhùi bằng ngải cứu khiến phát 
ra lửa. Nêu lửa phát ra từ bùi nhùi bằng ngải cứu, thì 
bùi nhùi có thể tự phát ra lửa, không cần đợi phải có 
ánh sáng mặt trời và kính mới có bắt được lửa. Thế 
nên vô lý khi nói rằng ỉửa có do bùi nhùi.

Kinh văn:
ìkxiệỆi, £.

Nhữ hựu đế quán, kỉnh nhân thủ chấp. Nhật tùng 
thiên lai, ngải bân địa sinh. Hỏa tùng hà phương, du 
lịch ư thử?

Ông hãy suy xét kỹ, kính do tay cầm, mặt trời 
thì ở trên cao, bùi nhùi bằng ngải cứu thì từ đất 
sinh ra, vậy lửa từ đâu mà đến đây?

Giảng:
"Ông hãy suy xét kỹ-ông hãy quán sát chuyện 

nây thật chi tiêt-kính do tay cầm, mặt trời thì ở 
trên cao, bùi nhùi bằng ngải thì từ đất sinh ra, vây
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nơi khác nhau. Vậy thì, rốt ráo, lửa từ phương nào đến? 
Nó vừa đi từ nơi nào đến đây?" Đức Phật hỏi A-nan. 
Thật là không hợp lý khi nói rằng lửa xuất phát từ ba 
nơi vừa nêu ra-từ tay, từ mặt trời, hay từ kính.

Kỉnh văn:
a n t t e ì ẳ ,  .  r ' ã , ' X J í ,  M  

t í t t ?
Nhật kính tương viễn, phi hòa phi hợp. Bất ưng 

hoả quang, vô tùng tự hữu.
Mặt trời và kính xa cách nhau, không hòa 

không họp. Không lẽ lửa chẳng do đâu mà tự có?
Giảng:
"Mặt trời và kính xa cách nhau, không hòa 

không họp. Mặt trời và kính hoàn toàn cách xa nhau. 
Không thể nói chùng hòa hay hợp nhau. Sao vậy? Nó 
không thể đến gần nhau, làm sao mà hòa họp được? 
Nay 1250 vị tỷ-khưu đang có mặt ở đây, nhưng làm 
sao ông có thể nói rằng mặt trời và kính hòa họp nhau 
được? Vì chúng hoàn toàn cách xa nhau. Lại nữa, 
'Ông hãy suy xét kỹ, kỉnh do tay cầm, mặt trời thì ở 
trên cao, bùi nhùi thì từ đất sinh ra, vậy lửa từ đâu 
mà đến đây?'

"Không lẽ lửa chẳng do đâu mà tự có?" 
Nhưng không lẽ lửa chẳng từ đâu đến cả, chính nó tự 
có hay sao?

Kinh văn:
Ề H i  Ỳ ,  ' i i  'K

* * . .  • * * * - « ,  A i ầ ỉ ầ * - .



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 191

Nhừ do bất tri, Như Lai tạng trung, tánh hoả 
chân không, tánh không chân hỏa, thanh tịnh bản 
nhiên châu biến pháp giới, tuỳ chủng sinh tăm ứng sở  
tri lượng.

Ông vẫn chưa biết trong Như Lai tạng, tánh 
lửa là chon không, tánh không là chơn hỏa, xưa 
nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, 
biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng 
sinhề

Giảng:
"A-nan, Ông vẫn chưa biết rằng đạo lý đang 

được giảng giải trên đây đều có trong Như Lai tạng. 
Ong phải kiêm tìm nó ở đâu? Tánh lửa là chon 
không". Tự tánh của lửa là chơn không. Và "Tánh 
không là chơn hỏa." Tự tánh của không cũng chính 
thực là lửa. "Xưa nay vốn thường thanh tịnh- tự thể 
của nó vốn hằng thanh tịnh- trùm khắp pháp giới." 
Hỏa đại nây có khăp trong cả pháp giới, bao trùm mọi 
nơi. Biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm 
chúng sinhằ

Kinh văn:

M & ,  — ^ K í k ,  —

í t  o  Ì Ì í L / á r ^ ^ Ả ,  ĩA M l o  ,  -Ệ-

o

A-nan, đương tri thế nhăn, nhất xứ chấp kỉnh, 
nhất xứ hỏa sinh. Biến pháp giới chấp, mãn thế gian 
khởi. Khởi biến thế gian, ninh hữu phương sở.

A-nan, ông không biết rằng người đời cầm 
kính ở đâu, thì ở đó phát ra lửa. Khắp pháp giói
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cầm kính, thì cả pháp giới có lửa. Lửa khắp cả thế 
gian, đâu có nơi chốn.

Giảng:
"A-nan, ông không biết rằng người đời cầm 

kính ở đâu, thì ở đó phát ra lửa. Khắp pháp giới 
cầm kính, thì cả pháp giới có lửa."

Nếu mọi người trong thế gian đều cầm kính viễn 
vọng phản xạ hướng về mặt trời thì lửa sẽ phát ra 
khắp mọi nơi. "Lửa khắp cả thế gian, đâu có nơi 
chốn. Ông cho rằng lửa từ đâu mà ra? Nó từ đâu đến? 
Do vậy nên biết hỏa đại trùm khắp cả thế gian."

Kinh văn:
ầ í s . 8 * ,  &

â « ' i ± .  %  A m *  » i s - t t n ,

Tuần nghiệp phát hiện. Thế gian vô tri, hoặc vi 
nhân duyên, cập tự nhiên tánh. Giai thị thức tâm phân 
biệt kế đạt. Đãn hữu ngôn thuyết, đô vô thật nghĩa.

Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới 
hiện hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh 
nhân duyên và tự nhiênỀ Tất cá đều là do thức tâm 
phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn 
không có nghĩa chân thật.

Giảng:
Đức Phật bác bỏ hai lý lẽ trên vì đó chỉ là sự ước

đoán.
Kinh văn:

o - Ị & l L Ị ậ -

t í Ỷ & é t à  o t T i t
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A-nan, thủy tánh bất định, lưu tức vô hằng. Như 
Thất-la thành, Ca-tỳ-la tiên, Chước-ca-la tiên, cập 
Bát-đầu-ma, Ha-tát-đa đẳng, chư đại huyễn sư, cầu 
Thái âm tinh, dụng hòa huyễn dược. Thị chư sư đẳng 
ư bạch nguyệt trú, thủ chấp phương chư, thừa nguyệt 
trung thủy.

A-nan, tánh nước không nhất định, khi dừng 
khi chảy không chừng. Như trong thành Thất-la- 
phiệt, các vị tiên Ca-tỳ-la, Chước-ca-la và các vị 
đại huyễn thuật Bát-đầu-ma, Ha-tát-đa v.v..ệ muốn 
cầu tinh thái âm để pha chế huyễn dược. Các vị ấy 
vào đêm trăng sáng, tay cầm hạt châu phương chư, 
hứng nước từ mặt trăng.

Giảng:
"A-nan, tánh nước không nhất định." Hỏa đại

và địa đại đã được giảng rõ. Nay sẽ nói đến thủy đại. 
Mỗi một yếu tổ nầy, người Trung Hoa gọi là đại 
có nghĩa là lớn. Những thành tố nầy được gọi là lớn 
do vì nó trùm khắp cả pháp giới, vô cùng vô tận.

Tính chất của nước là bất định. Nên nói:
Khơi dòng phía đông thì nước tràn về đông
Khơi dòng phía bẳc thì nước tràn về bắc.à
Khi quý vị xẻ bờ chắn của một cái hồ, con sông, 

suối, hay biển thì nước sẽ chảy tràn về hướng mà quý 
vị đã mở. Tướng của nước không có ranh giới, thế
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1 Nguyên văn:
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nên trong kinh văn nói rằng tánh nước bất định. "Khi 
dừng khi chảy không chừng." Nó dừng rồi chảy; 
nước không có dạng chung nhất bất biến. "Như trong 
thành Thất-la-phiệt, các vị tiên Ca-tỳ-la,2 Chước- 
ca-la3 và các vị đại huyễn thuật Bát-đầu-ma,4 Ha- 
tát-đa5 v.v..."

Vị tiên Ca-tỳ-la ở thành Thất-la-phiệt nầy là 
môn đệ của ngoại đạo Kim đầu. Trước đây (quyển 1) 
tôi đã giảng rằng Ma-đăng-già là đệ tử của ngoại đạo 
Tóc vàng và bà ta đã học được chú thuật 'tiên Phạm 
thiên6' từ ông ta.

7 s: Kapila: e: Religion o f the Yello\v-haired. Thúy tồ của
phái Số luận ngoại đạo. Còn gọi là Kiếp-tỳ-la tiên i j ]  tk ìặ - i í1), Ca-tỷ- 
lợi tiên ÌỀÍ Khẩn-bế-la tiên %  ptl Ca-di-la tiên ì è í l t
ỈỆ^iU, K.ha-bài-la tiên fcĩ3ệ- ỈỆ. îU. Gọi chung là Ca-tỳ-la đại tiên ỔH. 
$jfỆ-ỈLÌiU . Ý dịch là Hoàng đầu tiên Quy chúng tiên iỉL
ý t i d i ,  K.im đầu tiên Xích sắc tiên ^  Do râu tóc, sắc
mặt của vị nầy đều có màu vàng đỏ. nên có tên như vậy. Sinh ra ước 
chừng 6 thế kỷ TTL. Vừa mới sinh ra tự nhiên đã có đủ 4 đức: pháp, 
trí, li dục, tự tại. Thấy thế gian mê muội nên khởi tâm từ bi, trước tiên 
giang 25 nghĩa đế cho Bà-la-môn A-tu-lợí (s: Asuri, sau
thuyết pháp cho Bàn-già-thi-ha %ỈLÌề.P i°ĩ (s: Pancasikha). Giáo lý 
do ông giang gồm 10 ngàn bài kệ. Gọi là Tăng khư luận. Ngày nay 
giới học giá nghiên cứu cho rằng Ca-tý-la đại tiên là nhân cách hóa 
của Kim thai thần (s:Hiranyagarbha). Nhưng trong sứ truyện
thì hoàn toàn không có tên nầy. Nên đến nay giá thuyết nầy vẫn chưa 
xác định.
3 s: cakra, p: cakka. Hán dịch là Luân sơn 4 ế  d i .
4 s: padma, p: paduma. Hán dịch là Xích liên hoa Có hình 
dáng như mật trời mặt trăng, do ngoại đạo thấy được khi trong định, 
do đó nên có tên như vậy. (Lăng Nghiêm Trực Chí. Thiền sư Đan H à .)
5 s: hasta. Hán dịch là Trì /ề j, sự thủy Đây là các vị tu theo 
ngoại đạo thờ nước, có thần thông biến hóa. sống lâu đến 8 vạn kiếp. 
Người đời gợi họ là Tiên nhân hoặc Đại huyễn sư.
6 e: Former Brahma Heaven Mantra.
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Ngoài bốn vị Đại huyễn sư nầy ra, còn có rất 
nhiều người nữa-rất nhiều đến nỗi không kể hết tên ra 
được. Nên trong kinh nói 'vờ các vị đại huyễn thuật'. 
Huyễn thuật là những pháp thuật lừa mị, vốn là hư 
vọng.

"Muốn cầu thái âm tinh để pha chế huyễn 
dược. Các vị ấy vào đêm trăng sáng, tay cầm hạt 
châu phương chư, hứng nước từ mặt trăng.”

Họ muôn dùng thái âm tìnìĩ pha chê thành một 
loại huyễn dược để mê hoặc lòng người. Loại huyễn 
dược nầy giống như loại LSD2 ngày nay vậy, tuy 
không pha chế bằng thái âm tinh nhưng rất gần với 
loại huyễn dược đề cập trong kinh. Thuốc nầy khiến 
cho người uống thấy mọi thứ rất kỳ ảo và nghĩ rằng 
mình cũng biến thành các thứ kỳ ảo ấy. Thuốc khiến 
cho não trạng con người rối loạn, điên đảo và không 
còn được tin cậy nữa.

Vào đêm trăng rằm, tức ngày 15 âm lịch mỗi 
tháng, họ đem dụng cụ ra-một cái mâm vuông và hạt

1 e: moon-essence; essence o f the moon. Theo kinh Phật ghi lại, Thiên 
tử Nguyệt cung chính là ứng thân của Bồ-tát Đại Thế Chí. Ngài hóa 
thân vào đó để giáo hóa thiên chúng. Nguyệt cung cao rộng mỗi bề 49 
do tuần, do chất thủy tinh quý kết thành, có thể tiết ra thứ nước tinh 
khiết. Ở nguyệt cung vốn không có tối sáng. Do thấy mặt trời mặt 
trăng quay quanh núi Tu-di, ở thế gian thấy có đầy vơi, nên gọi nửa 
tháng đầu là bạch nguyệt (sáng trăng), nửa tháng sau là hắc nguyệt 
(không trăng). (Đ ại Phật Đành Thủ Lăng Nghiêm Kinh Giảng Kỷ—Hải 
Nhản Pháp Sư.)

Viết tắt của Lysergic Acid Diethylamiđe. Một loại ma túy 
(hallucinogenic) gây ào giác cực mạnh.
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châu phương chư3-để hứng nước tinh khiết. Khi hạt 
châu phương chư hướng về mặt trăng đêm rằm, nước 
sẽ tiết ra và đọng lại trong mâm. Nước nầy sẽ dùng để 
pha chê huyễn dược. Chắc là không có được nhiều.

Kỉnh văn:

i t t í - i n t i L ,  í H í ị Ỳ ì i ?  Ễ t  Ể ) í \

R Ậ . ?
Thử thủy vi phục tùng ngọc trung xuất, không 

trung tự hữu, vi tùng nguyệt lai?
Nước ấy từ hạt châu mà có, từ hư không ra 

hay từ mặt trăng đến?
Giảng:
Nước tiết ra trong đêm trăng rằm và đọng lại 

trong mâm. "Nước ấy từ hạt châu mà có, từ  hư 
không raề Có phải nước ấy từ hư không mà ra? Hay 
từ mặt trăng đến? Phải chăng nước ấy từ mặt trăng 
tiết rà?"

Kinh văn:
M » ,  % > H f \  ậ -  o ^ ĩ ậ ì ỉ ì

0 r *  . Fậ , _

A-nan, nhược tùng nguyệt lai, thượng năng viễn 
phương linh châu xuất thủy. Sở kinh lâm mộc, giai

3 Tương truyền vào năm Nhâm tí, tháng Nhâm tí, ngày Nhâm tí, dùng 
đá ngũ phương mà chế thành, có hình dáng như con thiềm thừ, gọi là 
phương chu. Tức là hạt châu dùng để lấy nước (Thủ thủy châu). Dùng 
cái mâm, đặt hạt châu phương chư lên đó, hướng về mặt trăng, tự 
nhiên từ trong hạt châu sẽ tiết ra nước.(Đạ/ Phật Đánh Thủ Lăng 
Nghiêm Kinh Giảng Ký—Hài Nhân Pháp Sư.)
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ưng thố lưu. Lưu tắc hà đãi phương châu sở xuất. Bất 
lun minh thủy phi tùng nguyệt giảng.

A-nan, nếu nước từ mặt trăng mà có, thì từ 
xa mặt trăng có thể làm cho hạt châu ra nước. 
Những rừng cây mà ánh trăng đi qua, lẽ ra đều 
phải ra nướcề Đã ra nước thì đâu cần đợi có hạt 
châu mới tiết ra nước được. Còn nếu không ra 
nước thì rõ ràng nước ấy không phải từ mặt trăng 
mà có.

Giảng:
"A-nan, nay ông nên suy xét điều nầy; nước từ 

đâu mà có? Nếu nước từ mặt trăng mà có, thì từ  xa 
mặt trăng có thể làm cho hạt châu ra nước. Nếu
ông nói rằng nước tò mặt trăng tiết ra, đó là nước tinh 
khiết, nước thái âm tinh, những rừng cây mà ánh 
trăng đi qua, lẽ ra đều phải ra nước. Mặt trăng phải 
đi rất xa để khiến cho vật hứng nước tiết ra. Đoạn 
kinh trên đã giải thích khi lửa đi qua rừng cây sẽ làm 
cho cây cối thiêu cháy. Bây giờ thì rừng cây sẽ đều 
chảy ra nước. Có nghĩa là nước chảy ra từ rừng cây. 
Bất kỳ ánh trăng đi qua chỗ nào, thì chỗ ấy đều sẽ tiết 
ra nước. Đã ra nước thì đâu cần đợi có hạt châu 
mới tiết ra nước được. Nếu rừng cây đã phun ra 
nước rồi, thì lý gì lại đợi phải có hạt châu để lấy được 
nước? Còn nếu không ra nước thì rõ ràng nước ấy 
không phải từ  mặt trăng mà ra. Nên ông phải hiểu 
rằng nước không phải nước phun ra từ mặt trăng."

Kinh văn:
o H

# t # ,  ĩ h & R  Ý ?
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Nhược tùng châu xuất, tắc thử châu trung, 
thường ưng lưu thủy. Hà đãi trung tiêu, thừa bạch 
nguyệt trú?

Nếu nước từ hạt châu thì trong hạt châu ấy 
thường chảy ra nước. Sao còn phải đợi mặt trăng 
lúc nửa đêm?

Giảng:
"Neu nước từ hạt châu-nếu ông nói rằng nước 

chảy ra từ hạt châu-thì trong hạt châu ấy thường 
chảy ra nước. Sao còn phải đợi mặt trăng lúc nửa 
đêm? Sao còn phải đợi đến ngày rằm mỗi tháng mới 
lấy nước được? Nếu tự hạt châu tiết ra nước được thì 
lẽ ra mọi lúc nó đều chảy ra nước. Thế nên đến đây 
chứng tỏ được răng nước không chảy ra từ mặt trăng, 
và cũng chẳng được tiết ra từ các dụng cụ để hứng 
nước."

Kinh văn:
M ề i ,  S M t â r i ầ ,

/Ò Ể I 1®) Pồ 'M o 7jc
Nhược tùng không sinh, không tánh vô biên, 

thủy đương vô tế. Tùng nhân kị thiên, giai đồng hãm 
nịch. Vân hà phục hữu, thủy lục không hành?

Nếu nước do hư không sinh ra, hư không vốn 
chăng ngăn mé, nước cũng vô cùng. Từ cõi người 
đến cõi tròi, lẽ ra đều phải chìm ngập cả. Làm sao 
còn có thủy lục không hành?

Giảng:
"Nếu nước do hư không sinh ra, hư không 

vốn chẳng ngằn mé. Ông có thể nói được ranh giới 
của hư không ở đâu không? Ông có tìm ra ranh giới 
ây không? Do vì hư không chẳng có ngằn mé, nên
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nước cũng vô cùng... Neu thực là nước sinh ra từ hư 
không, thì nước cũng không có ngằn mé. Tánh của hư 
không là vô cùng, như ông nói rằng nước phát sinh từ 
hư không, thế nên nước cũng vô cùng... Từ cõi người 
đến cõi tròi, lẽ ra đều phải chìm ngập cảễ Vạn vật 
sẽ biến thành đại dương cả, và mọi loài, mọi người, từ 
nhân gian cho đến cõi trời đều bị chết đuối cả. Làm 
sao còn có thủy lục không hành?"

Cách đây cả vài ngàn năm, Đức Phật đã nói về 
việc đi bằng máy bay và du hành trong không gian. 
Ngài nói rằng nếu mọi thứ từ cõi người đến cõi trời 
đều biến thành đại dương, thì chỉ còn có cách đi bằng 
đường thủy; vì không còn đất liền và không gian. 
Nhưng đây không phải là điều xảy ra.

Kinh văn:
■ ì k ỉ L i ệ n ,  o tR

ĩ’ị - í ỉ ị - 0 Ỷ-íié.í5ĩzr, ít?
Nhữ cánh đế quán, nguyệt tùng thiên trắc, châu 

nhân thủ trì. Thừa châu thủy bàn, bổn nhân phu thiết. 
Thủy tùng hà phương, lim chú ư thử?

Ông suy xét thật kỹ, mặt trăng từ trên trời xa, 
hạt châu do tay ngưòi cầm, mâm hứng nước do 
người sắp đặt. Thế nước từ phương nào mà chảy 
đến đây?

Giảng:
"Ông suy xét thật kỹ-ông phải quán sát thật chi 

tiết-m ặt trăng từ trên trời xa.” Ở đây không nhất 
thiết phải giả định rằng mặt trăng đi qua bầu trời, 
nhưng đó là cách mà trong kinh diễn tả. Phân tích rốt 
ráo, khi nào thì mặt trăng đi qua bầu trời, mỗi bước nó 
đi được bao xa? Và mồi lần muốn đi thì sẽ đi được
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bao xa? Xin đừng chú ý đến điểm nầy. "Hạt châu do 
tay người cầm, mâm hứng nước do người sắp đặt."
Cái mâm do người dặt sẵn. Mặt trăng, hạt châu và 
mâm đêu có chỗ nhất định. "Thế nước từ phương 
nào mà chảy đến đây?" Đức Phật chỉ hỏi rằng nước 
đên từ hạt châu hay từ mặt trăng, hay đến từ hư không? 
Thế thì nó từ đâu đến? Làm thế nào mà nước đọng lại 
trong mâm?

Kinh văn:

H ĩ s M a i ầ ,  o ầ
v t ị I # ?

Nguyệt châu tương viễn, phi hòa phi hợp. Bất 
ưng thủy tinh vô tùng tự hữu?

Mặt trăng và hạt châu cách xa nhau, không 
phải hòa, không phải họp. Không lẽ nước kia 
chăng do đâu mà tự có?

Giảng:
"Mặt trăng và hạt châu cách xa nhau, không 

phải hòa, không phải họp. Ong có thể nói rằng mặt 
trăng và hạt châu hòa hợp cùng nhau để phát sinh ra 
nước; Tuy nhiên, cách xa nhau như thế, làm sao 
chúng hòa hợp được? Điều ấy không hợp lí. Không lẽ 
nước kia chẳng do đâu mà tự có?" Đạo lý nầy cũng 
giống như hỏa đại. Không thể nào nước chẳng từ đâu 
đến, chỉ tự nhiên xuất hiện trong mâm. Không thể nào 
có chuyện như vậy.
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Kỉnh văn:
7 k & Ị ^ £ í * 9 

Ệ?7K-, '/^ /Ệ ~ ^h ỷ Ằ fê ịìể lỲ ỈZ ^ ,

o
Mỉíir thượng bất tri, Như Lai tạng trung, tánh 

thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh 
bổn nhiên, châu biến pháp giới, tùy chủng sinh tâm 
ứng sở tri lượng.

Ông vốn không biết rằng trong Như Lai tạng, 
tánh nước là chơn không, tánh không là chơn thủy, 
xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp 
giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm 
chúng sinh.

Giảng:
"A-nan, Ông vốn không biết rằng trong Như 

Lai tạng, tánh nước là chơn không." Cũng vậy, thể 
tánh của nước chính là chon không. "Tánh không là 
chơn thủy." Thế ông cho rằng nó từ đâu mà có? Nó 
vốn từ trong Như Lai tạng." Nó có trong chân tâm của 
mỗi chúng sinh như chúng ta. Chúng ta có đầy đủ 
không những thủy đại, mà còn có hỏa đại, địa đại, 
phong đại. Hoàn toàn có đủ trong tâm chúng ta địa đại, 
thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại, và 
thức đại là bảy đại, tất cả đều có đủ trong tâm chủng 
ta. Nhưng, mặc dù chúng hiện hữu ở đó, chúng vẫn 
không lẫn lộn hay ngăn ngại nhau. "Xưa nay vốn 
thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới. Tánh của 
nước vốn thường thanh tịnh và trùm khắp cả pháp 
giới. Ông nên biết rằng trong thể tánh thanh tịnh là sự 
hiện hữu mầu nhiệm (diệu hữu)." Trong chơn không
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là diệu hữu. Nếu ông quán chiếu sâu vào đạo lý nầy, 
ông sẽ liêu ngộ được. Nói cách khác, khi chính ông có 
công phu1-  khi ông tọa thiền, có được định lực và 
phát khởi trí huệ, thì ông sẽ nhận ra rằng đạo lý được 
giảng giải trong kinh nầy là chân thật, không hư ngụy. 
Nhưng, đạo lý nầy không dễ gì hiểu được nếu ông cố 
dò tìm nó băng thức tâm.

"Biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm 
chúng sinh." Bất kỳ các loài chúng sinh trong 9 pháp 
giới2 nêu có tâm mong cầu điều gì đều được đáp ứng 
đúng theo sở nguyện. Bất luận họ muốn điều gì, bất 
kỳ họ muốn bao nhiêu, đều được thỏa nguyện. Nếu 
quý vị muốn có một ly nước, sẽ có ly nước để uống. 
Neu quý vị muốn có hai ly nước, sẽ có hai ly nước để 
uống. Mọi ước nguyện của mọi loài chúng sinh đều 
được đáp ứng xứng theo tâm lượng của họ.

Kinh văn:
— — A Ạ Ú i ,  $

0 ' Ệ t T í t t ĩ  o
Nhất xứ chấp châu, nhất xứ thủy xuất, biến pháp 

giới châp, mãn pháp giới sinh. Sinh mãn thế gian, 
ninh hữu phương sở.

1 c: kungíu; e: spiritual skill.
2 Mười pháp giới, trừ cõi giới chư Phật. Theo tinh thần Thập pháp giới 
thành Phật của Tích môn từ Kinh Pháp Hoa, thì 10 pháp giới của 
chúng sinh từ địa ngục đều thành Phật. Trong đó cõi giới Phật đã 
thành tựu rồi nên không đề cập nữa. Chín pháp giới đó là: Bồ-tát, 
Duyên giác.Thanh văn,Thiên,Nhân, A-tu-la, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa 
ngục.
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Một nơi cầm hạt châu thì nơi ấy nước chảy ra, 
khắp nơi cầm hạt châu thì khắp pháp giới có nước. 
Thủy đại sinh khắp thế gian, đâu có nơi chốnắ

Giảng:
Ông nói nước từ đâu mà có? Đến đây kinh văn 

sẽ chỉ bày cho ông rõ. Vì sao lại nói rằng nó ở trong 
Như Lai tạng? "Một nơi cầm hạt châu"- có người 
muốn có chút nước nên cầm hạt châu- "thì nơi ấy 
nước chảy ra, khắp nơi cầm hạt châu"-nếu khắp 
mọi nơi trên trái đất, mọi người đều cầm hạt châu để 
lấy nước-thì khắp pháp giói có nước." Nước có thể 
chảy ra khắp cả triệu cõi giới. Tất cả đều đáp ứng cho 
người mong cầu có nước. "Thủy đại sinh khắp thế 
gian, đâu cớ nơi chốn."

Nếu nước có khắp cả mọi nơi, thì ông nói nó 
sinh ra từ đâu. Neu nó sinh ra từ một noi nào đó, thì 
nó sẽ sinh ra cho tôi chứ không sinh ra cho ông. Neu 
nó sinh ra cho ông thì nó sẽ không sinh ra cho tôi nữa. 
Nhưng nếu mọi người đều cầm hạt châu, thì nước sẽ 
sinh ra cho tất cả mọi người. Hoàn toàn chính xác khi 
nói rằng tánh nước thường ở trong Như Lai tạng-nó 
không ở một nơi nào cả, nhưng có khắp mọi nơi. 
Hoàn toàn có ở khắp pháp giới, nhưng cũng có thể nói 
rằng nó không ở một nơi nào cả, vì nếu ông không có 
hạt châu trên tay, nếu ông không muốn dùng hạt châu 
để lấy nước, thì nước sẽ không có. Điều nay hoàn 
toàn giống như tánh lửa.
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Kinh văn:

# #  S -SL ,-tì- M B  ã
,« '1 4  c » \ ? - t \ t ì K  #

* * Ạ .  '

7wứrt nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc vi 
nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm phân 
biệt kế đạt. Đẵn hữu ngôn thuyết, đô vô thật nghĩa.

Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới 
hiện hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh 
nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm 
phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn 
không có nghĩa chân thật.

Giảng:
Đức Phật bác bỏ hai lý lẽ trên vì đó chỉ là sự suy 

lường phân biệt.
Kinh văn:
n m ,  t í t

%7L%K „ fpị

A-nan, phong tánh vô thể, động tĩnh bất thường. 
Nhữ thường chỉnh y  nhập ư đại chủng, tăng-già-lê 
giác, động cập bàng nhân, tắc hữu vi phong, phất bỉ 
nhăn diện.

A-nan, phong đại không có tự thể, động tĩnh 
không chừng. Như ông thường chỉnh y để vào 
trong đại chúng, khi chéo y tăng-già-lê chạm vào 
ngưòi bên cạnh, thì có chút gió phất qua mặt 
người kia.
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Giảng:
Đức Phật một lần nữa lại bảo A-nan,"A-nan, 

phong đại không có tự  thể. Như Lai sẽ giảng giải 
cho ông về phong đại. Động tĩnh không chừng." Có 
khi nó lay động, có khi nó tĩnh lặng.

"Như ông thường chỉnh y để vào trong đại 
chúng, khi chéo y tăng-già-lê chạm vào người bên 
cạnh, thì có chút gió phất qua mặt người kiaế"

Tăng-già-lê 1 là tiếng Sanskrit, có nhiều cách 
dịch. Thứ nhất nghĩa là tạp toái y, vì y nầy được may 
bằng 108 mảnh vải ghép theo kiểu bốn miếng dài một 
miếng ngắn. Nghĩa thứ hai là Tổ y. Nghĩa thứ ba là 
Đại y. Là y được đắp bởi các vị tôn túc chủ trì các 
pháp hội. Trong ba y của người xuất gia, gồm một y  
năm điều {ngũ điều y), một y bảy điều (thất điều y), 
và y  tăng-gỉà-lê tức đại y, gồm có nhiều điều (từ 9 
đến 25 điều).

Khi quý vị đi bên cạnh người nào, chéo y chạm 
vào người khác, tạo thành hơi gió thoảng qua. Khi 
quý vị đi qua, hơi gió phất qua mặt người ấy.

1 s, p: saiighãtĩ. Còn gọi là tăng-già-chi lỆÍÀvRắ., tăng-già-ehí '{in 
tăng-chi 'ítoM,. Do phài dùng từng mảnh vài nhỏ may lại nên còn 

gọi là Trùng y í  •!<-, Phức y Trùng phức y Y nầy có
9 điều trở lên. Tỷ-khưu bậc hạ hạ phẩm đắp y 9 điều, hạ trung phẩm 
đắp y 11 điều, hạ thượng phẩm đắp y 13 điều; trung hạ phẩm đắp y 15 
điều, trung trung phấm đắp y 17 điều, trung thượng phẩm đắp y 19 
điều; hạ thượng phẩm đắp y 19 điều, thượng hạ phẩm đắp y 21 điều, 
thượng trung phẩm đắp y 23 điều, thượng thượng phẩm đắp y 25 điều, 
(theo Tứ phần luật, quyển 4.)
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Kinh văn:
t b M . M i l ,  t t ì f r à . ± ,  £ &

K m
Thử phong vi phục xuất cà sa giác,, phát ư hư 

không sanh bỉ nhân diện?
Gió nay do chéo áo ca-sa mà ra, do hư không 

phát sinh, hay do mặt người kia?
Giảng:
"Gió nầy do chéo áo ca-sa mà ra?" Phải chăng 

gió thoảng qua mặt người bên cạnh là do chéo áo ca- 
sa, có nghĩa là y tăng-già-lê? "Do hư không phát 
sinh". Phải chăng gió sinh ra do tò hư không? "Hay 
do mặt người kia?" Hay là gió sinh ra do từ mặt 
người bên cạnh? Ca-sa,2 là tiếng Sanskrit, Hán dịch là 
hoại sắc, biểu thị cho ý nghĩa 'li trần phục', y phục 
của người tìm cầu sự giải thoát.

Kinh văn:
I W ,  tk% L '$L Ề  0 ìk T iịỀ L

Ã  o ỉ ầ ầ ị ì k l ầ  o

o

JSU k?
A-nan, thử phong nhược phục, xuất cà sa giác, 

nhữ nãi phỉ phong, kỳ y  phi diêu, ưng ly nhữ thể. Ngã 
kim thuyết pháp, hội trung thùy y, nhữ khản ngã y, 
phong hà sở tại? Bất ưng y  trung, hữu tàng phong địa?

2 s: kasãya, p: kasãya, kasãva G
* hoại sắc: ÍH Ếj ẹ: mute color,
* li trần phục: ỂịiMAIL; e: clothing for getting out o f  the dust.
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A-nan, nếu gió phất ra do chéo áo ca-sa, thì 
ông đã mặc gió, lẽ ra áo ấy phải bay ra rời khỏi 
thân ông rồiỄ Nay Như Lai đang giảng pháp, đại 
chúng thấy y của Như Lai rũ xuống, hãy xem 
trong đó gió ở chỗ nào? Không lẽ trong y lại có 
chứa gió?

Giảng:
"A-nan," Đức Phật lại gọi A-nan, "A-nan, nếu 

gió phất ra do chéo áo ca-sa, thì ông đã mặc gió, lẽ 
ra áo ấy phải bay ra rời khỏi thân ông rồi. Lẽ ra y
phải bay ra khỏi thân ông rồi, trong trường họp đó thì 
gió phát ra từ chéo y tăng-già-lê. Nay Như Lai đang 
giảng pháp, đại chúng thấy y của Như Lai rũ 
xuống." Ở đây Đức Phật đề cập đến chính mình là 
Như Lai. 'Nay Như Lai đang giảng pháp trong pháp 
hội và y của Như Lai vẫn đang rũ xuống bất động.' 
Hãy nhìn xem. "Hãy xem trong đó gió ở chỗ nào? 
Các ông thấy y của Như Lai đang rũ xuống, gió ở chỗ 
nào? Không lẽ trong y lại có chứa gió? Không lẽ 
ông nói rằng trong y Như Lai có một nơi để chứa gió 
và giữ ở đó chờ đến lúc thổi ra?"

Kinh văn:
g ' t à

í t  o

Nhược sanh hư không, nhữ y  bất động, hà nhân 
vô phất?Không tánh thường trụ, phong ưng thường 
sanh, nhược vô phong thời, hư không đương diệt. Diệt 
phong khả kiến, diệt không hà trạng? Nhược hữu
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sanh diệt, bẩt danh hư không. Danh vỉ hư không, vân 
hà phong xuất?

Nếu gió do hư không sinh ra, thì khi y ông 
bất động, cớ sao không phất ra gió? Tánh hư 
không ỉà thường hằng, gió lẽ ra phải thường sinh; 
khi không có gió, thì hư không phải diệtẽ Gió biến 
mất, thì có thể biết được, còn hư không diệt, thì 
hình trạng sẽ như thế nào? Lại nếu có sinh diệt, thì 
không gọi là hư khôngỀ Đã gọi là hư không, làm 
sao lại phát ra gió được?

Giảng:
"Nếu gió do hư không sinh ra- nếu ông cho 

rằng gió đến từ hư không-thì khi y ông bất động, cớ 
sao không phất ra gió? Gió đến từ hư không, nhưng 
sao khi y của ông bất động, thì lại không có gió? Tại 
sao không? Sao ông không thấy gió thổi? Tánh hư 
không là thường hằng" Tánh của hư không là 
thường hằng bất biến. Vậy nên "gió lẽ ra phải 
thường sinh." Neu gió sinh ra từ hư không, thì lẽ ra 
phải thường có gió, vì hư không vốn thường hằng bất 
biến. Không thể nào khi có gió khi thì không được.

"Khi không có gió, thì hư không phải diệt." 
Đức Phật chỉ ra rằng nếu gió sinh ra từ hư không, thì 
lẽ ra phải luôn luôn có gió. Ngược lại là khi không có 
gió thì hư không phải diệt. Không có gió, hư không 
sẽ bị tiêu vong hoàn toàn.

"Gió biến mất, thì có thể biết được, còn hư 
không diệt, thì hình trạng sẽ như thế nào?" Khi gió 
không thổi thì tĩnh lặng, mọi người đều cảm nhận 
được điều ấy, họ đều nhận biết được là không có gió. 
Nhưng với sự biến diệt của hư không thì sẽ như thế
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nào? Nếu hư không bị biến hoại hoàn toàn thì sẽ ra 
sao? Hư không có thể diệt mất chăng? vốn hư không 
là vô hình vô tướng, làm sao mà biến diệt được? vốn 
hư không chẳng thể nào bị tiêu hủy. Thế nên Đức 
Phật có chủ ý khi hỏi A-nan vấn đề nầy.

"Lại nếu có sinh diệt, thì không gọi là hư 
không. Đã gọi là hư không, làm sao lại phát ra gió 
được?"

Nếu có sự sinh diệt trong hư không, thì nó đã 
không được gọi là hư không, nó sẽ được gọi là cái có 
sắc có tướng. Chẳng hạn, gió có thể động có thể tĩnh, 
vì gió là đối tượng của sinh diệt. Vậy nên gió được 
xem là một loại sắc tướng, không phải là hư không. 
Hư không được gọi là hư không vì trong nó chẳng có 
gì hết thảy; làm sao gió sinh khởi trong đó được? Có 
vết tích nào của gió biểu hiện nó sinh khởi từ hư 
không chăng? Có còn dấu tích nào trong đó chăng? 
Dấu tích ấy như thế nào? Chẳng thấy gì cả. Đây là 
bằng chứng cho thấy gió không sinh ra từ hư không.

Kinh văn:
£ ,  -Ế ttìM L Ã  „

ịậ-;k „ Ề) *í»Tíỉ'i-ịậ?
Nhược phong tự sanh, bỉ phất chi diện, tùng bỉ 

diện sanh, đương ưng phất nhữ. Tự nhữ chỉnh y, vân 
hà đảo phất?

Neu gió sinh ra do noi mặt người bị chéo y 
phất, đã do nơi mặt người kia sinh ra, lẽ ra phải 
phất lại ông. Sao tự ông chỉnh y mà gió phất ngược 
lại người kia?
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Giảng:
"Neu gió sinh ra do nơi măt người bi chéo y 

phất-Nếu ông cho rằng gió sinh ra từ khuôn mặt của 
người bên cạnh bị chéo y phất qua-đã do nơi mặt 
người kia sinh ra, lẽ ra phải phất lại ông. Có lý khi
gió phất vào mặt người kia là sẽ phất vào ông. Sao tự 
ông chỉnh y mà gió phất ngược lại người kia? Vì
sao mồi khi ông tự chỉnh y thì giỏ lại phất qua mặt 
người khác? Nếu gió phát sinh từ mặt người bên cạnh, 
thì lẽ ra nó phải phất vào ông trước. Thế thì tại sao khi 
ông chỉnh y thì gió từ chéo y trước hết lại thổi qua 
mặt người bên cạnh?"

Kinh văn:
ìkỆ -iệỆ Ẫ L , Ề l

‘ề & ỷ ầ ,  c H , Ố
Nhữ thắm đế quản, chinh y  tại nhữ, diện thuộc 

bỉ nhản, hư không tịch nhiên, bất tham lưu động. 
Phong tự thùy phương, cổ động lai thử?

Ỏng hãy xét kỹ, sửa áo là do ông, mặt thuộc 
người kia, hư không tịch lặng, không dự vào sự lay 
độngễ Vậy gió từ phương nào giong ruổi đến đây?

Giảng:
"A-nan, Ông hãy xét kỹ- ông hãy suy xét điều 

nay tường tận tỉ m ỉ-sửa áo là do ông. Chính ông là 
người chỉnh lại y phục của mình. M ặt thuộc người 
kia. Khuôn mặt là của người khác. Hư không tịch 
lặng. Không có chút nào lay động từ hư không, như 
thể đang ngủ, ngủ rất ngon không một chút động đậy. 
Ngay cả hơi thở cũng lắng luôn. Có người nói rằng 
giống như người chết, nhưng người chết còn có hình 
tướng, trong khi hư không chẳng có hình tướng. Nó
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tịch nhiên bất động, và hoàn toàn "không dự vào sự 
lay động," trong khi gió thổi tới thối lui, lun chuyển 
như nước. "Vậy gió từ phương nào giong ruổi đến 
đây?" Phong đại từ đâu đến?

Kỉnh văn:
. K ầ M i .  ầ a t

Ế
Phong không tính cách, phi hòa phi hợp, bất 

ưng phong tánh, vô tùng tự hữu?
Tánh gió và tánh hư không khác biệt nhau, 

chẳng hòa chẳng họp. Không lẽ tánh gió kia, 
không do đâu mà có?

Giảng:
"Tánh gió và tánh hư không khác biệt nhau, 

chẳng hòa chẳng họp."- Tánh gió và tánh hư không 
chẳng hòa hợp với nhau được. Gió là gió và hư không 
là hư không. "Không lẽ tánh gió kia, không do đâu 
mà có?" Vốn tánh gió không có tự thể. Neu có, chẳng 
lẽ tánh ấy sinh khởi từ chỗ không đâu? Thế thì, tánh 
ấy từ đâu mà có? Tôi đã giảng cho ông rất nhiều lần, 
nhưng ông vẫn chưa hiểu. Tánh gió lưu xuất từ Như 
Lai tạng."

Kinh văn:
ì k ĩ l ^ ị s ’ ,  - Ì P # - 98.  +  ,  ' l i

ì g n t e i r  . _

Nhữ uyển bất tri, Như 'Lai tạng trung, tánh 
phong chân không, tánh không chân phong. Thanh
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tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tuỳ chúng sanh 
tâm, ứng sở tri lượng.

Ông vẫn chưa biết trong Như Lai tạng, tánh 
gió là chơn không, tánh không là chơn phong, xưa 
nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, 
biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng 
sinhể

Giảng:
"A-nan, Ông vẫn chưa biết trong Như Lai 

tạng tánh gió là chon không, tánh không là chon 
phong." Tánh gió là chon không, tánh không là cội 
nguồn của chân phong. "Xưa nay vốn thường thanh 
tịnh, trùm  khắp pháp giới." Tánh nó xưa nay 
thường thanh tịnh và bao trùm khắp cả pháp giới.

"Biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm 
chúng sinh." Tánh nầy bao trùm khắp cả pháp giới, 
tùy theo tâm nguyện của mỗi chúng sinh mà ứng hiện 
tùy theo sở nguyện của họ. Sự cảm ứng đạo giao này 
khiến cho mỗi chúng sinh trong chín pháp giới đều có 
riêng y báo chánh báo của họ.

Kinh văn:

n m ,  A .  o t & L M .

ổi o o Ệ-

O
A-nan, như nhữ nhất nhân, vi động phục y, hữu 

vi phong xuất. Biến pháp giới phất, mãn quốc độ sanh, 
châu biến thế gian, ninh hữu phương sở.

A-nan, như một mình ông, khẽ động y áo, gió
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giói đều có gió. Tánh gió đầy khắp thế gian, đâu có 
nơi chốn.

Giảng:
"A-nan, như một mình ông, khẽ động y áo, 

gió liền phát ra-ông động y áo và gió sinh ra-Khắp 
pháp giới đều phất thì cả pháp giới đều có gió."
Nếu mọi người khắp cả pháp giới đều lay động y 
phục thì mọi cõi nước đều có gió sinh khởi. "Tánh 
gió đầy khắp thế gian, do mọi người gây ra khắp mọi 
nơi, đâu có nơi chốn". Rốt ráo, ông nói gió từ đâu 
đến?

Kinh văn:
c é  h  13 ?Ậ, j0L

Ố o o

Tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc vỉ 
nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm, 
phân biệt kế đạt. Đãn hữu ngôn thuyết, đô vô thật 
nghĩa.

Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới 
hiện hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh 
nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm 
phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn 
không có nghĩa chân thật.

Giảng:
"Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới 

hiện hữu. "Gió sinh khởi như là kết quả của quả báo 
chiêu cảm nơi mỗi người. Nhưng những người thuộc 
hàng ngoại đạo, những kẻ phàm phu và hàng Nhị thừa 
đều "không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự
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nhiên." Những người mê mờ không có trí huệ đều 
cho rằng nguồn gốc của gió là do nhân duyên. Những 
người tu theo pháp môn quyền thừa cũng nhầm lẫn 
như vậy. Môn đệ của ngoại đạo thì sai lầm khi cho đó 
là tánh tự nhiên-một số người nghĩ rằng gió sinh khởi 
tự nhiên. Loại suy nghĩ như vậy chỉ là sự đoán mò. 
"Tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy lường, tất 
cả đều là hoạt dụng cúa sự phân biệt tính toán của 
thức tâm. Đó chỉ là lời nói, hoàn toàn không có 
nghĩa chân thật. Đó chỉ là những thứ để bàn luận chứ 
không có nghĩa chân thật. Có phải ở đây kinh văn 
muốn nói ràng vấn đề nay là tách rời hẳn ngôn thuvết? 
Kinh văn muốn nhấn mạnh rằng những gì hàng ngoại 
đạo và Nhị thừa chủ trương chỉ là lời nói suông. 
Những gì họ đề cập đến đều không có thực nghĩa. Nó 
hoàn toàn không thực, không đúng.

Kinh văn:

n » ,  B ẽ , * #  =
t a , , i H ĩ Ề Â . Ẵ * Ạ F 1 ,  & & ,

o i b ĩ — JL,  X . Ề Ể  . -to Ã

75J_ , í b i — st o Ỷ K ì m —i Ề Ề  0 Ễ  
Ể tiầ t i ĩ - ,  ỹ  ẵJ>' c

A-nan, không tánh vô hình, nhân sắc hiến phát. 
Như Thất la thành, khứ hà du xứ. Chư sát-lợi chung, 
cập bà-la-môn, tỳ-xá, thủ-đà, kiêm phả-la-đọa, chiên- 
đà-la đắng, tân lập an cư, tạc tỉnh cầu thủy, xuất tho 
nhất xích, ư trung tắc hữu nhất xích hư khàng. Như 
thị nãỉ chí, xuất thố nhất trượng, trung gian hoàn đắc
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nhất trượng hư không. Hư không thiển thâm, tùy xuất 
đa thiêu.

A-nan, tánh hư không chẳng có hình, nhân 
sắc tướng mà hiển bày. Như trong thành Thất-la- 
phiệt, nơi xa bờ sông. Những người thuộc dòng 
sát-đế-lợi, Bà-la-môn, dòng Tì-xá, dòng Thủ-đà-la 
hay dòng Phả-la-đọa, dòng chiên-đà-Ia v.vế.ễ, khi 
dựng nhà mới, họ đào giếng lấy nước. Đào một 
thước đất, thì có được một thước hư không. Như 
vậy cho đến đào được một trượng đất, thì có một 
trượng hư không. Hư không sâu hay cạn là tùy 
theo đào đất nhiều hay ít.

Giảng:
"A-nan, tánh hư không chẳng có hình, nhân 

sắc tướng mà hiển bày". Đã giảng về phong đại rồi, 
nay Đức Phật giải thích về không đại.

Vì sao hư không cũng được xem là một đại? Vì 
hư không cũng bao trùm khắp pháp giới. Nó cũng 
giống như đất, nước, lửa, gió đã được đề cập. Đức 
Phật nói rằng Tánh hư không chẳng có hình.' Nếu nó 
có hình tướng, nó chẳng phải là hư không. Có chút hư 
không nào nơi có sắc tướng hay không? Vâng, hư 
không chẳng ít đi ở nơi có hình tướng và hư không 
cũng chẳng nhiều hơn ở nơi không có hình tướng.

Ông nói rằng, 'Nếu tôi đào một cái hố trên mặt 
đất, thì hố ấy sẽ có đầy hư không.' Phải chăng đó là 
trường họp hư không nhiều hơn thêm?'

"Trước khi ông đào đất, thì hư không vẫn chẳng 
ít đi. Hư không vẫn bao hàm trong đất." Cũng giống 
như đạo lý 'nước là băng và băng là nước.' Mặc dù 
băng thì cứng, nhưng nước vẫn có trong băng. Trong
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trường họp nầy, đất được đào lên mới hiển bày ra hư 
không, nhưng thực tế là bất kỳ chỗ nào có hình tướng 
là chỗ ấy có hư không trong đó. Không thể nào có 
chuyện chẳng có hư không chỉ vì nơi ấy có cái bàn. 
Chính nó có trong cái bàn. Như vậy, hư không bao 
trùm khắp pháp giới. Nó ở khắp mọi nơi. Kinh văn 
nói, "Nó hiển bày vì có sắc tướng." Hư không chẳng 
có sắc tướng; nên ông không thấy được. Chỉ nhờ sự 
hiển bày sắc tướng mà ông có thể phân biệt được nơi 
nào có hư không. Neu không có sắc tướng, ông sẽ 
không biết được hư không.

"Như trong thành Thất-la-phiệt, noi xa bờ 
sông." Những người trong thành ấy không dùng nước 
sông được. Thế nên những người thuộc dòng sát-đế- 
lợi,1 hàng vua chúa, dòng bà-la-môn, hàng tăng lữ, 
dòng tì-xá,2 hàng thương gia, dòng thủ-đà-la,3 giới 
lao động thủ công, làm thuê, hay dòng phả-la-đọa,4

1 s: ksatriya $ ]  'ậ‘%'}. Ý dịch là Địa c h ủ i t k i ì ,  Vương chùng i í í .  
Là chủng tánh thứ nhi trong bốn giai cấp của xã hội Ấn Độ. Chỉ xếp 
sau hàng bà-la-môn. Các hàng vua chúa, quý tộc, sĩ phu đều thuộc giai 
cấp nầy, họ nắm quyền chính trị và quân sự. Dòng họ Thích của Đức 
Phật xuất thân từ giai cấp nầy.
2 s:VaiỐya, phiên âm là Phệ-xa 'Ệ”. Phệ-xá pẰ /ế',T ỳ-xa ễ ííề t .T ỳ -  
xá Ý dịch là hàng cư sĩ, điền gia, thương mại, tức chỉ cho 
những người làm các nghề làm ruộng, chăn nuôi súc vật, buôn bán, 
công nghiệp. Giai cấp thứ ba trong xã hội Ấn Độ.
3 s: sũdra. p: sudda. Còn gọi là thú-đà-la ^  Pè ^Ệ-.thú-đạt-la ỊỆ. 
gọi tắt là thủ-đà ÌỆ PÈ. Giai cấp thấp nhất trong 4 giai cấp của xã hội 
Ấn Độ, là hàng nô lệ, làm nhũng việc khiêng thây chết, đổ phân, săn 
bắn, nấụ rươụ. Đức Phật xem giới nầy đều bình đắng như 4 giai cấp, 
đều đồng ý thu nhận cho họ dự vào hàng xuất gia.
4 s: Bharadvậja. Là một trong 6 hoặc là một trong 18 chùng tánh của 
hàng Bà-la-môn thời cổ đại. Ý dịch là Lợi căn tiên nhân íl l
Biện tài íị~, Mãn ;$j, Mãn chính íâặ j£ .  Còn gọi là Phà-la-trá Ầẫ
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dòng chiên-đà-Ia1 v.v..ẻ, là những người thuộc giai 
cấp cùng đinh, hạ tiện. Chiên-đồ-la là những người 
làm nghề giết thịt, là giai cấp thấp nhất trong xã hội 
Ấn Độ. Ở Ấn Độ thời đó, người thuộc hàng chiên-đô- 
la phải mang một ống sáo và khi ra đường phải thổi 
lên để cho mọi người thuộc giai cấp khác biết mà 
tránh xa. Họ bị tách rời hẳn với người trong các giới 
khác.

"Khi dựng nhà mới, họ đào giếng lấy nước. 
Đào một thước đất, thì có được một thước hư 
không" ẽ Nếu quý vị đào được một thước đất, thì sẽ có 
một thước hư không hiện ra. Như vậy cho đến đào 
đươc một trượng đất, thì có một trượng hư khôngể 
Càng đào sâu nhiều đất, thì càng có nhiêu hư không. 
Hư không sâu hay can là tùy theo đào đất nhiều 
hay ít. Đó là điều ta thay ở nơi đào giếng.

Kinh văn:
@ j L # f ì ỉ ỉ ,

ã  £ ?
Thử không vi đương, nhân thổ sở xuất, nhân tạc 

sở hữu, vô nhân tự sanh?

ỊỆ-PỈJ. Theo Kinh Pháp Hoa phẩm Tự, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng 
Minh có họ là Phả-la-đọa. o
1 s: Candãla. Còn gọi là chiên-đồ-la Hán dịch là
Nghiêm xí ÌỆLịỀ., Bạo lệ Chấp ác ÍẦ,®', Hiềm ác nhân
A ., Chủ sát nhân ì í ỉ / v ,  Trị cẩu nhân Thuộc hàng thấp
nhất trong giai cấp Thủ-đà-la. Là dòng họ có vị trí thấp nhất, chuyên 
làm nghề đồ tể, săn bắt, bán hàng rong. Theo Ma-nô pháp điển, dòng 
họ chiên-đồ-la là do pha trộn hai huyết thống, cha là Thủ-đà-la, mẹ là 
Bà-la-môn.
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Hư không đó nhân đất mà ra, nhân đào mà 
có, hay chẳng do đâu mà tự sinh ra?

Giảng:
"A-nan, nay Như Lai hỏi ông, Khi đào giếng, hư 

không được sinh ra. Ý ông như thế nào? Hư không 
đó nhân đât mà ra? Nhờ đât mà hư không sinh ra. 
Nhân đào mà có? Hay hư không có là do đất đươc 
đào lên? Hay chẳng do đâu mà tự  sinh ra? Hay là 
hư không tự sinh ra không do nguyên nhân nào khác? 
Ong nói hư không sinh ra từ đâu?"

Kinh văn:

ầ m  Ế í ,  i * i # ,  

i a & i ấ i t ?
A-nan, nhược phục thử không, vô nhân tự sanh, 

vị tạc thố tiền, hà bất vô ngại, duy kiến đại địa, huỷnh 
vô thông đạt?

A-nan, nếu hư không ấy vô nhân tự sinh, sao 
noi đỏ chăng vô chướng ngại, mà chỉ thấy đất, 
chẳng thấy thông suốt?

Giảng:
"A-nan, nếu hư không ấy vô nhân tự sinh."

Giả sử hư không tự sinh ra không cần có điều kiện 
nhân duyên gì hêt. "Thì trước khi chưa đào đất, sao 
nơi đó chẳng không chưởng ngại". Tại sao nơi chồ
khi chưa đào giếng lại không có sự thông suốt, vô 
chướng ngại? Khi đất chưa được đào là có sự chướng 
ngại, có nghĩa là có gì đó ngăn chặn hư không lại. Mà 
ngược lại, "chỉ thấy đất, chẳng thấy thông suốt?"

Chăng có chô nào trống không để xuyên suốt. 
Nó hoàn toàn trái hẳn với sự trống rỗng.
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Kinh văn:
5 £ H )  £ - & ,  M ' j i - ì i J 8 ệ ,  o £ •

o ý ^ ỳ ĩ M - ^ ,  ®  -i- r̂ 7 ỉtj ?
Nhược nhân thố xuất, tắc thố xuất thời, ưng kiến 

không nhập. Nhược thổ tiên xuất, vô không nhập giả, 
vân hà hư không, nhân thố nhi xuất?

Nếu hư không nhân đất mà ra, thì khi đào ra 
đất, ắt phải thấy hư không vào. Nếu đất ra trước, 
mà chẳng thấy hư không vào, thì làm sao hư 
không nhân đất mà sinh ra được?

Giảng:
"Nếu hư không nhân đất mà ra-Nếu hư 

không lợi dụng sự đào đất để mà có ra -th ì khi đào 
ra đất, ắt phải thấy hư không vào. Lẽ ra ông phải 
thấy được hư không ra vào như thế nào. "Hư không ra 
như thế nào? Cơ bản là hư không chẳng có hình tướng, 
làm sao thấy nó được? Hư không chẳng thể nào ra vào, 
hư không chẳng thể nào được sinh ra và không phân 
biệt được hư không, Nó chẳng đến chẳng đi. "Nếu đất 
ra trước, mà chẳng thấy hư không vào,"-nếu người 
ta chẳng thấy hư không đi vào khi đất được đào lên- 
"Thì làm sao hư không nhân đất mà sinh ra được? 
Neu ông không thấy hư không đi vào khi thấy đất đào 
lên thì làm sao nói hư không có ra là do đào đất? Ông 
không thể giải thích theo cách nầy được."

Kinh văn:
o T L ^ ^ - 0 ,  â -

% % ]  n  o H>J ả .  ỉ b  H ệ ,  ỉ b ?
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Nhược vô xuất nhập, tắc ưng không thổ, nguyên 
vô dị nhân, vô dị tắc đồng. Tắc thổ xuất thời, không 
hà bất xuất?

Còn nếu không ra không vào, thì hư không 
và đất vốn không khác nhau, không khác tức đồng. 
Thì khỉ đất ra, sao hư không chẳng ra?

Giảng:
"-Nếu ông muốn nói rằng hư không chẳng ra 

chẳng vào..." Đức Phật muốn thăm dò xem A-nan có 
lý lẽ nào khác không: "Hư không chỉ là hư không, nó 
vốn chẳng ra chẳng vào." Tuy nhiên, nếu nó chẳng ra 
chẳng vào, "Thì hư không và đất vốn không khác 
nhau. Neu chúng ta thừa nhận lý lễ của ông rằng hư 
không chẳng ra chẳng vào, thì chẳng có gì khác nhau 
giữa hư không và đất. Nếu chẳng có gì khác nhau thì 
hư không chính là đất và đất chính là hư không. Hư 
không và đất là một. Hư không và đất là bất nhị. Vì 
nó đồng. Thì khi đất ra, sao hư không chẳng ra? 
Ông bảo rằng đất và hư không là đồng, sao khi đất 
được đào ra, không thấy hư không ra theo?"

Kỉnh văn:
£ 0 * - * ,  „ r -  

0 * . *  o S - â í b i ,  * - í» T A .Ề ?
Nhược nhân tạc xuất, tắc tạc xuất không, ưng 

phi xuất tho. Bất nhãn tạc xuất, tạc tự xuất thổ, vân 
hà kiến không?

Nếu nhân đào đất mà có hư không, thì phải 
đào ra hư không, chứ chẳng đào ra đấtệ Nếu không 
nhân đào mà ra, thì đào là ra đất, làm sao thấy 
được hư không?
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Giảng:
"Giả sử ông cho rằng nhân đào đất mà có hư 

không. Nếu điều nầy hợp lý, thì thì phải đào ra hư 
không, chứ không đào ra đất." Việc đào đất sẽ làm 
ra hư không, chứ không đào ra đất. Thế thì tại sao? 
Nếu không nhân đào mà ra-N ếu ông nói rằng 
không phải do dào giếng mà sinh ra hư không-thì 
đào là ra đất, làm sao thấy được hư không? Vì khi 
đào giếng là đào ra đất, sao ông lại thấy hư không? 
Hư không có được bằng cách nào?

Kinh văn:
i ệ Ệ ^ i ệ Ệ Ị  o F i i

Nhữ cánh thẩm đế, đế thẩm đế quán. Tạc tùng 
nhân thủ, tùy phương vận chuyến, tho nhãn địa di. 
Như thị hư không, nhân hà sở xuất ?

Ông nên suy xét thật kỹ, quán sát thật sâu. 
Việc đào là do tay người, theo phương hướng mà 
vận chuyển, đất thì theo việc đào mà dời chỗ. Vậy 
hư không từ đâu mà ra?

Giảng:
Đức Phật bảo A-nan,"Ông nên suy xét thật kỹ, 

Khảo sát tường tận điều nầy, quán sát thật sâu và chi 
tiết. Việc đào là do tay người, theo phương hướng 
mà vận chuyển." Việc đào đất được làm bằng một 
cái thuổng. "Đất thì theo việc đào mà dời chỗ." Có 
nghĩa là đất vụn được đào ra khỏi lòng đất để thành 
cái giếng. "Vậy hư không từ  đâu mà ra? Hư không 
có ra như thế nào?"
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Kinh văn:
j ế ' I T , ^ 0  % ]  J ĩ ] ,  o

J i , ầ ễ ,  & 4 £ Ể )  à ?
Tạc không hư thật, bất tương vi dụng, phi hòa 

phi hợp. Bất img hư không, vỗ tùng tự xuất?
Việc đào đất là có thật thể, hư không là vô thể, 

chăng có tác dụng gì với nhau, chăng hòa chăng 
họp. Không lẽ hư không chẳng do đâu mà tự ra? 

Giảng:
"Việc đào đất là có thật thể, hư không là vô 

thê, chăng có tác dụng gì VÓI nhau." Việc đào và hư 
không chẳng có cùng tác dụng. "Chẳng hòa chẳng 
hợpễ" Thế nên trong đó chẳng có hòa cũng chẳng có 
họp. "Không lẽ hư không chẳng do đâu mà tự  ra?" 
Nhưng, rốt ráo, hư không giống như thể nào? Nó sinh 
khởi như thế nào? Không thể nào nó tự sinh ra. 
Không thể nào nó hiện hữu mà chẳng có nguyên nhân 
nào cả?

Kinh văn:
Ạ * t ! j 4 ề r ,

í i L ì t ,  'í-ấ-H-ỈHIả, %

- ỳ v Ậ M * ,  Ạ M - Ế - ỉ ầ ,  o

Nhược thử hư không, tánh viên châu biến, bôn 
bất động diêu, đương tri hiện tiền, địa thủy hỏa phong, 
quán danh ngũ đại, tánh chân viên dung, giai Như Lai 
tạng, bôn vô sanh diệt.

Nếu hư không đó, tánh tròn đầy trùm khắp, 
vôn không lay động, thì nên biết hiện tiền hư 
không và bốn thứ đất, nước, lửa, gió đều gọi là
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năm đại, tánh thật viên dung, vốn ià tánh Như Lai 
tạng, không sinh không diệt.

Giảng:
"Nếu hư không đó, tánh tròn đầy trùm khắp, 

vốn không lay động, thì nên biết hiện tiền hư 
không và bốn thứ đất, nước, lửa, gió đều gọi là 
năm đại, tánh thật viên dung.” Tánh của hư không 
là chân thật chứ không hư vọng, chân thật tròn đầy và 
bao trùm khắp, không chướng ngại. Tất cả đều "vốn 
là tánh Như Lai tạngỀ Tại sao nó tròn đầy, bao trùm 
khắp, không chướng ngại? Vì nó lun xuất từ Như Lai 
tạng, và vốn không sinh không diệt." Thế nên hư 
không chẳng sinh ra, chẳng tan biến đi.

Kinh văn:

ầ ,  0 & i i ỉ & x , ì M H ỉ ỉ ỉ A ?
A-nan, nhữ tâm hôn mê, bất ngộ tứ đại, nguyên 

Như Lai tạng. Đương quán hư không, vi xuất vì nhập, 
vi phi xuất nhập?

A-nan, tâm ông mê muội, chăng ngộ được tứ 
đại vốn là Như Lai tạng. Ông hãy quán sát hư 
không là ra hay vào, hoặc chẳng ra vào?

Giảng:
"A-nan, tâm ông mê muội. Ông quá mê lầm! 

Tâm ông quá u mê, qua thiếu hiểu biết, chẳng ngộ 
được tứ  đại vốn là Như Lai tạng. Như Lai đã giảng 
giải tứ đại: địa, thủy, hỏa, phong cho ông rõ trước đây 
rồi, nhưng ông vẫn chưa liễu ngộ. Ông vẫn còn mê 
muội. Ông vẫn không nhận ra rằng tứ đại: địa, thủy, 
hỏa, phong vốn là Như Lai tạng. Do vậy, bây giờ Ông 
hãy quán sát hư không là ra hay vào, hoặc chăng
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ra vào? Rốt ráo hư không là đi ra hay đi vào? Hoặc 
nó chăng ra chẳng vào? Hãy quán sát, suy xét thật 
kỹ."

Kinh văn:
^ . ậ - Í Í . Ỷ ,  ‘t ì Ễ  

ỉ i í t Ạ M ,  ề &-??-.
Nhữ toàn bât trí, Như Lai tạng trung, tánh giác 

chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản 
nhiên châu biến pháp giới.

Ong hoàn toàn không biêt, trong Như Lai 
tạng, tánh giác là chơn không, tánh không là chơn 
giác, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp 
pháp giói.

Giảng:
"Ông hoàn toàn không biết..." Bây giờ đã đến

mức A-nan chẳng biết gì cả. "...trong Như Lai tạng, 
tánh giác là chon không." Bản tánh của giác ngọ 
chính là bản tánh của chân không. "Tánh không là 
chon giác." Và bản tánh của hư không chính là bán 
tánh của giác ngộ chân thật, của diệu giác. "Xưa nay 
von thường thanh tịnh-trạng thái nầy vốn thường 
thanh tịnh và trùm  khắp pháp giới." Như vậy, hư 
không và tứ đại được đề cập ở trên đều vốn thường 
thanh tịnh, bao trùm khắp cả pháp giới, vốn như vậy 
rồi, làm sao có chuyện ra hay vào?

Kinh văn:

Tùy chúng sanh tâm, ứng sớ tri lượng.
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Giảng:
"ứng hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm 

chúng sinhằ"
Đáp ứng với sự hiểu biết tùy theo tâm lượng của 

mỗi chúng sinh; nhiều ít, lớn nhỏ đều được thỏa 
nguyện.

Kinh văn:

o BO ìaặ-t-^r, o
A-nan, như nhất tỉnh không, không sanh nhất 

tỉnh. Thập phương hư không, diệc phục như thị. Viên 
mãn thập phương, ninh hữu phương sở.

A-nan, như đào một giếng thì có một giếng hư 
khôngệ Vậy mười phương hư không cũng lại như 
thế. Tánh không cùng khắp mười phương, đâu có 
nơi chốnẽ

Giảng:
"A-nan, Nãy Như Lai sẽ giảng giải cho ông 

được rõ. Như đào một giếng thì có một giếng hư 
không- hư không sẽ lấp đầy lỗ trống của giếng. Vậy 
mười phương hư không cũng lại như thế." Nêu 
khắp cả mười phương đều có giếng, thì cả mười 
phương đều sẽ tràn đầy hư không. Hư không sẽ bao 
trùm khắp mọi nơi như đạo lý vừa được giảng giải ở 
trên. "Tánh không cùng khắp mười phương-vì hư 
không bao trùm khắp mọi nơi, vì nơi nào có giếng thì 
nơi ấy có hư không. Đâu có nơi chốn. Làm sao ông 
có thể nói được có một nơi chốn để hư không đi ra 
hay đi vào. Nó chẳng ra hoặc vào."
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Kinh văn:

* * # « . ,  a .
Ể ] $ ' 1± . % £ M < V ,  „ 4 M r f  is t,

^  ~IT 4 ,̂ °
Tuán nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc vi 

nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm phân 
biệt kế đạt. Đỡn hữu ngôn thuyết, đỏ vô thật nghĩa.

Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giói 
hiện hữu. Thê gian không biết, lầm cho là tánh 
nhân duyên và tự nhiênỂ Tất cả đều là do thức tâm 
phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn 
không có nghĩa chân thật.

Giảng:
"Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới 

hiện hữu." Theo nghiệp chướng của từng chúng sinh 
đã tạo ra, sẽ có những nghiệp báo tương ưng sinh khởi, 
Nó biến hiện ra nhờ hoạt dụng vi diệu của tánh Như 
Lai tạng. Nhưng người thế gian không biết- những 
người tu theo ngoại đạo, có hạng người tu theo giáo lý 
quyên thừa, có hàng phàm phu, những người thiếu trí 
huệ- lâm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Họ 
mê mờ đạo lý nây, gọi đó là tánh nhân duyên, hàng 
ngoại đạo thì gọi đó là tánh tự nhiên; họ gán cho sự 
sinh khởi của không đại là do tự nhiên. Những sai lầm 
nây, tât cả đêu là do thức tâm phân biệt suy lường- 
đó là trường hợp dùng thức tâm để suy nghĩ, tính 
toán, suy lường, phân biệt. Đỏ "chỉ là lòi nói, hoàn 
toàn không có nghĩa chân thật." Nhưng, đó chỉ là 
đạo lý tự nó thích nghi với sự hý luận, không phải là
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đạo lý chân thực. Những gì hý luận thì không phải là 
chân thực, mà chỉ là sự suy đoán mơ hồ.

Kinh văn:

0 Ì S L f è Ỳ t , & f t f ì ' }
'íếB #  o l'J  ®  0

A-nan, kiến giác vô tri, nhân sắc không hữu. 
Như nhữ kim giả, tại Kỳ-đà lâm, triêu minh tịch hôn, 
thiết cư trung tiêu, bạch nguyệt tắc quang, hắc nguyệt 
tiện ảm. Tắc minh ám đắng, nhăn kiến phân tích.

A-nan, kiến giác không tự nhận thức được,1 
nhân các thứ sắc không mà hiện hữu. Như ông nay 
đang ở trong vườn Kỳ-đà, sớm mai thấy sáng, 
chiều hôm thấy tối, nếu lúc nửa đêm, trăng tròn 
thì sáng, không trăng thì tối. Những tướng sáng tối 
ấy, do cái thấy phân tích ra được.

Giảng:
"A-nan, kiến giác không tự nhận thức được."

Kiên giác không có khả năng nhận biêt hoặc cảm giác. 
Tự trong cái thấy, vốn không có tính tri giác. Thấy 
đơn giản chỉ là thấy. Kiến đại chính là tánh Như Lai 
tạng. Kiến giác (seeing-awarness) liên quan đến tính 
thấy (seeing-essence) nay vốn tròn đầy, sáng suốt, 
không dựa vào đối đãi năng sở, chủ thể, đối tượng; 
thế nên nó vốn vượt qua mọi 'năng tri-perceptiorì và 
'sở tri- which is perceived. ’

1 Nguyên văn: The seeing-awarness does not perceive by itself. 
HT.Duy Lực dịch: Bốn kiến, bốn giác vốn chẳng có năng tri, sở tri, vì 
các thứ sắc và không mới có lập năng sờ. Bản dịch Tâm Minh Lê 
Đình Thám: Kiến đại có giác quan mà không phân biệt.
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"Nhân các thứ sắc không mà hiện hữu." Nhờ
có săc và không mà có sự nhận biêt. Nhưng chăng 
phải tự thể của tính thấy có sự nhận biết; chính trong 
sự hiện hữu của sắc và không mà sự phân biệt nầy 
sinh khởi. "Như ông nay đang ở trong vườn Kỳ-đà- 
nay A-nan, chính ông đang ở trong vườn của Thái tử 
Chiến Thắng,2-  Sớm mai thấy sáng, chiều hôm thấy 
tối, nếu lúc nửa đêm- nếu ông ở đó vào lúc nửa 
đêm-trăng tròn thì sáng, không trăng thì tối. Đêm 
không có trăng thì ông thấy trời tối. Cả hai trường hợp 
nầy. Những tướng sáng tối ấy." Làm sao chúng ta 
biết được sáng hoặc tối? Cái thấy phân biệt được sáng 
và tối. "Do cái thấy phân tích ra đượcế" Do có sắc 
và không mà có sự nhận biết. Nhưng đó không phải là 
tính thấy trong tự thể của tính giác, mà nó có do sự 
hiện hữu của sắc không đã sinh khởi nên sự phân biệt 
nây.

Kinh văn:

h n

- tt , mịim,ầ.ỉr#á.
Thử kiến vi phục, dữ minh ảm tướng, tịnh íhải 

hư không, vi đồng nhất thể, vi phi nhất thể? Hoặc 
đồng phi đồng, hoặc dị phi dị?

A-nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng tối và 
hư không là một thể hay chẳng phải một thể? 
Hoặc đồng chẳng đồng? Hoặc khác chẳng khác?

2 Thái tử Kỳ-đà PÈ s: Jeta) là con của vua Ba-tư-nặc 'JẺL$T Ễ , 
nước Kiều-tát-Ia ‘tỆ  íằ. IỆ-. Ngày sinh hạ Thái từ vua Ba-tư-nặc đánh 
thắng quân địch nên đặt tên con là Thắng ,$Ịk Khu vườn của Thái tử 
gọi là Kỳ-đà lâm (s: Jeta-vana).
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Giảng:
"A-nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng tối và 

hư  không là một thể hay chẳng phải một thể? Liệu 
ông cho rằng cái thấy và hư không là đồng một thể 
hay chăng? Hoặc đồng chẳng đồng? Hoặc khác 
chẳng khác? Có thể nó đồng nhất và có thể không 
đồng nhất; Có thể nó khác và có thể chẳng khác. A- 
nan, ông giải thích xem. Cái thấy và hư không là một 
hay hai?”

Kinh văn:

7 0 — 0 c  0 f H ệ â -

o ,  w m ) L - ừ  o

— o r ,  J L

m c g-mmĩị,
A-nan, thử kiến nhược phục, dữ minh dữ ám, 

cập dữ hư không, nguyên nhất thể giả, tắc minh dừ 
ảm, nhị thê tương vong, ám thời vô minh, minh thời 
phi ám. Nhược dữ ám nhất, minh tắc kiến vong. Tất 
nhât ư minh, ảm thời đương diệt. Diệt tắc vân hà, kiến 
minh kiến ám. Nhược ảm minh thù, kiến vô sanh diệt, 
nhất vân hà thành?

A-nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng, tối và
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nếu sáng tối khác nhau, cái thấy thì chẳng sinh 
diệt, làm sao thành một thể được?

Giang:
Đức Phật lại gọi, "A-nan, nếu cái thấy đó -khả 

năng có thể thấy được- cùng vói sáng, tối và hư 
không vốn là một thể. Giả sử không có sự phân biệt 
giữa chúng. Nhưng, thì cái sáng cái tối sẽ tiêu diệt 
lẫn nhau. Khi tối thì chẳng sáng, khi sáng thì 
chẳng tối. Sáng thì không tối, tối thì không sáng. Làm 
sao ông nói sáng và tối là đồng một thể được? Tính 
chất của hai thực thể nầy tiêu diệt lẫn nhau. Khi sáng 
thì chắc chắn không có tối; và khi tối thì chắc chắn 
không có sáng. Neu cái thấy cùng một thể vói cái 
tố i- Nếu ông cho rằng cái thấy và tối cùng một thể, là 
đồng nhất- thì khi sáng, cái thấy phải biến mất. Cái 
thấy để thấy được cái tối phải tiêu mất. Nếu cái thấy 
cùng một thể với cái sáng- Nếu ông nhất định cho 
rằng cái thấy và sáng là đồng nhất, là cùng một thể, 
thì khi tối, cái thấy phải biến mất. Đến khi tối, cái 
thấy của ông lẽ ra phải bị biến mất. Đã diệt rồi, làm 
sao thấy được sáng tối? Nếu cái thấy của ông đã bị 
tiêu mất rồi, làm sao ông còn thấy được cả sáng lẫn 
tối?"

"Còn nếu sáng tối khác n h au - giả sử, thay vì 
vậy, sáng và tối là hai thứ khác nhau, không đồng-cái 
thấy thì chẳng sinh diệt, làm sao thành một thể 
được? Sáng và tối là khác nhau, cái thấy thì không 
sinh diệt. Làm sao ông bảo hư không là đồng một thể 
với cái thấy được? Làm sao hai tính chất khác biệt 
nhau {sáng, tối) lại có thể đồng nhất với cái không 
sinh không diệt (cải thấy) được?"
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Kinh văn:
. ẤY— $ i # ,  ì k ầ ị

m m & Ị & ă - Ệ  o J I> L ,
Nhược thử kiến tinh, dữ ảm dữ minh, phỉ nhất 

thể giả, nhữ ly minh ảm, cập dữ hư không, phân tích 
kiến nguyên, tác hà hình tướng?

Nếu cái thấy đó không đồng một thể với sáng 
và tối, thì ngoài cái sáng tối và hư không ra, ông 
hãy phân tích tánh thấy' có hình tướng gì?

Giảng:
"Nếu cái thấy đó không đồng một thể vói 

sáng và tối, -  rằng cái thấy không cùng một thể với 
chúng- thì ngoài cái sáng tối và hư không ra- ông 
tách rời mình ra khỏi sáng tối và hư không ra. Ông 
hãy phân tích tánh thấy có hình tướng gì? Tánh 
thấy giống như thế nào? Nó có hình tướng không? Nó 
có phải là cái gì mà ông thấy được chăng?"

Kỉnh văn:
ẳ M * ! « v ĩ l s f È , â Ễ ,  L IS )Ì8 .4 J&  

Ề  o t y B t Ể Ề ,  m n ì L Ĩ Ư ì
Ly minh ly ám, cập ly hư không, thị kiến nguyên 

đồng quy mao thổ giác. Minh ám hư không, tam sự 
câu dị, tùng hà lập kiến?

Rời cái sáng, tối và hư không ra, tánh thấy đó 
cũng đồng như lông rùa sừng thỏ. Sáng, tối và hư 
không, ba cái đều khác biệt, do đâu mà lập thành 
cái thấy?

1 e: the source o f the seeing.
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Giảng:
"Rời cái sáng, tối và hư không ra, tánh thấy 

đó cũng đông như lông rùa sừng thỏ. Điều ấy chỉ là 
vô lý. Neu ông tách mình ra khỏi cái sáng, tối và hư 
không, thì ông sẽ không có được cái thấy. Sáng, tối 
và hư không, ba cái đều khác biệt, do đâu mà lập 
thành tánh thấy? Nếu ba cái nầy không đồng nhat 
với cái thấy của ông, thì ông lập tánh thấy ở nơi nào?"

Kỉnh văn:
w a ệ ị í i i í ,  ■ Ẵ t í ầ . m  „ ẳ ậ i T C , * ,  *

t t ầ . g r ?
Minh ảm tương bội, vân hà hoặc đồng? Ly tam 

nguyên vô, vân hà hoặc dị?
Sáng tối nghịch nhau, làm sao nói đồng được. 

Lìa ba thứ vốn chẳng có, làm sao nói khác được?
"Sáng tối nghịch nhau, làm sao nói đồng 

được." Làm sao ông nói cái thấy là đồng với cái sáng 
và tối khi tính sáng và tối đối nghịch nhau? Khi có 
sáng thì không có tối. Khi có tối thì không có sáng. 
Hai cái không đồng hiện hữu. Ông có thể thấy được 
cái tôi do bóng của ông ở một bên thân còn phía bên 
kia thì thấy sáng, nhưng lúc đó hai cái sáng tối cũng 
không phải là một-chúng đối nghịch nhau. Vì chúng 
nghịch nhau, làm sao ông nói chúng đồng nhất được? 
Lìa ba thứ vốn chẳng có, làm sao nói khác được? 
Nêu ông tách rời mình ra khỏi ba thứ sáng tối và hư 
không, thì chẳng có cái thấy chút nào. Làm sao nói 
chúng khác hoặc chẳng khác?
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Kỉnh văn:
JLflỀr

Phần không phần kiến, bổn vô biên bạn, vân hà 
phi đồng? Kiến ám kiến minh, tánh phi thiên cải, vân 
hà phi dị?

Bên hư không, bên cái thấy, vốn không có 
bờ mé, sao lại chẳng đồng? Thấy cái tối, thấy sáng, 
tánh chẳng dời đổi, sao lại chẳng khác?

Giảng:
"Bên hư không, bên cái thấy, vốn không có bờ

mé, sao lại chẳng đồng?" Giữa chúng chẳng có ranh 
giới? Ông có nói được đâu là lằn ranh của cái thấy và 
đâu là ranh giới của hư không chăng? Chăng thây có 
ranh giới nào giữa hai thứ ấy. Nếu nó chẳng đồng, lẽ 
ra phải có đường ranh giữa chúng. Thấy cái tối, thấy 
sáng, tánh chẳng dời đổi, sao lại chẳng khác?

Ông thấy được tối rồi thấy được sáng, nhưng 
tánh thấy không thay đôi. Tại sao ông nói nó chăng 
phải là hai?

Kinh văn:
ì k ỉ Ệ h l ệ Ệ h M  o t y

Nhữ cánh tế thẩm, vi tế thẩm tường, thẩm đế 
thẩm quản. Minh tùng thải dương, ám tùy hắc nguyệt, 
thông thuộc hư không, ủng quy đại địa. Như thị kiến 
tinh, nhân hà sở xuất?
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Ông hãy xét cho kỹ, suy gẫm từng chi tiết, 
quán sát cho tường tậnẻ Sáng là do mặt trời, tối là 
do đêm không trăng, thông suốt thuộc hư không, 
bưng bít thuộc đất liền. Như vậy tánh thấy nhân 
đâu mà ra?

Giảng:
"A-nan, Ong hãy xét cho kỹ, kỹ hơn lần trước 

suy gâm từng chi tiết, với sự chú tâm đặc biệt. Sáng 
ỉà do mặt trờ i-  tướng sáng là đến từ mặt trời- tối là 
do đêm không trăng. Vào đêm không trăng thì trời 
tôi. Thông suốt thuộc hư không, bưng bít thuộc đất 
liên". Những nơi không được thông suốt, như vách 
tường hoặc đât liền-tánh ngăn ngại và không thông 
suôt. Như vậy tánh thấy nhân đâu mà ra? Nhưng, 
hãy xem xét tánh thấy có khả năng thấy được của ông, 
nó đến từ đâu? Ông xem thử có tìm ra được không?

Kinh văn:

Hí i) íb ?
Kiến giác không ngoan, phỉ hòa phi hợp, bất 

ưng kiến tinh, vô tùng tự xuất?
Cái thấy thì có biết1, hư không thì chẳng hay 

biết,2 chẳng hòa chẳng họp. Không lẽ tánh thấy 
chăng do đâu mà tự có?

Giảng:
"Cái thấy thì có biết, hư không thì chẳng hay 

biêtẵ" Có tính biết đệ thấy, trong khi hư không thì vô 
tri, không có cái biết. Một bên thì biết, một bên thì

1 năng kiến, 
sở kiến.
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không, chẳng hòa chẳng hợp. Hai cái chẳng kết hợp 
với nhau được. "Không lẽ tánh thấy chẳng do đâu 
mà tự  có?" Nhưng không thể nào tánh thấy tự nó 
phát sinh không cần đến một duyên cớ nào. Không có 
đạo lý như vậy.

Kinh văn:

# .  i l  JỊ) ì ầ ,

M ì ề ,  %
o ' f ầ B O  i f & ,

o

Nhược kiến văn tri, tánh viên châu biến, bổn bất 
động diêu; đương tri vô biên, bất động hư không, tịnh 
kỳ động diêu, địa thủy hỏa phong, quân danh lục đại. 
Tánh chân viên dung, giai Như Lai tạng, bổn vô sanh 
diệt.

Neu như các sự thấy, nghe, hay, biết, bản tính 
viên mãn cùng khắp, vốn không lay động; thì nên 
biết kiến đại cùng vói hư không vô biên chẳng dao 
động và bốn thứ vốn lay động là địa, thủy, hỏa, 
phong, gọi là sáu đại, vốn thật viên dung, đều là 
tánh Như Lai tạng, vốn không sinh không diệt.

Giảng:
"Neu như các sự thấy, nghe, hay, biết, bản 

tính viên mãn cùng khắp, vốn không lay động- 
tánh vôn viên dung, trùm khắp pháp giới—thì nên biết 
kiến đại cùng với hư không vô biên chẳng dao 
động và bốn thứ vốn lay động là địa, thủy, hỏa, 
phong- đât, nước, lửa, gió, không và kiên- gọi là sáu 
đại, vôn thật viên dung, đều là tánh Như Lai tạng."
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Đó đều là biểu hiện của tánh Như Lai tạng. "Vốn 
không sinh không diệt."

Kinh văn:
M & ,  i H ầ ỉ t í ẩ r ,

.  á r t # U t J L M * * . ,  Ề , ẳ . ầ ì Ẫ ,  

ế ! " )  h ' ỉ { .  h ì ĩ t í k . h ế ^ l Ụ !
A-nan, nhữ tánh trầm lnãn, bất ngộ nhữ chi kiến 

văn giác tri, bốn Như Lai tạng. Nhữ đương quản thử 
kiến văn giác tri, vi sanh vi diệt, vi đồng vi dị, vi phi 
sanh diệt, vi phi đồng dị?

A-nan, tánh ông chìm đắm, không ngộ được 
tánh thấy, nghe, hay, biết của chính ông vốn là 
Như Lai tạngể Ông hãy xem xét thử tánh thấy, 
nghe, hay, biết đó là sinh hay diệt, là đồng hay 
khác, là chẳng sinh diệt, là chẳng đồng chẳng khác?

Giảng:
Đến lúc nay thì Đức Phật lại quở trách ngài A- 

nan một lần nữa, "A-nan, tánh ông chìm đắm... A-
nan, tâm tánh ông đắm chìm trong hôn mê. Ông 
không nghĩ cách tự thăng hoa cho mình, ông chỉ làm 
cho mình chìm đắm. Như người ta thường nói:

" Người cao thượng nhắm đạt mục đích cao.
Người nhỏ nhen nhắm mục tiêu thấp."
Đức Phật trách mắng A-nan, "Luận điểm của 

ông không giải thích thỏa đáng toàn bộ. Ông thật là 
không có chính kiến rõ ràng. Ông thực vô tích sự; 
chẳng còn gì để giúp ông được nữa." Khi Đức Phật 
bảo ông là kẻ chìm đắm, cùng giống như bảo ông là 
người thiếu nghị lực. A-nan giống như là người thích
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ngủ-bất kỳ lúc nào có cơ hội là ngủ. Đây cũng là một 
biểu hiện của sự chìm đắm.

"...Không ngộ được tánh thấy, nghe, hay, biết 
của chính ông vốn là Như Lai tạng. Ông chưa được 
giác ngộ. Tất cả cái thấy, nghe, hay biết của ông đều 
là tánh Như Lai tạng.

"Vì ông vẫn chưa hiểu, nay Như Lai sẽ cho ông 
một cơ hội để hiểu. Ông hãy xem xét thử  tánh thấy, 
nghe, hay, biết đó- ông hãy suy xét- là sinh hay 
diệtề Tánh thấy, tánh nghe, và tánh hay biết là sinh 
hay diệt? Là đồng hay khác, là chẳng sinh diệt, là 
chẳng đồng chẳng khác? Hãy phân biệt vấn đề nay 
thật chi tiết.

Kinh văn:

Â j o M ỉê l ỉỉ: ^ -  o
Nhữ tằng bất tri, Như Lai tạng trung, tánh kiến 

giác minh, giác tinh minh kiến, thanh tịnh bon nhiên, 
châu biến pháp giới.

Ông chưa từng biết, trong Như Lai tạng, tánh 
thấy là giác ngộ sáng suốt,1 tánh giác ngộ là cái 
thấy sáng suốt, vốn tự nhiên thanh tịnh, cùng khắp 
pháp giới.

Giảng:
"Ông chưa từng biết, trong Như Lai tạng, 

tánh thấy là giác ngộ sáng suốt." Nó chính là thể 
tính sáng suốt của giác ngộ, "Tánh giác ngộ là cái 
thấy sáng suốt. Giác ngộ cứu cánh mà ông đạt được

1 Cái bổn kiến là tự tánh, vốn giác, vốn minh; cái tinh thé của bổn giác 
vốn minh vốn kiến-HT.Thích Duy Lực.
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chính là sự nhận biết sáng suốt. Là tinh minh của bản 
giác, tức là cái thấy chân thật sáng suốt vi diệu, vốn  
tự nhiên thanh tịnh-bản tính vốn thường thanh tịnh, 
và cùng khăp pháp giới."

Kỉnh văn:
ISi. - ỷ p  -§h o -V —

Tuỳ chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Như nhất 
kiến căn, kiến châu pháp giới. Thỉnh, khứu, thường 
xúc, giác xúc, giác tri, diệu đức oánh nhiên, biến châu 
pháp giới. Viên mãn thập hư, ninh hữu phương sở.

Biến hiện tuỳ theo mức độ hiểu biết từ tâm 
chúng sinh. Như ở nhãn căn, cái thấy trùm khắp 
pháp giớiề Tánh biết nghe, ngửi, biết nếm, biết xúc 
chạm, tánh nhận biết các pháp, có công năng, diêu 
dụng rõ ràng cùng khắp, viên mãn mười phương 
pháp giới, đâu có xứ sở.

Giảng:
"Tánh thấy nầy biến hiện tuỳ theo mức độ hiểu 

biết từ tâm chúng sinh. Như ở nhãn căn, cái thấy 
trùm khắp pháp giói. Tánh biết nghe, ngửi, biết 
nếm, biết xúc chạm, tánh nhận biết các pháp."
Hoạt dụng của tánh thấy ấy vô cùng vi diệu, công đức 
của nó không thế nghĩ bàn, sáng rực rỡ như ngọc bích, 
chiêu soi vô ngại. "Có công năng, diêu dung rõ ràng 
cùng khắp, viên mãn mười phương pháp giới-nó 
hiện hữu khắp cả 10 phương, tận hư không pháp giới. 
Đâu có xứ sở." Có một nơi chốn nhất định nào để gán 
cho nó được? Nó chẳng ở đó cũng chẳng phải không
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ở đó. Vì nó không có một nơi chốn nhất định. Mà nơi 
nào cũng là xứ sở của nó. Nó có thể tánh viên mãn và 
diệu dụng vô cùng.

Kinh văn:
m t ề - i i ,  # p«T *^p  „ ê ề M ỉ Ậ ,  Ẫ

i) „ ‘# / i L i i - » n t ỉ i  o - í a ^ i i ỉ i ,

Tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc vi 
nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm phân 
biệt kế đạt. Đãn hữu ngôn thuyết, đô vô thật nghĩa.

Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới 
hiện hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh 
nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm 
phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn 
không có nghĩa chân thật.

Giảng:
"Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới 

hiện hữu". Theo nghiệp cảm của mồi chúng sinh, mà 
các hoạt dụng của tánh thấy sẽ ứng hiện ra. "Thế gian 
không biết-là hàng phàm phu, những người theo giáo 
lý quyền thừa, những người theo ngoại đạo-lầm cho 
là nhân duyên, hoặc họ mê lầm gán cho đó là tánh 
tự nhiên. Lối suy nghĩ nay đều sinh khởi từ "Thức 
tâm phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn 
không có nghĩa chân thật. Đạo lý mà họ suy luận ra 
là không chân thực, nó không căn cứ từ Đệ nhất nghĩa 
đế, cũng chẳng phải là Thật tướng mà Như Lai đã 
giảng trước đây."
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Kinh văn:

ú i o . í t L ^ ^ m Ị L  o J3  n  tyk^Ế :, -$r

Ẽ1  J ặ Ị $ j  o o

A-nan, thức tánh vô nguyên, nhân ư lục chủng 
căn trần vọng xuất. Nhữ kim biến quán, thử hội thánh 
chúng, dụng mục tuần lịch, kỳ mục châu thị, đãn như 
kỉnh trung, vô biệt phân tích.

A-nan, tánh của thức đại không có nguồn gốc, 
duyên theo sảu căn trần hư vọng mà có. Nay ông 
nhìn khăp thánh chúng trong hội nầy, khi mới 
dùng mắt xem qua; nhìn chung, chỉ thấy như bóng 
trong gương, chưa phân tích rõ được.

Giảng:
Sáu đại: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến đã 

được giảng rõ. Nay thêm thức đại để thành bảy đại. 
'Thức' là gì? Là sự nhận biết hoặc không nhận biết. 
Biết cái gì và không biết cái gì? Không biết gì cả 
chính là biêt.

Tại sao tôi nói thức không biết gì cả? Ông nghĩ 
rằng ông biết được cái gì? Quý vị trả lời: "Con biết 
được ông Smith là thứ ba. Con biết được ông Lee là 
thứ tư. Con biêt được ông Wang là thứ năm. Con biết 
được ông Brown là thứ sáu." Tôi hỏi: "Thế đó là 
những cái gì?" Quý vị đáp: "Con biết họ. Họ là bạn 
con". Đó là do ông biết họ là bạn ông, họ đã kéo ông 
đi quá xa và ông đã nhận lấy cái giả làm cái thật. Ông 
đã nhận người bạn hư giả làm người bạn chân thật. Và 
ông đã quên người bạn chân thật của mình. Ông 
Smith là thứ ba, ông Lee thứ tư, ông Wang thứ năm,
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Ông Brown thứ sáu. Không có ai là người 'thứ bảy' vì 
vốn thức nầy là anh cả 'thứ bảy' rồi. Thế nên, sáu đại 
được giảng giải trên đây và đại thứ bảy nầy-thức đại- 
cũng giống như bảy anh em ruột. Nhưng quý vị đã 
chạy ra ngoài để nhận những người bạn mà quên mất 
người anh em thứ bảy của mình. Quý vị không nhận 
biết được địa đại, không nhận biết được thủy đại, 
không nhận biết được hỏa đại, không nhận biết được 
phong đại, Đó là quý vị không nhận biết được tứ đại; 
và quý vị không nhận biết được không đại. Quý vị 
cũng chẳng nhận biết được kiến đại. Không những 
quý vị không nhận biết được chúng, mà ngay cả ngài 
A-nan cũng không nhận biết được chúng. Thế nên 
Đức Phật, chẳng ngại lao nhọc, đã tìm ra cho quý vị 
từng cái một. Ngài đã tìm ra bảy anh em của quý vị. 
Đây là những anh em ruột thịt cùng máu huyết trong 
gia đình, là những người bạn đồng hành cùng tu tập 
một pháp môn với mình. Nhưng quý vị không nhận ra 
chúng. Quý vị chỉ đeo đuổi theo Ông Smith thứ ba, 
ông Lee thứ tư, ông Wang thứ năm, ông Brown thứ 
sáu, quý vị đeo bám những người bạn thiết này mà bỏ 
rơi người người thân ruột thịt ở nhà. Thế nên tôi hỏi 
quý vị biết được cái gì? Quý vị chẳng biết được cái gì 
cả. Và những gì quý vị không nhận biết được đều là 
của quý vị. Quý vị đã từ bỏ của báu vốn có của mình, 
phong cảnh quê hương của mình. Nên khi quý vị đi xa, 
quý vị lìa bỏ cội gốc mà bám lấy cành nhánh. Quý vị 
từ bỏ những gì thân thiết gần gũi mà tìm cầu những 
thứ xa xôi. Quý vị đi ra và kết thân với nhiều người. 
Vậy chẳng phải điên đảo hay sao? Tại sao quý vị 
hướng ra bên ngoài kết bạn với người khác mà không
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nhận ra những người anh em ruột thịt của mình? Vì 
quý vị nhận cái hư giả làm cái chân thật. Quý vị nhận 
giặc làm con. Quý vị nhận giặc cướp làm bạn mình và 
hướng ra bên ngoài dùng thức tâm để ứng xử mọi việc.

Quý vị nói rằng: "Những gì tôi đang vận dụng 
ngay bây giờ chính là thức tâm." Tốt thôi! quý vị rất 
thông minh. Quý vị thông minh hơn tôi nhiều. Nay tôi 
đang giảng kinh, và tôi không nhận ra được đó là thức 
tâm. Nhưng nay quý vị nói như vậy, tôi đã nhận ra. 
Nên tôi nói thêm ít điều nữa. Trong giáo lý Tiểu thừa, 
khi quý vị nhận những gì hư giả làm cái chân thật và 
dùng thức tâm để ứng xử mọi việc thì rất là tai hại. 
Nay quý vị đã nhận ra cái hư giả và cái chân thật. Đã 
nhận ra được bảy anh em một thịt trong nhà, thế là 
bây giờ, mặc dù thức tâm là hư giả, nhưng nó đã 
chuyên thành Như Lai tạng. Nó vốn biến hiện từ Như 
Lai tạng. Đó được gọi là 'chuyển tướng thành tánh'. 
Trong quá khứ, quý vị đã dính mắc hoàn toàn vào 
tướng, nhưng nay quý vị đã nhận ra được tự tánh, quý 
vị sẽ không còn từ bỏ cái thân thiết gần gũi để tìm 
kiếm cái xa xôi nữa, không còn từ bỏ gốc để chạy 
theo nắm bắt nhành ngọn nữa, hoặc không còn nhận 
giặc làm con nữa. Thế thì còn chút hy vọng cho quý 
vị. Quý vị còn được chút ít của báu trong nha.

Tôi đã nói với quý vị về việc tụng chú Lăng 
Nghiêm. Nêu quý vị tụng được chú Lăng Nghiêm, thì 
quý vị sẽ là một trong những người giàu nhất thế giới 
trong bảy kiêp sau. Thực vậy, nếu ngay bây giờ, nếu 
quý vị tụng được chú Lăng Nghiêm, thì quý vị sẽ là 
một trong những người giàu nhất thế giới vì quý vị 
nhận ra được Pháp bảo tạng nầyỄ Và khi quý vị đặt
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Pháp bảo tạng nầy vào trong tâm quý vị rồi thì còn có 
ai đánh cắp ra khỏi được? Bất kỳ loại kẻ căp nào 
cũng không lấy được. Pháp bảo tạng nầy ở trong tự 
tánh của quý vị. Nó đã được cất giữ trong vòm trời 
Như Lai tạng của quý vị. Chăng ai có thê tìm đên đó 
để lấy cắp được. Chẳng thể diễn tả nó vi diệu đến 
chừng nào. Nếu quý vị thâm nhập được Phật pháp, 
thì ngay bây giờ quý vị là một trong những người giàu 
nhất thế gian. Nhưng bây giờ thì quý vị chưa sử dụng 
tài sản đó được. Khi nào quý vị thành Phật rồi thì điêu 
ấy sẽ thuộc về quý vị. Bây giờ gia tài ấy chỉ mới được 
kí thác với tên của quý vị, nhưng quý vị chưa đên tuôi 
trưởng thành, thế nên bây giờ chưa dùng được.

"A-nan, tánh của thức đại không có nguồn 
gốc."-Nó không đến từ nơi nào cả. Nói cách khác, nó 
không có nguồn gốc.

"Thế thì, nó là cái gì?" Quý yị liên hỏi.
Nó "duyên theo sáu căn trần hư vọng mà có." 

Để hiện hữu, nó phải mượn nhờ sáu căn: nhãn, nhĩ, tị, 
thiệt, thân, ý và sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp- là 'kiến phần' và 'tướng phần.1’

"Nay ông nhìn khắp thánh chúng trong hội 
nầy, A -nan, nay hãy nhìn qua đại chúng trong pháp 
hội giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm, những người đã 
chứng được thánh quả. Khi mới dùng măt xem qua- 
nhìn lướt qua từ đầu đến cuối-Nhìn chung, chỉ thấy 
như bóng trong gương, chưa phân tích rõ được. 
Nhìn quanh một lượt, những gì thây được chỉ như

1 ; e: seeing division.
ịs e: appearance division.
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bóng trong gương." Trong đó có gì khác biệt. Đến đây 
kinh văn sẽ đê cập đên hoạt dụng của thức.

Kinh văn:

í£-jft;5 f Ỷ ,  í t i t t
n ậtiề, tbữể-ií, *.-#-*'] ề  .

Nhữ thức ư trung, thứ đệ tiêu chỉ, thử thị Văn- 
thù, thử Phú-lâu-na, thử Mục-kiền-liên, thử Tu-bồ-đề 
thử Xá-lợi-phẩt.

Rồi trong tâm thức ông, theo thứ tự chỉ ra, 
đây là Văn-thù, Phú-lâu-na, đây là Mục-kiền-liên, 
đây là Tu-bồ-đề,

Giảng:
"Rồi trong tâm thức ông, theo thử tự chỉ ra.

Nhìn kỹ những người trong Pháp hội nầy, và lần lượt 
chỉ răng từng người. Đây là Văn-thù,2 là Bồ-tát Diệu 
Cát Tường. Đây là Phú-lâu-na,3 đó là ngài Phú-lâu-

2 s:ManjuỐrĩ. Phiên âm là Văn-thù-sư-lợi Mãn-tổ-thất-lí
Mạn-thù-thất-lợi Ễ . ỹẠ M . Hán dịch là Diệu đ ứ c #  

l ầ ,  Diệu cát t ư ờ n g # " # # ,  Diệu Lạc i ỳ ệ ế ,  Pháp vương t ử ỉ ầ ỉ .  
^ ; còn gọi là Văn-thù-sư-lợi đồng chơn Ì Ậ - ,  Nhụ đồng
Văn-thù Bồ-tát M ý t S L Ỉ Ậ & ầ .  Như trong Kinh Thủ Lang Nghiêm 
tam muội quyển hạ có ghi: Trong nhiều kiếp lâu xa thời quá khứ, có 
Đức Phật Long Chủng Thượng Như Lai i í i í  Ậ, thành Vô 
thượng chánh đăng chánh giác ờ Nam phương bình đẳng thế giới, thọ 
440 vạn năm rồi nhập niết-bàn, Đức Phật ấy nay chính là Văn-thù-sư- 
lợi Pháp vương tử.
3 s:Pũrna, p: Punna; Còn gọi là Phú-na Di-đa-la-tứ f ê - # p ĩ 0 ị  ỷ
s: Pũrna-maitrãyanĩputra, p: Punna-mantãni-putta, hoặc là Bố-lạt-noa 
Mai-đãn-lợi  duệ-ni tử ^ , Phân-nậu-văn-đà-ni  
tử . Gọi tắt là Phú-lâu-na % Di-đa-la-ni tử ỈM

Ý dịch là Mãn từ tử é-f, Mãn chúc tử ìiậ#L-f-, Mãn 
nguyện tử 'Mãn' là tên, 'Từ' là họ của m ẹ ngài. 'Di-đa-la' là
dòng họ bên mẹ, có nghĩa là là 'chúc, nguyện'. Từ nhỏ đa thông minh.
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na Mãn Từ Tử, tên ngài có nghĩa là 'Con của người có 
lòng từ bi rộng khắp.' Đây là Mục-kiền-liên,1 tên 
ngài có nghĩa là 'con của dòng họ ăn rau đậu-Thái 
thúc thị'. Đây là Tu-bồ-đề,2 tên ngài có nghĩa là 
'Không Sinh,' Vì sao Tu-bồ-đề có tên là 'Không Sinh'? 
vì khi ngài sinh ra, tất cả của cải quý báu trong nhà 
đều biến mất. Không có nghĩa là của cải bị kẻ trộm 
lấy mất. Các kho báu đều được bảo mật và khóa rất 
kỹ; nhưng của báu bên trong tự ra đi. Nên ngài được 
đặt tên là Không Sinh. Sau bảy ngày, tất cả những của

đã thông hiếu được các bộ luận Phệ-đà. Lớn lên chán cuộc sống thế 
tục. nên tỉm cầu giải thoát, xuất eia tu tập theo pháp của Ba-lợi-bà- 
giá-ca ÌỔlIiỉẶìễỀìỉE., vào núi Tuyết tu khổ hạnh, đạt được tứ thiền, 
ngũ thần thông. Cho đến khi Phật thành đạo chuyển pháp luân, đến 
xin xuất gia với Phật, thọ cụ túc giới, sau chứng quá A-la-hán, giỏi 
biện tài, nhiều người nghe ngài thuyết pháp mà được độ thoát, số ấy 
lên đến 9 vạn 9 ngàn người. Được tôn xưng là 'Thuyết pháp đệ nhất' 
trong số đệ tứ của Đức Phật.
1 s: Maudgalyãyana, p: Moggallãna. Còn gọi Ma-ha Mục-kiện-liên

ẼJ ậ t i Ề  (p:Mahãmaudgalyãyana). Đại Mục-kiện-liên ẼỊ 
ÌỀ., Đại Mục-kiền-liên ^  9  ệ t i Ế ,  Đại Mục-liên ^  HI ÌẾ , Mục-gia- 
lựợc ỄO 'íiơ V ật-gia-lược ỉư íiv^ í...B ìệ t  danh Câu-luật-đà 
PẺ. Ý dịch là Thiên bão iL-ỉế,. thuộc dòng Bà-la-môn, từ nhỏ đã kết 
thân với ngài Xá-lợi-phất, cùng là đệ tử của ngoại đạo San-xà-da if l 

flp(s: Sanịaya), mỗi người đều có 250 đệ tử. Sau đem đồ chúng về 
quy y Phật. Một tháng sau, chứng qua A-la-hán. Có thần thông bậc 
nhất trong những đệ tử của Đức Phật.
2 s,p: Subhũti. Còn gọi là Tô-bổ-để Tu-phù-đề 
Tấụ-phù-đế-tu Tu-phong Ý dịch là Thiện nghiệp 
-ể-1Ế ;. Thiện Kiết-H -lỉr, Thiện H iệ n -i- íC , Thiện B à o -ặ -“ÍT, Thiẹn 
Kiến JL, Không Sanh s  i-. Có trí huệ hơn người, nhưng tính rất 
ác. lòng sân hận rất lớn, bị bạn bè xa lánh, nên bỏ nhà đi vào sống
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báu ấy lại hiện ra, nên ngài lại được đặt tên là Thiện 
Hiện. Cha ngài đến một thầy tướng số để xem tử vi 
cho ngài, tò vi cho biết là 'tốt lành may mắn'. Thế nên 
ngài được gọi là Thiện Kiết. Đó là ba tên của ngài.

"Đây là Xá-lợi-phất.3" Xá-lợi-phất là ai? Ngài 
là người đã thắng trong cuộc tranh luận với cậu ruột 
của mình khi ngài còn ở trong bụng mẹ.4 Ông cậu 
khiếp sợ tư tưởng của đứa cháu mình khi nó chào đời, 
thấy ràng mình sẽ bị mất mặt nếu bị thua khi cùng với 
cháu mình tranh luận, thế nên ông cậu đi khắp Ấn Độ 
để học nhiều luận thuyết, rồi ông ta trở về để luận 
nghị với cháu mình. Nhưng cháu ông ta đã xuất gia 
theo Đức Phật rồi. Ông cậu muốn kéo đứa cháu về, 
nên thách thức tranh luận với Đức Phật. Không ai 
đoán được rằng ông ta bị thất bại, không thắng được 
một ván nào. Ông ta thua cuộc ngay trong trò chơi do 
mình đặt ra.

Kinh văn:
£ b M 7 h Ế -

5 s: Sãriputra p: Sãriputta.
4 /K  x í  Trường Trảo Phạm Chí; s: Dĩrgha-nakha; p: Dĩgha- 
nakha. Người rất thông minh, aíỏi luận nghị. Học rộng 4 môn Phệ-đà 

và 18 thuật. Sau đến Nam Thiên trúc, thề rằng nếu không thành 
một bậc thầy đệ nhất thì sẽ không cắt móng tay. Sau khi thách thức 
tranh luận với Đức Phật mà không thắng được nên xuất gia theo Phật, 
chứng được quà A-la-hán. Theo Đại Trí độ luận quyến 1. cậu cùa ngài 
Xá-lợi-phất và Ma-ha Câu-hi-la ẨỆÌ'ĩ1ỉic£Ệ ÌỆ- là một người. Nhưng 
theo kinh Tạp A-hàm quyển 34 thì hai người ấy khác nhau, và căn cứ 
kinh điển Nam truyền cũng nói khác về Câu-hi-la. (Xem Kinh Thú 
Lăng Nghiêm quyến 1; H.T. Tuyên Hoá giàng giải -cùng người dịch)
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Thử thức liễu tri, vi sanh ư kiến, vi sanh ư tướng, 
vi sanh hư không, vi vô sở nhân, đột nhiên nhi xuất?

Thức nhận biết đó sinh ra do cái thấy, do các 
tướng, do hư không hay không nhân gì cả mà đột 
nhiên sinh ra?

Giảng:
'Thức nhận biết đóệ.." Cái thức có tánh hay 

biết; hiểu biết và phân biệt được các hiện tượng. 
Nhưng bản thể của thức nầy sinh khởi từ đâu sinh ra? 
Nó từ đâu đến? Cái gì là mẹ sinh ra thức nây? Có phải 
nó sinh ra do cái thấy? Có phải cái thấy là mẹ sinh ra 
thức nầy? Có phải năng lực thấy được là mẹ của thức 
nầy? Có phải nó sinh ra do các tướng? Có phải 
những vật có hình tướng là mẹ sinh ra thức ây? Có 
phải nó sinh ra do hư không? Hay hư không là mẹ 
sinh ra thức nầy? Rốt ráo cái gì là mẹ sinh ra thức ấy? 
Hay không nhân gì cả mà đột nhiên sinh ra? Hay 
là bỗng dưng mà nó được sinh ra, chẳng do mẹ sinh? 
Trong thế gian có vật nào bồng nhiên sinh ra chẳng 
cần có mẹ hay không? Thức nầy từ đâu sinh ra?

Kinh văn:
F5T # ,

A-nan, nhược nhữ thức tánh, sanh ư kiến trung, 
như vô minh ám, cập dữ sắc không, tứ chủng tâí vô, 
nguyên vô nhữ kiến. Kiến tánh thượng vô, tùng hà 
phát thức?

A-nan, nếu thức tánh của ông sinh ra do cái 
thấy, mà không có bốn tướng sáng tối, cùng sắc
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không, thì chắc không có được cái thấy. Tánh thấy 
còn không có, do đâu phát sinh ra thức?

Giảng:

o o g t

Ẫ j  'T Ì' ^  J L  f t ễ r  o t y Ị ĩ ỉ ĩ t ^ t ì M ,  P p ề ầ - Ế t ^  o

Nhược nhừ thức tánh, sanh ư tướng trung, bất 
tùng kiên sanh. Kỷ bât kiến minh, dỉệc bất kiến ám. 
Minh ám bất chúc, tức vô sắc không. Bỉ tướng thượng 
vô, thức tùng hà phát ?

Nêu thức của ông sinh ra do các tướng mà 
không do cái thấy. Đã không thấy sáng, thì cũng 
không thây tôi. Sáng tối đã không thấy được, tức 
là chẳng thấy sắc không. Các tướng kia còn chẳng 
có thì thức từ đâu mà phát sinh?

Giảng:
"Nêu thức của ông sinh ra do các tướng mà 

không do cái thấy...Trên đã xác định cái thưc ấy 
không sinh ra bởi cái thấy. Vậy thì có lẽ ông bảo nó 
sinh ra từ sắc tướng. Đã không thấy sáng, thì cũng 
không thây tô i- Nêu nó không sinh ra từ cái thấy, thì 
nó không thể thấy được sáng hay tối. Do vậy, sáng tối 
đã không thấy được, tức là chẳng thẩy sắc khong. 
Nếu không thấy được sáng tối, làm sao thấy được sac 
tướng và hư không? Các tướng kia còn chẳng có thì 
thức từ  đâu mà phát sinh? Nếu không có tương làm 
mẹ, thì làm sao sinh ra được đứa con gọi là thức? Ông 
thử nói xem!"
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Kỉnh văn:
J L  o  # o  Ể J

°

Nhược sanh ư không, phỉ tướng phi kiến. Phi 
kiến vô biện, tự bất năng tri, minh ám sắc không. Phi 
tướng diệt duyên, kiến văn giác tri, vô xứ an lập.

Nếu thức sinh ra do hư không, chăng phải săc 
tướng, chẳng phải cái thấyề Nếu chẳng phải là cái 
thấy thì không thể phân biệt, vôn tự không biết 
được các tướng sáng tối và sắc khôngệ Neu chắng 
có sắc tướng thì sở duyên tự diệt mất, nên kiến văn 
giác tri chẳng có nơi an lập.

Giảng:
"Nếu thức sinh ra do hư không-Ông có thể 

cho rằng mẹ sinh ra thức chính là hư không. Trong 
trường hợp đó, chẳng phải sắc tướng, chẳng phải 
cái thấyề" Chẳng phải do bất kỳ sắc tướng nào, và 
cũng chẳng do cái thấy nào cả. "Nêu chăng phải là 
cái thấy thì không the phân biêt, vốn tự không biết 
được các tướng sáng tối và sắc khôn£ế" Không có 
được khả năng phân biệt, nó không biết được gì cả. 
Nếu chẳng có sắc tưởng thì sở duyên1 tự diệt mất. 
Nếu không có các sắc tướng thì các duyên tiên trân 
cũng biến mất. Chẳng có sở duyên nào cả. Do vậy, 
nên kiến văn giác tri chăng có nơi an lập. Vì không 
có kiến văn giác tri, trường hợp ấy như đã được giải

1 e: external conditional-#r các duyên do tiền trần.
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thích ở trên: Không có mẹ thì con chẳng thể nào được 
sinh ra đời.

Kinh văn:
o 0 éệt

Xử thử nhị phi, không phi đồng vô, hữu phỉ 
đông vật. Túng phải nhừ thức, dục hà phân biệt?

Giữa hai thứ chẳng phải nêu trên, nếu 
'không' thì tâm thức đồng như chẳng có, nếu 'có' 
thì tâm thức đồng như các vật. Dù cho phát ra tâm 
thức của ông thì nó sẽ phân biệt được gì?

Giảng:
"Giữa hai thứ chẳng phải nêu trên, nếu 

'không' thì tâm thức đồng như chẳng có. Nếu ông
giả sử răng thức ấy sinh ra từ hư không, thi nó chẳng 
có khả năng thâỵ và không có sắc tướng riêng của nó.

Thê nên nêu nó sinh ra từ hư không, thì nó cũng 
đông như không hiện hữu. Sẽ không đúng đối với 
trường hợp hiện hừu, và không đúng đối với trường 
họp hư không. Nêu ông thấy được, có nghĩa là chẳng 
có thức sinh ra trong đó. Con nểu không thấy được- 
nếu ông không thấy được gì cả, làm sao lại có thức 
được?"

Nếu thức sinh khởi từ hư không, lẽ ra nó phải 
hiện hữu, còn nếu thức không hiện hữu, thỉ làm sao 
nói thức sinh ra từ hư không? "Nếu 'có' thì tâm thức 
đông như các vật. Ông có thể nói nó hiện hữu, rằng 
nó phát sinh từ một cái gì đó đang hiện hữu, nhưng 
thức lại không như một vật thể. Ông không thể nào 
thây thức được. Thê nên nó là cái gì? Dù cho phát ra
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tâm thức của ông -  Giả sử như tâm thức của ông 
phát sinh ra từ hư không-thì nó sẽ phân biệt được gì?

Tâm thức ông làm sao có được chức năng phân 
biệt?"

Kinh văn:
^ e ị  t ,  %'}ìầ

^  B  ?
Nhược vô sở nhân, đột nhiên nhi xuất, hà bất 

nhật trung, biệt thức minh nguyệt?
Neu thức không do đâu mà phát sinh, tại sao 

không phân biệt được ánh trăng lúc ban ngày1?
Giảng:
"Ông nói rằng, 'A! Thức tự nhiên xuất hiện.' 

Nếu thức không do đâu mà phát sinh, không do 
một nguyên nhân nào cả, tại sao không ptìân biệt 
được ánh trăng lúc ban ngày? Ông có thể thấy được 
mặt trăng khi mặt trời đang lên không? Tại sao mặt 
trăng không thể xuất hiện? Vì không thể nào được, 
tâm thức ông không thể nào nhận biết mặt trăng trong 
khi mặt trời đang chiếu sáng. Thế nên, thật là sai lầm 
khi ông nói rằng thức bỗng nhiên xuất hiện. Điều ấy 
không đúng."

Đức Phật đang đưa ra điều nghịch lý. vốn 
không có đạo lý như vậy, nhưng ngài đặt ra để gạn 
hỏi A-nan và khiến cho A-nan không biết đâu là sự 
thật.

1 Nguyên văn Anh ngữ: Why can't you discern the moonlight vvithin 
the sunlight? Hòa thượng Duy Lực dịch: Thì sao chẳng cho mặt trời là 
mặt trăng? Bàn dịch Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám: Làm sao lại 
không phân biệt được mặt trăng sáng, trong lúc mặt trời đứng bóng?
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Kinh văn:
ĩ 4 : J í fa - p f ,  #  o f L i & ỳ k f f à ,  

4 ệ 2 w [ ỉ Ế  o  o - & A M

ÍẶ , Ễ Ị ^ / r ỉ b ?
Nhữ cánh tế tường, vi tế tường thẩm. Kiến thác 

nhữ tình, tướng thôi tiền cánh. Khả trạng thành hữu, 
bất tướng thành vô. Như thị thức duyên, nhân hà sở 
xuất?

Ông phải suy xét thật kỹ, quán sát thật tường 
tận. Cái thấy phải nương nhờ con mắt ông, sắc 
tướng là cảnh của tiền trần. Những gì có tướng 
mói thành có, chẳng có tướng ắt thành không. Cái 
thức như vậy, do đâu mà có?

Giảng:
"A-nan, bây giờ Ông phải suy xét thật kỹ, 

quán sát thật tường tậnẽ Đến chỗ phải có sự phân 
tích vi tế tường tận chi tiết nhất, ông càng phải suy xét 
kỹ lưỡng hon. Cái thấy phải nương nhờ con mắt 
ông. Cái thấy phát xuất từ mắt ông. sắc tướng là 
cảnh của tiền trần ẽ Những gì có sắc tướng thì thuộc 
về trần cảnh3 trước mắt ôngỄ Những gì có tướng mới 
thành có, chẳng có tướng ắt thành không. Cải gì 
không có sắc tướng được gọi là không hiện hữu. Cái 
thức như vậy, do đâu mà có?" Thức do đâu mà ra?

Kinh văn:

s U » J L ỉ f - , .  w *
'A -ÌP Ẵ .  0 ầ  V i ú  ií: •’

2 Bản Đại Chính tân tu chép nhầm thành chữ ịệ-
3 e: deíìling enviroment.
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Thức động kiến trừng, phi hòa phi hợp. Văn 
thỉnh giác tri, diệc phục như thị. Bất ưng thức duyên,1 
vô tùng tự xuất?

Thức thì linh động, cái thấy trong lặng, chẳng 
hòa chăng họp. Tánh ngửi, tánh nghe và tánh hay 
biêt cũng đêu như vậy. Chăng lẽ tâm thức không 
do đâu mà cỏ?

Giảng:
"Thức thì linh động, cái thấy trong lặng."

Tâm thức tạo ra sự phân biệt, bản tánh của nó là một 
trong những thứ linh hoạt. Tánh của 'cái thấy tĩnh 
lặng,' không dao động. Chúng nó chẳng hòa chẳng 
họp. Thê nên, ông cho răng chúng có thê hòa hợp, 
nhưng không thể được. Tánh ngủi, tánh nghe và 
tánh hay biêt cũng đều như vậy. Tánh biết ngửi, 
tánh biết nghe và tánh nhận biết được cũng giống như 
vậy, chẳng hòa chẳng hợp. "Bất ưng thức duyên, vô 
tùng tự xuât?" Mặc dù thực trạng của thức không 
hòa hợp nhau được, nhưng chẳng lẽ nào thức duyên 
(tâm thức phân biệt) ấy không phát sinh từ một 
nguyên nhân nào? Lập luận nầy lại được áp dụng: 
không có mẹ làm sao đứa bé ra đời được?

Kinh văn:

. JL
• ì i ị ị ị i t ĩ ) ị  o ặ i í Ể M Ề ,

1 Ìằ .ỉẶ - e: the condition o f  consciousness.
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Nhược thử thức tâm, bôn vô sở tùng, đương tri 
liễu biệt, kiến văn giác tri, viên mãn trạm nhiên, tánh 
phi tùng sở. Kiêm bỉ hư không, địa thuỷ hỏa phong, 
quân danh thất đại, tánh chân viên dung, giai Như 
Lai tạng, bon vô sanh diệt.

Nếu thức ấy chẳng do đâu sinh ra, thì nên 
biết tác dụng của kiến văn giác tri vốn vắng lặng 
cùng khắp, tánh chẳng do đâu mà có. Hai đại ấy 
(thức đại và kiến đại) cùng với hư không, địa, thủy, 
hỏa, phong, đều gọi là bảy đại, tánh thật viên dung, 
đều là tánh Như Lai tạng,

Giảng:
"Nếu thức ấy -  Nếu thức tâm tạo nên phân biệt— 

chẳng do đâu sinh ra-nếu nó vốn chẳng do đâu sinh 
ra-thì nên biết tác dụng của kiến văn giác tri- tánh 
biết thấy, tánh biết nghe, tánh biết ngửi, tánh biết nếm 
và tánh hay biết-vốn vắng lặng cùng khắp. Tất cả 
đều bao trùm khắp, tịch lặng và hoàn toàn thanh tịnh. 
Tánh nầy chẳng do đâu mà có." Tánh ấy chẳng từ 
đâu đến và chẳng đi về đâu.

"Hai đại ấy (thức đại và kiến đại) cùng với hư 
không, địa, thủy, hỏa, phong, đều gọi là bảy đại, 
tánh thật viên dung, và không ngăn mé. Đêu là tánh 
Như Lai tạng, vốn không sinh diệt.” Nó lưu xuất từ 
Như Lai tạng và vốn chẳng sinh chẳng diệt. Đó là lí 
do tại sao nó không do sinh ra và cũng không bị tiêu 
diệt.
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Kỉnh văn:
Ể k r f  ^ í - ễ - M , ề r ty 1 7

A-nan nhữ tâm, thô phù bất ngộ kiến văn, phát 
minh liễu tri, bổn Như Lai tạng. Nhữ ưng quán thử 
lục xứ thức tâm, vi đồng, vi dị, vi không, vi hữu, vi phi 
đồng dị, vi phi không hữu?

A-nan, tâm ông nông cạn, không ngộ được cái 
kiến văn, không rõ được cái giác tri vốn là tánh 
Như Lai tạng. Ông nên quán sát sáu chỗ thức tâm 
nầy là đồng hay khác, là không hay ỉà có, là chẳng 
đồng chẳng khác, ià chẳng không chẳng có?

Giảng:
"A-nan, tâm ông nông cạn." Đức Phật lại quở 

trách A-nan một lần nữa. "Tâm ông quá thô thiển, 
nông cạn." Thô thiển có nghĩa là 'không tinh tế,' lơ mơ. 
Có nghĩa là A-nan không chịu dừng lại để suy gẫm và 
quán sát sự việc. A-nan không chịu chiêm nghiệm. A- 
nan bốc đồng, vội vã, cẩu thả khi suy xét mọi việc. 
'Nông cạn' là chỉ cho tâm A-nan- tâm này ngược với 
thâm tâm. Đoạn kinh sau A-nan sẽ nói: 'Tương thử 
thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân.' 
Nhưng nay tâm A-nan quá nông cạn. Có nghĩa là A- 
nan chẳng để ý gì đến những gì đang diễn ra.

"Không ngộ được cái kiến văn-và tánh biết 
ngửi, tánh biết nếm và tánh hay biết, tác dụng của 
chúng, và không rõ được cái giác tri đều vốn là 
tánh Như Lai tạng. Ông không nhận ra được đạo lý 
Đức Phật đã giảng giải về địa, thủy, hỏa, phong,
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không và kiến, ông không nhận ra được cái tánh hay 
biết cũng đồng là tánh Như Lai tạng. Ông không hiểu 
được rằng tất cả đều là tác dụng lưu xuất từ Như Lai 
tạng." ^

"Ông nên quán sát sáu chỗ thức tâm." Sáu chỗ
của thức tâm là địa, thủy, hỏa, phong, không và kiến. 
Sáu lĩnh vực của thức tâm nầy là đồng hay khác, là 
không hay là có, là chẳng đồng chẳng khác? Nó 
chẳng đồng hay chẳng khác? Là chẳng không chẳng 
có? Có phải nó chẳng không mà cũng chẳng hiện hữu? 
Ong nói sáu thức nây như cái gì?

Kinh văn:
‘ìỉ- iề i ty Ịỷ v ,

ty -ậ riìk  o M H ỉ ầ ĩ ỉ -  „
Nhữ nguyên bất tri, Như Lai tạng trung, tánh 

thức minh tri, giác minh chơn thức. Diệu giác trạm 
nhiên, châu biến pháp giới.

Ông vốn không biết, trong Như Lai tạng tánh 
của thức là rõ biết sáng suốt, tính giác ngộ sáng 
suốt chính là chơn thức. Bản giác trong sáng 
nhiệm mầu, vắng lặng cùng khắp pháp giới.

Giảng:
"Ông vốn không biết, trong Như Lai tạng 

tánh của thức là rõ biêt sáng suôt." Tánh của thức là 
trong sáng, chính là giác ngộ. "Tính giác ngộ sáng 
suôt chính là chơn thức. Bản giác trong sánẹ 
nhiệm mầu, vắng lặng cùng khắp pháp gitn." The 
tánh bât khả tư nghi của giác ngộ là thanh tịnh vắng 
lặng và cùng khăp pháp giới."
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Kinh văn:

Hàm thố thập hư, ninh hữu phương sở?
Bao gồm và hiển bày trong khắp mười 

phương hư không, đâu có phương hướng xứ sở?
Giảng:
"Thức ấy bao gồm1 và hiển bày trong khắp 

mười phương hư không."
'Bao gồm' có nghĩa là thức chứa đựng trọn cả hư 

không; 'hiển bày' có nghĩa là lưu hiện ra trong hư 
không. Chứa đựng và lưu hiện ra khắp trong mười 
phương hư không, thức ấy hiện hữu khắp mọi nơi. 
"Đâu có phương hướng xử sở?" Làm sao mà thức 
ấy lại ở một chỗ nhất định hoặc có một phương hướng 
nhât định được?

Kinh văn:
m t - ỉ ỉ - í ỉ L ,  t r . ] ầ í j  „ & & & Ỉ Ậ ,  7L  

â$'!±. . te t t i íL ,

Tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc vi 
nhân duyên cập tự nhiên tánh. Giai thị thức tâm phân 
biệt kê đạt. Đãn hữu ngôn thuyêt, đô vô thật nghĩa.

Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới 
hiện hữu. Thế gian không biết, lầm cho là tánh 
nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm

1 Hàm tức nhất chơn bất động tại Như Lai tạng trung. Thồ tức V vọng 
phân biệt, tùy xứ phát hiện.
'ừĩ~S"&'ỉí,ỉ, Lăng Nghiêm Trực Chì - Đan Hà Hùm Thị.
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phân biệt suy lường. Chỉ ỉà tên gọi, hoàn toàn 
không có nghĩa chân thậtặ

Giảng:
"Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới 

hiện hữu." Tùy theo nghiệp cảm của chúng sinh đã 
tạo mà những quả báo nay hiện ra. "Thế gian không 
biết"- môn đệ của ngoại đạo, những người theo giáo 
lý quyền thừa, và hàng Tiểu thừa, những kẻ phàm phu, 
những người thiếu trí huệ, 'lầm cho là tánh nhân 
duyên và tự  nhiên." Họ không rõ có phải đạo lý nay 
xuất phát từ lý nhân duyên hay không. Họ mê mờ và 
nghi hoặc, không nhận ra được rõ ràng. Hoặc là họ 
cho đó là tánh tự nhiên, đó là lý thuyết tự nhiên luận 
của hàng ngoại đạo.

"Tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy 
lường." -  Đó là hoàn toàn do thức tâm khởi lên phân 
biệt và suy lường-hoạt dụng đến mức độ đó- Chỉ là 
tên gọi, hoàn toàn không có nghĩa chân thật."

*Có người hỏi:
Ban đầu kinh này phả trừ thức tâm, cho rằng nó 

chi là danh nghĩa hư vọng, rốt rảo không có tự thê, 
cho đến chỉ bày trong kiến văn giác tri cũng gồm cả 
sắc tướng đếphá.Cho đến 18 giới, đều nói là lưu xuất 
từ tánh Như Lai tạng. Đen khi nói về thất đại, lại nói 
là trùm khắp pháp giới, hàm biến cả mười phương hư 
không, tức là tánh toàn thế rộng lởn trùm khắp. Tại 
sao trước đã nói thức là cực vọng, sau lại nói nó toàn 
chơn?

Đáp: Ban đầu mới tu đạo, cần phải nhờ vào 
phương tiện đế quyết trạch chân vọng mà xả bó đi 
căn bản sinh tử đế đạt được niết-bàn diệu tâm. Sở dĩ
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ban đầu cần phải phá trừ thức là để dứt khoát không 
dùng nó nữa. Khi đã nhận ra được thức vốn là hư 
vọng rồi, từ đó mới nói rõ nghĩa rốt ráo viên dung, để 
chỉ rõ chang pháp nào mà không chân, pháp nào mà 
chang như. Cho đến ức kiếp cõi nước như vi trần, 
cũng chổng ngoài nhất chân pháp giới cả.1

Kỉnh văn:

ề - ề -  Ố $B, 'C ỉ i â + á s  Ỉ L - t z r ề ,  - k a W t  t ,

N hĩ thời A-nan, cập chư đại chúng, mông Phật 
Như Lai, vỉ diệu khai thị, thân tâm đãng nhiên, đắc vô 
quái ngại. Thị chư đại chủng, các các tự tri tâm biến 
thập phương. Kiến thập phương không, như quán 
chưởng trung, sở trì diệp vật.

Lúc bấy giờ A-nan và cả đại chúng, được sự 
khai thị nhiệm mầu của Đức Phật, khiến thân tâm 
vắng lặng, chẳng còn ngăn ngại. Trong đại chúng, 
mọi người đều tự nhận ra tâm mình trùm khắp 
mười phương. Thấy mười phương hư không như 
xem một lá cây hay đồ vật trong bàn tay.

Giảng:
"Lúc bấy giờ, sau khi giảng giải về bảy đại, A- 

nan và cả đại chúng, các vị Đại A-la-hán, các bậc vô 
lậu trong chúng, các vị Đại tỷ-khưu tăng và vô sổ 
người khác, được sự khai thị nhiệm mầu của Đức

1 Đoạn nầy gần như tóm tắt yếu nghĩa quyển 3 nầy, chì có trong bản 
tiếng Hán, không có trong bản tiếng Anh.
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Phậtể Lòi dạy vi diệu, giáo lý bất khả tư nghi nầy, 
giáo pháp nay, là lời khai thị cho đại chúng. Những 
thành viên trong tăng chúng, đã thấm nhuần được lời 
khai thị vi diệu nhiệm mầu của Như Lai, khiến thân 
tâm vắng lặng, chẳng còn ngăn ngại." 'Vắng lặng,' 
cơ bản có nghĩa là chẳng có chuyện gì cả. Mọi sự đều 
rỗng rang, bụi bặm đã được rửa sạch bằng nước, 
những gì còn lại bây giờ là ánh sáng của Phật tánh. 
Đây là cảnh giới hoàn toàn thanh thoát, không vướng 
bận chút gì cả. Mọi việc đều là không. Trong không 
thấy thân tâm, ngoài chẳng có thế giới. Khi đã đạt 
được cảnh giới nay, quý vị sẽ thấy không có gì hết 
thảy.

Tại sao chúng ta không được thanh thản? Vì bên 
trong chúng ta vẫn còn chấp vào thân mình. Nếu có ai 
nói lời nào động chạm đến mình, quý vị nổi phiền não 
lên ngay. Bất kỳ khi nào, hễ có ai xúc phạm mình một 
chút là mình không thể nào nguôi ngoai cơn giận 
được. Thế nên chúng ta không có được sự thanh thản.

Và họ thấy chẳng còn ngăn ngại. Vì thân tâm 
họ đã thoát lạc, không còn thấy vướng bận nữa; họ 
không còn bị chướng ngại bởi thân tâm họ nữa.

Trong không thấy thân tâm,
Ngoài chẳng có thế giới.
Vậy nên chẳng chướng ngại, tại sao chúng ta bị 

chướng ngại? Một cô đệ tử của tôi luôn luôn xin phép 
được viết thư cho bạn trai, rồi bận rộn đi gởi thư cho 
anh ta. Đó là chướng ngại. Sao cô ta lại bị như vậy? 
Vì thân tâm cô chẳng được thanh thản. Cô bị chướng 
ngại, nên cô chẳng thể buông bỏ được. Nếu quý vị 
không bị chướng ngại...Có ích gì khi cứ vướng bận
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đến anh ta? Cô nghĩ đến anh ta suốt ngày cho đến khi 
tóc bạc, mắt mờ và trở nên già cỗi. Chẳng có ích gì cả.

Đến bây giờ, tôi thấy mình không còn bị chướng 
ngại gì hết. Thời gian qua, khi tôi xây chùa ở Hồng 
Kông, tóc tôi nhuốm bạc, bây giờ đã đen lại rồi. Vì tôi 
chẳng còn vướng bận gì nữa cả. Bây giờ tôi đang 
giảng kinh cho quý vị, giảng kinh đơn giản chỉ là 
giảng kinh. Khi xong việc, tôi chẳng lưu lại chút ý 
nghĩa đặc biệt gì. Tôi không dính mắc vào việc ấy. 
Neu có việc gì sinh khởi, tôi tìm cách giải quyết ngay 
lúc ấy, và khi đã giải quyết xong rồi thì không còn 
bận tâm đến nó nữa. Tôi quên việc ấy rồi, không còn 
để ý nữa một cách rất tự nhiên. Sao vậy? Vì nếu quý 
ỹị xem mọi việc đều quan trọng thì quý vị không thể 
nào buông bỏ nó được. Nếu quý vị xem mọi việc đều 

sự, đều bình thường thì sẽ chẳng có chuyện gì rắc 
rối xảy ra cả.

Neu núi Thái sơn sụp đố trước mắt,
’4 Cũng xin đừng ngạc nhiên.

Có nghĩa là bất luận tai họa lớn lao nào có xảy 
ra, dù nhà quý vị sụp đổ, cũng mặc chúng. Nếu quý vị 
chẳng bận tâm đến nó, thì dù nó có sập, nó sẽ chẳng 
làm hại đên quý vị. Vì sao quý vị bị sự việc làm hại 
đến mình? Vì quý vị không buông bỏ được chúng. 
Quý vị bị vướng bận bởi chúng. Quý vị sợ hãi, nên 
quý vị bị hại. Neu quý vị chẳng sợ hãi điều gì, nếu 
quý vị có được sự tỉnh táo, thì dù có ở đâu cũng chẳng 
hê hân gì.

Trong đại chúng, mọi người đều tự nhận ra.
Mọi người đêu hiểu ra. Tôi không rõ đại chúng hiện 
tiên trong pháp hội nây có nhận ra không? Tâm mình
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trùm  khắp mười phương. Tâm họ bao trùm khắp cả 
pháp giới trong khăp mười phương. Thấy mười 
phương hư khôngề Quý vị có thấy được hư không 
trong mười phương chưa? Nó như thế nào? Hư không 
trong mười phương chắc hẳn là không lớn lắm. Vậy 
nó lớn bằng chừng nào? Người ta có thể xem thấy hư 
không như xem một lá cây hay vật trong bàn tay. 
Thấy hư không giống như nhìn thấy lòng tay. 'Lá' ở 
đây có thế hiểu là một trang kinh Phật, nhưng không 
nhất thiết phải hiểu như vậy. Có thể đó là lá cây, cành 
hoa, hoặc bât kỳ thứ lá gì cũng được. Đó chỉ là ví dụ. 
Còn Vật' trong kinh nói đến là chỉ cho trái am-ma-la,ầ 
vốn chỉ có ở Ấn Độ chứ Trung Hoa không có.

Nói chung, đại chúng trong Pháp hội lúc đó đã 
thức tỉnh, trong tâm họ hoàn toàn cảm nhận ra rằng hư 
không bao trùm khắp mười phương. Nó không rời 
khỏi một niệm tưởng. Thế nên tâm-pháp2 rất vi diệu. 
Tận cùng hư không, suốt khắp pháp giới, chẳng có 
nơi nào mà tâm không đến được. Nếu tâm quá lớn, thì 
lớn được biến thành nhỏ lại, nên quý vị có thể thấy 
được hư không trong mười phương rõ ràng như thấy 
vật trong bàn tay. Tại sao có được điều nầy? Tôi sẽ 
giải thích cho quý vị rõ. Vì lúc ấy mọi thành viên 
trong Pháp hội đã có được thiên nhãn thông.3 Tất cả 
đều đã có được huệ nhãn. Do vậy, họ thấy được cảnh

1 Am-la: ÀbM- s: Ãmrãtaka, p: AmbãỊa, Ambãtaka 
Am-một la ^ / > 1 8 . ,  am-ma-la am-bà-la HrHríỆ-.

s: Ãmra, amra, amlaphala, amarapuspa, amarapuspaka. p: amba. Ý 
dịch là Nãi thọ -Ệ-ịH- Tên khoa học là Mangiĩera indica. Tên thông 
dụng là Mango (e): trái xoài.
2 mind-dharma.
3 e: the penetration o f  the heavenly eye.
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giới nầy; họ có thể nhận ra rằng vạn pháp chỉ là tâm 
và tâm bao hàm vạn pháp. Tâm bao dung cả cái chân 
thật và hư giả.

Cái gì chứa đựng cả chân thật và hư vọng? 
Chính là chân tâm chúng ta, Chân tâm chúng ta bao 
hàm cả cái chân thật và hư vọng và không có xứ sở. 
Nó ở cùng khăp hư không và bao trùm cả pháp giới. 
Thê thì nó ở đâu? Nó chẳng ở đó mà cũng chẳng phải 
không có ở đó. Vậy nên tâm bao hàm trong vạn pháp, 
vạn pháp chỉ là tâm.

Các pháp sinh khởi từ tâm,
Các pháp hoại diệt do tâm.
Khi tâm sinh khởi, thì các pháp khởi.
Khi tâm biến diệt thì các pháp biến diệt.
Như vậy, chân tâm chẳng sinh chẳng diệt, và các 

pháp cũng chăng sinh chẳng diệt. Thế nên, quý vị 
thây, mọi người trong Pháp hội đều trở nên giác ngộ. 
Nêu chúng ta không giác ngộ, nghe kinh đến đoạn nầy, 
lẽ nào chúng ta không xấu hổ? Tôi không nói đùa với 
quý vị. Ai cũng phải thấy mình giác ngộ ngay bây giờ! 
Ai không thây mình giác ngộ sẽ bị đánh. Tôi sẽ sách 
tấn để cho quý vị đạt được điều nầy.

Kinh văn:

Nhất thiết thế gian, chư sở hữu vật, giai tức bồ 
để diệu minh nguyên tâm.

Tất cả mọi vật có trong thế gian, đều là tâm 
bồ-đề sáng suốt nhiệm mầu.
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Giảng:
Lúc bấy giờ, các thành viên trong đại chúng đều 

nhận ra được hư không trong khắp mười phương như 
thể nhìn thấy ngọn lá hay đồ vật trong bàn tay mình. 
Và họ cũng nhận ra rằng Tất cả mọi vật có trong thế 
gian, đều là tâm bồ-đề sáng suốt nhiệm mầu. Tất cả 
các pháp đều là tâm bồ-đề.

Kinh văn:

Tâm tỉnh biến viên, hàm lõa thập phương.
Tâm tánh tròn đầy, cùng khắp mười phương.
Giảng:
Tâm chính là tâm bồ-đề. Tánh của tâm tròn 

đầy. Tính vi diệu nhiệm mầu của tâm bồ-đề là tròn 
đầy. Không có nơi nào mà nó không bao trùm. Nó 
chẳng thiếu sót chút nào, nên được gọi là tròn đầy. 
Nếu nó quá ít, thì nó cũng chẳng tròn đầy. Nó phải 
nhiều như nó phải có. Thế nên nó mới tùy tâm chúng 
sinh mà ứng hiện đúng theo sở nguyện. Đó gọi là 
hoàn toàn viên mãn.

Cùng khắp mười phươngể "Mười phương" chỉ 
là lời nói. Cơ bản là nó không chỉ khắp mười phương, 
nó cùng khắp mọi nơi.

Kinh văn:
A M o i t t i r l Ề  

4 1 1  o „ - k v ỳ ẳ E ỉ ặ ,  

# ÌỄ, o T  ỷầ ẺỊ t l Ạ l ỳ

o
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Phản quán phụ mẫu sở sanh chi thân. Do bỉ 
thập phương hư không chi trung, xuy nhất vi trần, 
nhược tồn nhược vong, như trạm cự hải, lưu nhât phù 
âu, khởi diệt vô tùng. Liêu nhiên tự tri, hoạch bôn 
diệu tâm, thường trụ bất diệt.

Nhìn lại thân cha mẹ sinh ra, như mảy bụi 
phất phơ trong mười phương hư không, thoạt còn 
thoạt mất; như trong đại dương mênh mông, nối 
lên hòn bọt nước, chẳng biết sinh diệt từ đâu. Rõ 
ràng tự nhận biết được chân tâm nhiệm mầu xưa 
nay thường trụ bất diệt.

Giảng:
"Nhìn lại, trước đó, họ chỉ nhìn ra ngoài, và họ 

chẳng thể nào nhìn thấy được họ. Nhưng bây giờ họ 
nhìn lại và có thể họ thấy được mắt của chính mình. 
Đức Phật nói răng người ta không thê nào thây được 
mặt mình. Thế mà bây giờ làm sao họ thấy được măt 
họ? Họ phải mở được thiên nhãn. Với thiên nhãn, 
không những quý vị có thể thấy được bên ngoài mà 
còn thấy được bên trong. Khi quý vị nhìn vào trong 
thân mình, thấy nó cũng giống như cái bể chứa bằng 
thủy tinh.

Khi quý vị nhìn vào trong cái bể chứa bằng thủy 
tinh nầy, sẽ thấy máu huyết của quý vị màu gì. Khi 
quý vị có được thiên nhãn thông, huệ nhãn và Phật 
nhãn, quý vị sẽ thây được từng bộ phận trong cơ thê 
mình. Quý vị sẽ thấy được thân có bệnh gì, những nơi 
khí huyết không lưu thông tốt được. Quý vị có thê 
thấy được cả trong lẫn ngoài. Vào lúc ây mọi người 
trong đại chúng đều nhận ra được hư không trong 
mười phương giống như nhìn các vật trong lòng bàn
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tay, và cũng thấy được trong bao tử của họ. Họ thấy 
được trong cơ thể của họ. Cơ thể của họ cũng giống 
như hư không trong mười phương.

'Thê tại sao?' Quý vị có thể hỏi, 'Đức Phật nói 
cái thân do cha mẹ sinh ra lại như mảy bụi phất phơ 
trong mười phương hư không, thoạt còn thoạt mất; 
như trong đại dương mênh mông, nổi lên hòn bọt 
nước, chăng biết sinh diệt từ đâu?'

Cái thân lớn như hư không trong mười phương 
chính là Pháp thânế Thân bằng xác thịt chỉ là báo 
thân,1 giông như hạt vi trần trong hư không khắp 
mười phương. Quý vị muốn cho cái thân này nhỏ đến 
mức nào? Nên kinh nói ràng Nhìn lại thân cha mẹ 
sinh ra, cái thân bât tịnh do cha mẹ sinh ra như mảy 
bụi phất phơ trong mười phương hư không, thoạt 
còn thoạt mất; dường như bỗng nhiên có ở đây, 
dường như bỗng nhiên biến mất. Giống như ngọn đèn 
sắp tắt nhưng chưa tắt, chỉ còn lay lắt chút ánh sáng 
sót lại. Cái thân được cha mẹ sinh ra, đối tượng của 
sinh diệt cuối cùng rồi cũng sẽ biến mất. Mặc dù nó 
nay còn ở đây, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ ra 
đi. Thế nên thân xác dường như còn đây, dường như 
mất rồi. Thân nầy rất dễ hư hoạiế Thế nên đừng bị trói 
buộc bởi nó, đừng vướng bận với cái thân bất tịnh do 
cha mẹ sinh ra ấy. Đừng quá tham đắm cái thân mình 
đê dê dàng buông bỏ nó. Quý vị xem thân nầy là thứ 
rât quý báu, thực ra là rất vô dụng. Không thể buông 
bỏ thân xác ấy chính là sự đáng tiếc nhất.

Mọi thành viên trong đại chúng thấy thân mình 
cũng giống như trong đại dương mênh mông, nổi

e: retribution-body.
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lên hòn bọt nướcề Chỉ là bọt nước nhỏ nhoi trong 
lòng đại dương mênh mông thanh tịnh chẳng biết 
sinh diệt từ  đâu. Nó không thể nào sinh ra mà không 
hoại diệt. Nó sinh ra từ đâu? Nó sẽ đi về đâu? Nó 
chẳng có nơi chốn. Rõ ràng tự  nhận biết -  mọi 
người đều nhận biết được rất rõ ràng rằng chân tâm 
nhiệm mầu xưa nay thường trụ bất diệt. Xưa nay 
nó vôn chăng sinh chăng diệt.

Kinh văn:

m m .
Le Phật hợp chưởng, đắc vị tằng hữu. Ư  Như 

Lai tiền, thuyết kệ tản Phật.
Nên chắp tay lễ Phật, được điều chưa từng có. 

Đến trước Như Lai nói kệ tán thán:
Giảng:
Mọi người trên thế gian đều thích được người 

khác khen tặng mình là tốt. Điều ấy chẳng có gì lạ. 
Mọi người trên thê gian thích nổi danh khi nghe người 
khác khen 'Anh là tuyệt vời nhất. Anh là số một,' họ 
liền dính vào 'số một' ấy và thấy vô cùng sung sướng. 
Nay đệ tử Đức Phật cũng khen tặng Đức Phật. Nên 
chắp taỵ lễ Phật, được điều chưa từng có.

Đên trước Như Lai, ở trước Đức Phật, A-nan 
nói kệ tán thán. Đến đây A-nan có dịp được tỏ bày 
tài năng văn chương lun loát của mình. Lâu nay A- 
nan không có cơ hội để thi thố tài học rộng của mình 
nên nay muôn nói vài câu kệ để xưng tán Đức Phật.
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Kinh văn:

ÌỆ" M i ĩ -  í t ^  .

Diệu trạm, tổng trì, bất động tôn,
Thủ Lăng Nghiêm vương thế hi hữu.
Đấng diệu trạm tổng trì bất động
Thủ Lăng Nghiêm vương, hi hữu trong đời.

Giảng:
Hai câu đầu của bài kệ do A-nan đã nghĩ ra từ 

năng lực học rộng đa văn của mình. Bài kệ xưng tán 
Đức Phật, Pháp và Tăng. Câu Đấng diệu trạm  tổng 
trì bất động là xưng tán Đức Phật. "Diệu trạm" là 
xưng tán Pháp thân Phật bao trùm viên mãn khắp mọi 
nơi. 'Tổng trì' là xưng tán Báo thân Phật, giống như 
một đà-la-ni. 'Đà-la-ni1' là tiếng Sanskrit có nghĩa là 
'tổng Xú'—tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa. 
Báo thân Phật là viên mãn, nên được xem như là một 
đà-la-ni.

'Bất động' là xưng tán Hóa thân Phật. Đức Phật 
biểu hiện bất kỳ thân tướng nào ngài cần đến để để 
cứu độ chúng sinh bằng cách giảng pháp cho họ nghe. 
Có nghĩa là Đức Phật thị hiện thân Phật để giáo hóa, 
để cứu độ chúng sinh bằng thân tướng của một vị Phật.

Nếu chúng sinh cần được cứu độ qua thân tướng 
của một Bích chi Phật,2 thì Đức Phật sẽ hiện thân 
Bích chi Phật để đọ thoát họ. Nếu nhân duyên của 
chúng sinh cần có một vị trưởng giả để cứu độ họ, thì

1 s: dhãranĩ Ỉ t^ ặ -ỈL .
2 pratyeka-buddha: Còn gọi là Duyên giác Độc giác p )  
Bối-chi-gia M Bích chi ÌL-
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Đức Phật sẽ thị hiện thành vị trưởng giả để độ thoát 
cho họ. Như vậy, mặc dù Đức Phật có nhiều hóa thân, 
nhưng bản thể là 'bất động'. Không rời khỏi 'đạo 
tràrig1', mà vẫn giáo hóa chúng sinh. Rốt ráo, chữ 
'Tôn' là danh hiệu của Đức Phật. Đức Phật được gọi là 
Thế tôn.

Thủ Lăng Nghiêm vương, hi hữu trong đời.
'Thủ Lăng Nghiêm vương' là xưng tán Pháp, 

hiếm có trong thế gian. Phật và Pháp là hiếm có, thật 
vậy. Trên thế gian Phật là hiếm có, và Pháp cũng 
hiếm có trên thế gian. 'Thủ' là cao tột nhất. Rốt ráo, 
cái gì là cao tột nhất? Thủ Lăng Nghiêm vương là cao 
tột nhất. Đó là vua của Đại định kiên cố bậc nhất, là 
Đại định Thủ Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm đại định là 
Pháp vương trong hàng các đại định. Trên thế gian 
hiếm có đại định nầy; thật vậy, trên thế gian không có 
gì so sánh với đại định nầy được-trong hữu tình thế 
gian cũng như khí thế gian

Kinh văn:

i i i  ề j ; ề  -ífi M ỉ ỉ ’] ị ế

Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng 
Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân.

Trừ vọng tưởng điên đảo của con từ ức kiếp.
Chăng trải qua nhiêu a-tăng-kỳ kiếp mà được 

pháp thân.

1 s: bodhi-manda.
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Giảng:
" T rừ -  làm tiêu tan vọng tưởng điên đảo của 

con từ  ức kiếp." Một kiếp là 139.600 năm,2 một ngàn 
kiếp là một tiểu kiếp. Hai mươi tiểu kiếp là một trung 
kiếp. Bốn trung kiếp là một đại kiếp, ứ c  kiếp ở đây 
biểu tượng cho con số không thể tính đếm được về 
thời gian. Từ vô thủy đến nay, vọng tưởng điên đảo 
đã tiêu tan sạch, từ ngày nay hoặc ngày mai sẽ không 
còn sinh khởi nữa. Nó sinh khởi cách đây từ vô lượng 
vô lượng kiếp, tích lũy dần dần từng chút. Đó là 
những tập khí. Tập khí là bản chất của vọng tưởng 
điên đảo. Tập khí làm cho vọng tưởng điên đảo sinh 
khởi. 'Điên đảo' có nghĩa là xem cái thật thành cáis 
giả và nhận cái giả làm cái thật. Họ nhận cái đen làm 
trắng. Quý vị nói với họ cái ấy trắng thì họ bảo là đen.

Họ làm mọi chuyện đảo ngược. Người ta nghĩ 
một đường, thì kẻ điên đảo nghĩ một đường khác. Họ 
luôn luôn muốn có một cách khác người. Khiến cho 
con "Chẳng trải qua nhiều a-tăng-kỳ kiếp mà được 
pháp thânệ"

'A-tăng-kỳ3' là tiếng Sanskrit có nghĩa là 'vô số 
lượng.' Phải cần đến ba đại a-tăng-kỳ kiếp mới thành

2 Xem chú thích trang 50. Đúng ra là [(84000-10)100]x2=l.678.000 
năm.
3 s: asamkhya. Chỉ số lượng vô số hoặc cực đại. Còn gọi là A-tăng-già 
M Í Ệ A-tăng- xí-da M liỆ 4 ^ 5 ^ ’ A-tăng PTÍit, Tăng-kÌÌỆÌ&,. Ý 
dịch là Bất khả toán kế T í M t ,  hoặc Vô lượng số Ậ ~ Ì Ệ t .  Một 
A-tăng-kỳ là một ngàn vạn vạn vạn vạn vạn vạn vạn vạn triệu. Trong 
sáu mươi đơn vị số mục của Ấn Độ, thì A-tăng-kỳ là số mục thử 52. 
Căn cứ Đại Luận Tỳ-bà-sa Luận, có 3 loại A-tăng- xí-da:
1. Kiếp A-tăng-xí-da, 2. Sinh A-tăng-xí-da, 3. Diệu hành A-tăng-xí- 
da: Trong mỗi kiếp tu vô số diệu hạnh, trải qua hết ba loại A-tăng-xí- 
da nầy mà thành V ô thượng chánh đẳng chánh giác.
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tựu Phật quả. Từ sơ phát tâm đến hàng Sơ địa Bồ-tát 
phải cần một a-tăng-kỳ kiếp. Từ Sơ địa Bồ-tát đến 
Thập địa Bồ-tát phải trải qua một a-tăng-kỳ kiếp nữa. 
Từ Bát địa Bô-tát đến quả vị Diệu giác, thành tựu quả 
vị Phật phải cân một a-tăng-kỳ kiếp nữa là ba. Thời 
gian ba kiêp dài vô số lượng nầy là bao nhiêu? Thật là 
con số lớn lao vô cùng.

A-nan nghe được pháp môn vi diệu mà Đức 
Phật vừa khai thị, đã khiến cho A-nan được khai ngộ. 
Do A-nan đã khai ngộ, nên không cần phải trải qua 
một thời gian dài ba đại a-tăng-kỳ kiếp như vậy mới 
thây được Pháp thân.

Nhưng 'thấy được' pháp thân ở đây không phải 
là chứng ngộ. Đó chỉ là nhận ra được đạo lý về pháp 
thân. A-nan còn phải tu hành nhiều hơn nữa mới thực 
sự gọi là chứng được pháp thân. A-nan phải tinh tấn 
trong công phu nhiều hơn nữa. A-nan đã biết rằng 
mình không cân phải trải qua một thời gian dài ba đại 
a-tăng-kỳ kiêp trước khi tu tập thành Phậtế A-nan biết 
răng chân tâm thường trú thanh tịnh sáng suốt. A-nan 
biết rằng chính mình và mọi sắc tướng đều là chân 
tâm sáng suốt nhiệm mầu của Như Lai tạng. Do A- 
nan đã nhận ra như vậy, ngài biết ràng mình sẽ nhanh 
chóng thành tựu Phật quả.

Kinh văn:

i
'ễ . iỷ Ẹ . .
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Nguyên kim đắc quả thành bảo vương 
Hoàn độ như thị hằng sa chúng.
Tương thử thâm tâm phụng trần sát 
Thị tắc danh vi báo Phật ân.
Nguyện đời nay chứng thành quả Bảo vương 
Trở lại độ thoát chúng sinh nhiều như cát 

sông Hằngặ
Đem thâm tâm nầy phụng thờ các cõi Phật 

nhiều như vi trần.
Mới được gọi là báo đáp ân Phật 
Giảng:
"Nguyện đời nay chứng thành quả Bảo vương."
Ai là đấng Bảo vương? Bảo vương chính là Đức 

Phật. 'Quả' là gì? Quả là quả vị Phật. A-nan phát 
nguyện sẽ tu tập thành Phật rồi sẽ "Trở lại độ thoát 
chúng sinh nhiều như cát sông Hằng." Hai câu nay 
bao gồm cả Bốn lời nguyện lớn.1

'Nguyện đời nay chứng thành quả Bảo vương' 
gồm hai lời nguyện:

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Và 'Trở lại độ thoát chúng sinh nhiều như cát 

sông Hằng' gồm hai lời nguyện:
Chúng sinh vô biển thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

Nếu quý vị muốn cứu độ chúng sinh, trước hết 
mình phải đọn trừ sạch phiên não trong mình. Nêu 
không trừ sach phiền não của mình, thì không những 
mình không cứu độ chúng sinh được, mà còn bị chúng 
sinh nhậnk chìm. Sao vậy? Mỗi chúng sinh đều có

1 E? ; e: Four vast vows; Tứ hoằng thệ nguyện.
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tâm tính riêng-mỗi mỗi đều khác. Một sổ rất u mê. 
Quý vị dù có nói gì cho họ nghe thì họ cũng rất bướng 
bỉnh. Bât luận quý vị có giảng pháp gì cho họ, họ 
cúng chăng thèm nghe. Vôn là có thê cứu độ họ được, 
nhưng họ không nghe lời dạy của quý vị; đến mức ấy, 
quý vị sẽ khỏi dậy phiền não, nếu quý vị không cắt 
đứt phiền não được. "Ồ! Anh cứng đầu hả? Ta sẽ 
cứng đầu hơn anh nữa!" Khi phiền não đã nẩy sinh rồi, 
thì quý vị không thể nào giáo hóa ai được nữa. Đó có 
nghĩa là bị chúng sinh nhận chìm thay vì cứu độ họ.

Nếu quý vị muốn độ thoát chúng sinh, thì mình 
phải đoạn trừ sạch phiền não. Quý vị phải xem chúng 
sinh như là con đẻ của mình, quý vị dừng nên quở 
trách họ vì những tánh ác vì vốn họ đã như vậy. Và tất 
nhiên, quý vị cũng nên nhận những chúng sinh có 
tánh tôt. Khi giáo hóa họ, tuyệt đối mình phải đoạn 
trừ sạch phiên não.

Thế là trước hết, quý vị muốn thành tựu quả vị 
Phật và thành tựu Phật đạo, rồi nguyện trở lại cứu độ 
toàn chúng sinh. Nguyện đem thâm tâm nầy phụng 
thờ  các cõi Phật nhiều như vi trần. Nay con nguyện 
đem thâm tâm nây, không phải tâm nông cạn, mà là 
tâm phát nguyện hành Bồ-tát đạo theo Đại thừa, đối 
trước chư Phật và chúng sinh nhiều như cát sông 
Hăng trong khăp các cõi Phật. Con đem thâm tâm 
nay phụng sự cho chúng sinh để những ước nguyện 
của họ chóng được thành tựu và những gì họ mong 
câu sẽ được toại nguyện. Con không chỉ cúng dường 
thâm tâm nây đên chư Phật, và cũng không chỉ cúng 
dường đên chúng sinh, vì chúng sinh chính là chư 
Phật.
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"Nếu chúng sinh chính là Phật -  có người hỏi— 
thế thì bận tâm tu hành làm gì?"

Điều ấy cũng giống như có người nói, "Chúng ta 
đều là Phật!" Đúng rồi, quý vị là Phật, nhưng trước 
khi thành Phật, quý vị cũng cần phải tu hành. Nếu quý 
vị không tu tập, mà chỉ nói từ sáng đến tối. "Tôi là 
Phật. Tôi là Phật. Tôi là Phật." Thì đó chỉ là điều vô 
ích. Quý vị phải có công phu thực sự mới đáng kể.

Thế nên với người tuyên bố, "Chúng ta đều là 
Phật!" Tôi bảo họ, "Anh là Phật? Đức Phật có tam 
thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Vậy anh có được bao 
nhiêu thân? Bao nhiêu trí? Bao nhiêu mắt? Bao nhiêu 
thần thông? Anh không thể giả mạo được."

Trở lại độ thoát chúng sinh nhiều như cát sông 
Hằng.' "Mói được gọi là báo ân Phật.' Đây là dịp để 
con đền đáp lòng từ của chư Phật, và bày tở lòng tri 
ân của con lên chư Phật.

Kinh văn:

i i S ẫ - t í - Ỹ & A .

Phục thỉnh Thế tôn vi chứng minh,
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập.
Như nhất chủng sanh vị thành Phật,
Chung bất ư thử thủ nê-hoàn.
Củi xin Thế tôn chứng minh cho 
Đời ác ngũ trược con nguyện vào trước 
Nếu còn một chúng sinh nào chưa thành Phật 
Nguyện chẳng tự mình chứng niết-bàn.
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Giảng:
"Cúi xin" có nghĩa là gieo năm vóc xuống đất 

để đảnh lễ-Thế tôn chứng minh cho"con. A-nan 
muôn đem thâm tâm của mình đê phụng sự chúng 
sinh nhiêu như cát sông Hằng trong các cõi Phật để 
đên đáp ân đức của chư Phật. Nhưng nếu A-nan chỉ 
nói mà không hành động để làm bằng chứng thì chẳng 
kê làm gì. Phải có người chứng minh cho A-nan. Do 
vậy, ngài cầu thỉnh Đức Phật chứng minh, để về sau, 
trong tương lai, chắc chắn A-nan phải làm cho bằng 
được ý nguyện của mình. A-nan muốn Đức Phật 
chứng minh lời nguyện của mình "Đời ác ngũ trược1 
con nguyện vào trước."

Khi mạng sống con người lên đến 200.000 tuổi... 
"Khi nào thì điều ấy xảy ra?" Quý vị hỏi một cách 
hoài nghi.

Nếu quý vị không tin có một thời kỳ mạng sống 
con người sẽ lên đên 200.000 tuổi, thì quý vị phải nên 
sống đến giai đoạn đó để thấy, để quý vị tin chắc rằng 
có người sống đến 200.000 tuổi. Khi đến thời kỳ 
mạng sông con người lên đến 200.000 tuổi, thì tuổi 
thọ của con người bắt đầu giảm, cứ 100 năm giảm 
xuống một tuổi, và chiều cao sẽ giảm cứ 100 năm 
giảm một thước.2 Cho đến khi mạng sống con người 
giảm xuống còn 200 tuổi, đó là bắt đầu thời kỳ ngũ 
trược ác thế. Trước thời kỳ ngũ trược ác thế, thế giới 
rất thanh tịnh, tinh khiết, cũng như Ngũ Đài Sơn3 hiện

1 s: paíìca kasãyảh; e: The five turbid evil realms, the deíiled and 
unclean time o f five turbidities; s: paiĩca kasãyãh.
2 Bản tiếng Hán: xích K -, bản tiếng Anh: inche.
3 e: Wu T'ai mountain.
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nay được gọi là "Thanh lương địa4' vậy. Trong tương 
lai thế giới sẽ tiếp tục thay đổi, và sau vài ngàn năm, 
Ngũ Đài Sơn sẽ không còn được gọi là Thanh lương 
địa nữa, nó có thể sẽ được gọi là 'nhiệt náo địa'- điều 
ẩy cũng không biết chừng.

Ngũ trược ác thế là gì? Thứ nhất là kiếp trược
(ih /ÍJ kalpa-kaẹãya). 'Kiếp5' là từ tiếng Sanskrit, Hán 
dịch là 'thời phần-sự phân chia thời gian.' Làm sao 
mà kiếp trở nên bị hỗn trược? là vào thời kì ngũ trược 
ác thế, các nghiệp ác của chúng sinh làm cho kiếp trở 
nên bị hỗn trược.

Thứ hai là kiến trược drẹti-kaẹãya). Trong
quá khứ, mọi người đều thấy mọi vật đều thanh tịnh 
và tinh khiết. Nhưng khi đến thời kỳ kiếp trược, thì 
người ta thấy môi trường chung quanh không còn 
thanh tịnh và tinh khiết nữa. Kiến trược là kết tinh của 
năm tà kiến, lấy ngũ lợi sử6 làm thể, lợi có nghĩa là 
nhanh, sắc bén. Ngũ lợi sử tức là năm quan niệm sai 
lầm: thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ, kiến thủ, tà 
kiến.

Thân kiến là mọi chúng sinh đều chấp rằng mình 
có thân. Họ yêu mến thân mình."Ta phải săn sóc thân 
mình, đừng để điều gì xảy đến cho tôi cả." Họ xem 
thân thể mình là điêu tôi quan trọng. Họ muôn ăn 
ngon, mặc đẹp, sống tiện nghi. Họ luôn luôn xem thân 
thể mình như là viên ngọc quý. Đúng rôi! Thân thê 
quý vị là viên ngọc quý, nhưng nếu quý vị sử dụng sai

4 e: clean, cool vvorld.
5 s: kalpa ; p: kappa
6 ĩ -  í']  /ÍỀ.; e: fíve quick servants.
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mục đích, quý vị sẽ biến nó thành một thứ chẳng khác 
gì hơn phân người. Sao vậy? Vì quý vị chỉ để ý đến 
phương diện hời hợt nông cạn bên ngoài, mà không 
khám phá hêt được hạt ngọc chân thật bên trong tự 
tánh. Thê nên những gì quý vị biết tựu trung chỉ là 
thân xác và quý vị không thể nào buông bỏ nó xuống 
được. Từ sáng đên tôi, quý vị chỉ bận rộn vì thân thể 
mình. Đó là thân kiến.

Biên kiến là thích bên nầy hoặc bên kia. Nếu quý 
vị không nghiêng vê không (vô) thì sẽ nghiêng về có 
(hữu). Nói chung, biên kiến là không hợp với nghĩa 
Trung đạo (Middle way).

Thứ ba trong ngũ lợi sử là giới cấm thủ. Giới 
luật sẽ trở thành tệ hại khi căn cứ vào một cái gì 
chăng phải là nhân mà cho đó là nhân. Những sai lầm 
như thê dẫn đến lối tu khổ hạnh vô ích. Trước đây tôi 
đã giảng giải có người băt chước thói quen của loài bò 
hoặc chó, hoặc ngủ trên giường đinh, hoặc làm theo 
lôi tu khổ hạnh vô ích. Những ai làm theo như vậy gọi 
là mắc vào giới cẩm thủ. Họ nghĩ rằng: 'Hãy nhìn toi 
đây! Chẳng có ai làm được như tôi, các ông chẳng ai 
bang tôi cả.' Họ luôn luôn có suy nghĩ tự cao ngã mạn 
nay trong tâm.

Thứ tư là kiến thủ. Có nghĩa là chấp vào quan 
niệm của mình ỉà đúng. Quan niệm sai lầm về một cái 
gì chăng phải là quả mà cho đó là quả. Người mắc 
phải kiến chấp nầy cho rằng họ đã chứng quả trong 
khi thực sự họ chẳng được điều gì cả.

Thứ năm là tà kiên. Những người có tà tri tà 
kiên thường cho rằng không có nhân quả, bài báng
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chánh pháp, tự mê hoặc mình và làm cho người khác 
mê lầm.

Năm thứ vọng kiến trên đây khiến cho tâm 
chúng sinh tối tăm mê loạn, tự tánh vẩn đục, cho nên 
gọi là ngũ trược.

Thứ ba trong ngũ tnrợc là phiên não trược, do 
ngũ độn sửx kểt thành. Gồm tham, sân, si, mạn và 
nghi. 'Tham' là chỉ cho sự tham muốn một cách không 
thể thỏa mãn được những cảm giác dễ chịu. Quý vị 
thường tham muốn những gì mình thích. 'Sân' là 
không thích những điều mình cảm thấy khó chịu. 'Si' 
là những vọng tưởng điên rồ. 'Mạn' là lòng tự mãn và 
kiêu ngạo-cảm thấy rằng "Ta là bậc nhât." và "Chăng 
có ai bàng ta." Người ngạo mạn thường không lịch sự 
đối với người khác. 'Nghi' là nghi ngờ chánh pháp, 
thay vì vậy lại thích tà pháp. Không tin vào chánh 
pháp nhưng lại tin vào các pháp không chân chính.

Đây là ngũ độn sử, tạo thành thứ trược thứ ba 
tức là phiền não tnrợc. Sự có mặt của ngũ độn sử nay 
đã tạo nên vô số phiên não.

Thứ ba trong ngũ trược là chủng sinh trược. 
Chúng sinh-chúng ta nay cũng đừng cố diễn tả nó 
làm gì. Sao vậy? Chúng sinh vốn là quá dơ bẩn, quá 
bất tịnh, quá cấu uế. Quý vị đừng nên cho rằng mình 
là hạng chúng sinh cực kỳ lớn. Chúng sinh vôn là rât 
tối tăm và u mê đần độn; chẳng có gì tôt đẹp vê chúng 
sinh cảử Nhưng chúng sinh lại nghĩ về chính mình như 
một cái gì rất đặc biệt, mặc dù thực sự họ cấu thành 
do từ bốn thứ trược nêu trên.

1 ỉ -  ■ỈẾ. í ỉ i  ; e: íìve slow servants. five dull servants.
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Thứ năm trong ngũ trược là mạng trược. Kiếp 
sổng của chúng ta ở thế gian, mạng sống của chúng ta 
là bất tịnh.

Vào thời ngũ trược ác thế, tâm tính chúng sinh 
cang cường, khó điều phục, nên vào thời kỳ ấy, chư 
Phật thường xuất hiện để giáo hóa chúng sinh.

A-nan phát nguyện trước hết sẽ thâm nhập vào 
ngũ trược ác thế để giáo hóa cứu độ cho chúng sinh. 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi vào trong ngũ trược 
ác thế để giáo hóa cứu độ cho chúng sinh, và nay đệ 
tử của ngài, A-nan, có lẽ cũng muốn theo nguyện lực 
to lớn Đức Phật và làm theo. A-nan không sợ ngũ 
tnrợc ác thế đầy nhiễm ô, dù thế nào đi nữa, ngài cũng 
đến đó để giáo hóa chúng sinh.

"Nếu còn một chúng sinh nào chưa thành 
Phật. Nguyện chẳng tự mình chứng niết-bàn." Nếu 
dù chỉ còn một chúng sinh chưa thành Phật, con cũng 
sẽ chưa thành Phật. Con sẽ không được công nhận 
như là người đã đạt được quả vị; con sẽ không nhập 
niết-bàn. Đây cũng giống như lời nguyện của ngài Địa 
Tạng Bồ-tát:

Chủng sinh độ tận, phương chứng bồ-đề.
Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật.
Địa Tạng Bồ-tát ở trong địa ngục với quỷ đói, 

Ngài phát nguyện rằng nếu địa ngục chưa trống không, 
chưa hết tội nhân, thì ngài sẽ không thành Phật. Ngài 
nhất định sẽ chờ. Khi nào thì địa ngục mới trống 
không? Đừng bận tâm về ngài. Nó sẽ trống khi nào nó 
muốn. Trước khi nó trống không, bất luận quý vị có 
bận lòng bao nhiêu đi nữa, thì Địa Tạng Bồ-tát chưa 
thành Phật. Ngài vẫn chờ.
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Kinh văn:

Đại hùng đại lực đại từ bi 
Hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc.

Ngưỡng mong Đấng đại hùng đại lực đại từ bi
Chỉ cho con xét trừ tập khí vi tế.
Giảng:
"Ngưỡng mong Đấng đại hùng đại lực đại từ 

bi..."Chánh điện, Phật điện được gọi là Đại Hùng Bảo 
Điện.1 Một đấng anh hùng vĩ đại có thể bẽ gãy tiêu 
tan mọi vô minh vọng tưởng vi tế, mê độn của mọi 
chúng sinh. Phá tan mọi căn bản phiền não, nghiêm 
khăc với tận căn để của nó.

Với 'đại lực,' Vị anh hùng vĩ đại có thể nhổ sạch 
mọi phiền não của chúng sinh do từ nguồn gốc là vô 
minh.

'Đại từ bi!' Đây là tâm từ bi không phân biệt, 
dành cho ngay cả những ai không có duyên với mình. 
Đó là lòng từ rộng khắp, lòng từ bi đối với mọi chúng 
sinh. Với tâm đông thể đại bi, các ngài sẽ giúp chúng 
sinh nhổ sạch mọi loại khổ đau và ban cho họ nhiều 
niềm vui cao tột. Các ngài giúp cho chúng sinh nhận 
ra mặt mũi của mình khi cha mẹ chưa sinh ra.2 Đó 
được gọi là:

Đại bi dành cho những chúng sinh không có 
duyên.

1 e: Jewel Hall o f  the Great Heroes.
2 Bản lai diện mục; e: Original face.
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Đại từ dành cho những chúng sinh có cùng thể
tánh.

Bồ-tát cứu độ những chúng sinh có duyên. Đức 
Phật có lòng từ bi lớn để cứu độ hết thảy những chúng 
sinh không có duyên. Các vị Bồ-tát nói: "Tôi sẽ độ 
thoát hết những chúng sinh nào có duyên với tôi." Bồ- 
tát còn tuyển chọn người để cứu. Chư Phật thì cứu 
người không chọn lựa, cứu tất cả chúng sinh, cho dù 
chúng sinh có duyên với chư Phật hay không. Chúng 
sinh nào càng ít duyên, chư Phật càng mong được cứu 
họ. Sao vậy? Nếu chư Phật không cứu những người 
chưa có duyên, thì không bao giờ chư Phật kết duyên 
với họ được. Duyên có là do những ai muốn gieo. 
Nên Đức Phật có tâm đại từ bi cứu độ hết những 
chúng sinh chưa gieo duyên. Chư Phật cứu độ hết 
thảy mọi chúng sinh.

'Con ngưỡng mong Đức Thế tôn đem sức mạnh 
của Đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi' để "Chỉ cho 
con xét trừ  tập khí vi tếể" Những gì con không thể 
nào phát hiện ra được, những điều con không thể nào 
nhận ra được -  những nghi ngờ, những phiền não- vô 
minh. Bạch Thế tôn, nếu như con còn những mê lầm 
nhỏ nhiệm nầy, xin ngài chỉ cách để con dứt trừ.

Kinh văn:

^ & ^ ‘* ẫ b ề : X ĩỉb

à H - ỹ 3 r * - £ ì i 4
Linh ngã tảo đăng vô thượng giác,
Ư  thập phương giới tọa đạo tràng.

Khiến con mau thành tựu quả vị giác ngộ Vô 
thượng
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Ngồi nơi đạo tràng khắp cả mười phương thế
gióriỀ

Giảng:
"Khiến con mau thành tựu quả vị giác ngộ 

Vô thượng, thành tựu Phật đạo, và Ngồi nơi đạo 
tràng khắp cả mười phương thế giới. Con sẽ đi
khắp mười phương thế giới để giáo hóa chúng sinh và 
kiến lập đạo tràng. Ở nơi những đạo tràng nầy, con sẽ 
chuyển bánh xe chánh pháp và hóa độ quần sanh." 

Kỉnh văn:
0 ^ ^ ' ỉ í ^ r M  TT

Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong, 
Thước-ca-ra2 tâm vô động chuyển.

Tánh hư không có thể tiêu tan 
Tâm kiên cố nguyện không lay động.
Giảng:
"Thuấn-nhã-đa" là tiếng Sanskrit, có nghĩa là 'hư 

không'. "Tánh hư không có thể tiêu tan..." Hư 
không liệu có thể hoàn toàn tiêu mất chăng? vốn  hư 
không chẳng có một nơi chốn nhất định, làm sao nói 
nỏ biến mất được?

A-nan đưa ra sự so sánh nầy, có nghĩa là hư 
không vốn chẳng bao giờ tiêu mất được, nhưng dù nó 
có tiêu tan đi, dù tánh hư không có biến mất đi nữa, 
thì Tâm kiên cố nguyện không lay động.

1 s: Ếũnya. Phiên âm là thuấn-nhã ‘ỹặyễr. Ý dịch là không vô 5 - Ậầ, 
không hư 2 - i ê ,  không tịch ễ í S . ,  không tịnh 'jr- , phi hữu .
1 s: cạkra; p: cakka. Phiên âm là chước-yết-la ỉ*] M ^-,chước-ca-la %f\ 
ìls . chước-ca-bà-la ffịìl2.ìễk- ÌỆ-- Có nghĩa là kim cương /Ề^W \, 
kiên cố S - Ẽ ). Bản tiếng Anh: Vajra mind.
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Tâm kiên cố đây chính là Thủ Lăng Nghiêm 
vương. Tâm nầy sẽ không bao giờ lay động. "Nay con 
đã tin vào Phật pháp, con đã nhận ra chân tâm, và có 
tâm như đại định kiên cố". Đây là những gì A-nan 
đang nói. "Con phát tâm nhất định tu thành Phật-phát 
tâm nầy sẽ đời đời không lay chuyển."

HÉT QƯYẺN 3


